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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 4 nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chính sách sử dụng mạng xã hội/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Trình bày những nguyên tắc cơ bản cần lưu ý khi xây dựng chính sách sử dụng mạng xã hội cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Từ khóa: Mạng xã hội, nguyên tắc xây dựng.

2. Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện/ Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Tập 30, Số 2 .- Tr. 117-126.

Nội dung: Đề xuất các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện và sử dụng chúng để phát hiện các mối quan hệ đa biến là trực tiếp hay gián tiếp thông qua biến điều kiện.

Từ khóa: Lý thuyết thông tin, entropy, thông tin tương hỗ, tái tạo màng sinh học.

3. Dịch lại từ chưa biết dạng biểu thức số trong dịch thống kê Hoa – Việt/ Trần Thanh Phước, Đinh Điền// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Tập 30, Số 2 .- Tr. 127-138.

Nội dung: Trình bày phương pháp lai, kết hợp luật và thống kê, để dịch lại các Unknown Word dạng thực thể có tên biểu thức số. Áp dụng phương pháp này vào trong hệ dịch thống kê Hoa – Việt, kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp này đã cải tiến đáng kể hiệu suất dịch máy thống kê Hoa – Việt.

Từ khóa: Dịch thống kê Hoa – Việt, từ chưa biết, thực thể có tên, Number expression.

4. Giải pháp cho mạng cảm biến không dây công nghiệp/ Lê Thị Yến, Trần Thị Ngọc Lan// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Trình bày các giải pháp thiết kế nhằm giải quyết các thách thức do đặc điểm riêng của mạng cảm biến không dây công nghiệp (IWSN) tại ra.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây công nghiệp.

5. Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng/ Phạm Kim Sơn// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Giới thiệu những thành phần chính của Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng như: khung kiến trúc tổng thể ứng dụng công  nghệ thông tin; cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển nguồn lực công nghệ thông tin; một số tồn tại, hạn chế và hướng triển khai nghị quyết 36/NQ-TW.

Từ khóa: Hệ thống thông tin, chính quyền điện tử, Đà Nẵng.
6. ICT – Công cụ hữu hiệu trong ứng phó với biến đổi khí hậu/ Đỗ Hữu Tuyến// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Giới thiệu mối liên hệ giữa ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông) và biến đổi khí hậu và liệu Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm thế giới trong cuộc chiến chống lại tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Công nghệ thông tin và Truyền thông, kinh nghiệm thế giới.

7. Nhà nước cần hỗ trợ kỹ năng làm việc thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên ngành công nghệ thông tin/ Tô Hồng Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Đánh giá, phân tích thực trạng cung, cầu nhân lực công nghệ thông tin ở nước ta, tập trung đến kỹ năng làm việc thực tế. Tiếp đó, bài viết đề xuất một số nội dung chính nhằm xây dựng Chương trình của Nhà nước hỗ trợ, nâng cao kiến trúc, kỹ năng làm việc thực tế cho sinh viên công nghệ thông tin để sinh viên ra trường có thể tham gia ngay vào thị trường nhân lực.

Từ khóa: Nhân lực công nghệ thông tin, kỹ năng làm việc, sự hỗ trợ của Nhà nước

8. Phát triển băng rộng tại các quốc gia ASEAN/ Ly Lan// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2014  .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Phác họa bức tranh chung các quốc gia ASEAN trong việc thực hiện chính sách băng rộng khi coi đó là một công cụ hoạch định chính sách, đồng thời là cơ sở hạ tầng để thúc đẩy phát triển bền vững.

Từ khóa: Băng rộng, chính sách phát triển, ASEAN.

9. SROI: Phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt xã hội trong dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước/ Đặng Đình Đường, Quách Hồng Trang// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Giới thiệu 7 nguyên lý và 6 bước thực hiện phương pháp SROI và đề xuất khả năng áp dụng SROI để đánh giá các dự án ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Từ khóa: SROI, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, Cơ quan nhà nước. 

10. Tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng phần mềm/ Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Hữu Quốc, Lê Nhật// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 37-42.

Nội dung: Nêu lên một vài con số điển hình về lỗi phần mềm và thiệt hại do lỗi phần mềm gây ra, tổng quan về chất lượng phần mềm, kinh nghiệm ở một số nước và cuối cùng là thực trạng của lĩnh vực chất lượng phần mềm ở Việt Nam.

Từ khóa: Chất lượng phần mềm, lỗi phần mềm.

11. Tương lai của chuẩn WLAN 802.11ad?/ Đỗ Hữu Tuyến// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Với những ưu điểm vượt trội như tốc độ truyền dữ liệu lên đến 7 Gbps, tính năng “chuyển phiên” nhanh chóng, đây hứa hẹn là giải pháp tốt nhất cho xu hướng IoT (Internet of Thing), khả năng kết nối BYOD (Bring Your Own Device) quy mô lớn và chia sẽ dữ liệu không dây lớn….Tại sao 802.11 ad lại đạt được thông lượng lớn như vậy? Ứng dụng cũng như hạn chế của nó là gì? Bài báo sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về chuẩn IEEE 802.11 ad.

Từ khóa: IEEE 802.11 ad, WLAN.

12. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để ứng phó với biến đổi khí hậu ở các thành phố// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 49-53.
Nội dung: ICT có thể giúp đề ra kế hoạch và giảm rủi ro, giám sát thay đổi, điều phối các nguồn lực để phản ứng thảm họa, xây dựng khả năng, thu hút sự tham gia của cộng đồng và tăng khả năng chống chịu của các thành phố với các hoạt động thời tiết. Ví dụ, có thể sử dụng các hệ thống thông tin địa lý vẽ ra bản đồ các rủi ro của địa phương và phân tích để xác định những nơi gặp rủi ro.

Từ khóa: Công nghệ thông tin và Truyền thông, biến đổi khí khậu, ứng phó.

13. Vì sao nền công nghiệp internet ở châu Á khó cất cánh?// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2014  .- Số kỳ 1 tháng 11 .- Tr. 46-50.

Nội dung: Đối lập với sự đa dạng của hệ sinh thái công nghệ ở châu Á, có rất nhiểu rào cản đang kìm hãm ngành công nghiệp internet tại khu vực này, bao gồm cả các yếu tố nội bộ và bên ngoài, đặc biệt là gánh nặng về quản lý. Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về những thách thức và cách để vượt qua chúng.

Từ khóa: Nền công nghiệp internet, thách thức, giải pháp. 

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Bắc Phi – Trung Đông hậu Mùa xuân Arab: Sự định hình của cục diện khu vực mới và tiếp cận của Việt Nam/ PGS. Bùi Nhật Quang// Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 7 (107) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Phân tích về sự định hình của cục diện khu vực mới, những tác động tới khu vực và thế giới. Hướng tiếp cận của Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ Bắc Phi – Trung Đông, hậu Mùa xuân Arab, cục diện khu vực.

2. Biển Đông và chính sách đối ngoại của Việt Nam/ Cù Chí Lợi// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 6 (195) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Phân tích tính chất nghiêm trọng của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những thách thức đặt ra. Ảnh hưởng của sự kiện giàn khoan HD981 tới đường lối đối ngoại của Việt Nam và hướng giải pháp mới.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tranh chấp Biển Đông, chính sách đối ngoại.

3. Cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc sau khi gia nhập WTO/ ThS. Nguyễn Ánh Tuyết// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 31 – 33

Nội dung: Phân tích thực trạng xuất - nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc sau khi gia nhập WTO và những thách thức đối với thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Cán cân thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, WTO, Việt Nam, Trung Quốc

4. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam tại Biển Đông: Việt Nam nên ứng phó thế nào và Nhật Bản có thể làm gì để hỗ trợ Việt Nam/ GS. Kaneko Kumao// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 8 (162) .- Tr. 3-7.

Nội dung: Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của Viện nghiên cứu Đông Bắc Á đã có cuộc phỏng vấn giáo sư Kaneko Kumao, Chủ tịch Hội nghiên cứu về Chiến lược Năng lượng Nhật Bản, đồng thời là nhà bình luận có uy tín về các vấn đề chính trị-an ninh Châu Á-Thái Bình Dương. Bài viết giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn này.

Từ khóa: Tranh chấp Biển Đông, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, Giáo sư Kaneko Kumao.

5. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN sau 2015 và sự tham gia của Việt Nam/ Đặng Cẩm Tú// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 159-184.

Nội dung: Trên cơ sở đánh giá tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trong lĩnh vực Chính trị - An ninh từ nay đến 2015, bài viết này sẽ phân tích những thành tố chủ yếu mà tầm nhìn hậu 2015 của ASEAN cần phải tính đến và những nhân tố có tác động quyết định đối với tương lai của Cộng đồng ASEAN, từ đó gợi mở triển vọng của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN sau 2015 và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng đó.

Từ khóa: Cộng đồng Chính trị - An ninh, ASEAN, Việt Nam.

6. Chính sách “láng giềng thứ ba” của Mông Cổ từ sau chiến tranh Lạnh đến nay/ Phí Hồng Minh, Lê Minh Đông// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 9 (163) .- Tr. 61-71.

Nội dung: Trình bày cơ sở hình thành chính sách ‘láng giềng thứ ba” của Mông Cổ. Quá trình thực hiện chính sách “láng giềng thứ ba”. Kết luận và hàm ý cho quan hệ Việt Nam – Mông Cổ.

Từ khóa: Mông Cổ, láng giềng thứ ba, chính sách đối ngoại, chính sách an ninh.

7. Chính sách lôi kéo Nga vào Viễn Đông của Đức cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ Nguyễn Phương Mai// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 10 (169) .- Tr. 52-60.

Nội dung: Đức đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo để nâng cao vị thế ở lục địa châu Âu và mở rộng ảnh hưởng của mình ra nhiều khu vực. Một trong những chính sách đó là tìm cách lôi kéo Nga vào vùng Viễn Đông (Đông Bắc Á). Bài viết sẽ tìm hiểu chính sách lôi kéo Nga vào khu vực Viễn Đông của Đức cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỉ XX.

Từ khóa: Viễn Đông, Mãn Châu, Triều Tiên, Đức, Bismarck, Wilhelm II.

8. Chính trị nước lớn trong quan hệ Mỹ - Trung/ Nguyễn Tâm Chiến, Nguyễn Đình Luân// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 107-130.

Nội dung: Tập trung phân tích về quan hệ Mỹ - Trung như là một nghiên cứu điển hình để góp phần nhận biết các thay đổi trong chính trị nước lớn.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ - Trung, chính trị, nước lớn.

9. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ tại Canada – Thực trạng và vấn đề/ TS. Bùi Thành Nam// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 9-17.

Nội dung: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Mỹ tại Canada luôn chiếm tỷ trọng vượt trội so với các dòng FDI khác trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dòng FDI của Mỹ cũng đang đứng trước nhiều thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài quan hệ hai nước. Bài viết bước đầu phân tích các đặc điểm của dòng FDI của Mỹ tại Canada, đồng thời nêu lên một số vấn đề trong quan hệ đầu tư Mỹ - Canada.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, quan hệ Mỹ - Canada.

10. Điểm lại chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á qua các đời thủ tướng/ ThS. Lê Hoàng Anh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 8 (162) .- Tr. 16-23.

Nội dung: Chính sách ngoại giao đối với khu vực Đông Nam Á của Nhật Bản được điều chỉnh theo từng giai đoạn, nhưng luôn duy trì tính nhất quán cao. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu được cải thiện một cách đáng kể và tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, Thủ tướng Shinzo Abe đang thực hiện một chính sách đối ngoại như thế bào? Chính sách đó sẽ đem lại cho Nhật Bản những lợi ích gì? Và liệu chính sách đó có giúp cho Nhật Bản lấy lại và khẳng định được vị thế của mình trong khu vực hay không? Đó là những nội dung chính mà bài viết đề cập.

Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Nhật Bản, Đông Nam Á.

11. Điều chỉnh chính sách FTA của EU giai đoạn sau khủng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu/ Nguyễn An Hà// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 7 (166) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Liên minh Châu Âu chịu tác động nặng nề của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, với các hậu quả tăng trưởng thấp, thất nghiệp cao, thâm hụt ngân sách và nợ công cao. Trước những thách thức như vậy, cùng với các giải pháp ngắn hạn ứng phó với khủng hoảng và nợ công. EU thực hiện những điều chỉnh mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, trong đó có chính sách kinh tế đối ngoại cũng như các hiệp định thương mại tự do FTA với các đối tác. Bài báo đề cập tới một số điều chỉnh trong chiến lược FTA của EU trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: FTA, tăng trưởng thông minh, điều chỉnh chính sách, EU, Hàn Quốc.

12. Điều chỉnh chính sách ngoại thương của Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ khi gia nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Lý Hoàng Mai// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 6 (195) .- Tr. 45-53.

Nội dung: Bàn về một số kinh nghiệm điều chỉnh chính sách ngoại thương của Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ khi gia nhập WTO. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm giảm thiểu các thách thức và đón bắt cơ hội thành công sau hội nhập WTO.

Từ khóa: Chính sách ngoại thương, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, WTO, Việt Nam.

13. Độc lập, tự chủ - Định hướng và nguyên tắc bất biến của đối ngoại Việt Nam/ Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 13-18.

Nội dung: Nghiên cứu tư tưởng độc lập, tự chủ trong hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề ra bốn bài học lớn trong việc giữ gìn độc lập tự chủ trong hoạt động đối ngoại của đất nước ta hiện nay.

Từ khóa: Hoạt động đối ngoại, nguyên tắc bất biến, định hướng.

14. Đối ngoại đa phương: Một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam/ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 5-11.

Nội dung: Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam” ngày 12/8/2014 tại Hà Nội.

Từ khóa: Đối ngoại đa phương, quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế.

15. Hợp tác Nga – Việt Nam: Thực trạng và các định hướng phát triển/ Kokarev K.A/ Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 10 (169) .- Tr. 69-72.

Nội dung: Nhận định vị thế quan trọng của Việt Nam đối với Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và nêu lên thực trạng hợp tác Nga – Việt giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Quan hệ Nga – Việt Nam, chính sách hợp tác, Châu Á – Thái Bình Dương.

16.  Hợp tác phát triển vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Cămpuchia và vai trò của Tây Nguyên/ Nguyễn Quang Thuấn // Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 3-13.

Nội dung: Đánh giá thực trạng hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa 3 nước Việt Nam – Lào – Cămpuchia; phân tích vai trò của Tây Nguyên trong hợp tác phát triển xuyên biên giới vùng Tam giác phát Việt Nam – Lào – Cămpuchia và đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của Tây Nguyên cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội xuyên biên giới vùng Tam giác phát Việt Nam – Lào – Cămpuchia.

Từ khóa: Hợp tác phát triển, vùng Tam giác, Việt Nam – Lào – Cămpuchia

17. Mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và hợp tác với ASEAN – Những hướng ưu tiên trong chính sách của Nga ở Châu Á – Thái Bình Dương/ LV. Gladchenko// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 6 (166) .- Tr. 74-77.

Nội dung: Với 2/3 diện tích lãnh thổ nằm trong không gian Châu Á – Thái Bình Dương, Liên bang Nga là một phần không thể tách rời của khu vực này và có vai trò lớn trong việc giữ ổn định chiến lược ở đây. Sau thời gian không chú ý đến liên kết với khu vực này, hiện Nga đang tăng cường hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy vùng Đông Siberia và Viễn Đông phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn đồng thời nỗ lực xây dựng một cấu trúc an ninh và hợp tác mới ở Châu Á – Thái Bình Dương. Việc Nga “quay trở lại” khu vực và liên kết với những hình thái hoạt động chính của hợp tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có sự tham gia tích cực của các nước ASEAN, trong đó đặc biệt là Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Châu Âu, quan hệ Nga – ASEAN, Châu Á – Thái Bình Dương, quan hệ đối tác chiến lược.

18. Nền tảng của quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ từ năm 1997/ Lại Thái Bình// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 07 .- Tr. 25-35.

Nội dung: Đánh giá việc điều chỉnh chính sách quốc phòng của hai nước để phù hợp với tình hình quan hệ quốc tế khu vực và những tác động đến quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ kể từ năm 1997 (thiết lập quan hệ quốc phòng qua việc cử Tùy viên quân sự) đến nay.

Từ khóa: Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ, chính sách ngoại giao, chính sách quốc phòng.

19. Ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ thời kỳ đổi mới (1986 – 2000)/ Phạm Quý Long// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 9 (163) .- Tr. 16-22.

Nội dung: Làm sáng tỏ một số đặc điểm căn bản trong tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong giai đoạn từ 1986 đến năm 2000. Với quan điểm lịch sử cụ thể từ những hoàn cảnh khách quan quốc tế và của Việt Nam cũng như Mông Cổ thời bấy giờ.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Mông Cổ, thời kỳ đổi mới.

20. Nhận định thương mại Việt Nam với Trung Quốc/ Hoàng Đức Thân// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Bài viết đánh giá tác động trong ngắn hạn và dài hạn khi giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đồng thời khuyến nghị 6 giải pháp ngắn hạn và 5 giải pháp dài hạn để giảm tác động tiêu cực trong xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc.

Từ khóa: Thương mại Việt Nam Trung Quốc; Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam Trung Quốc

21. Nhật Bản trong quan hệ với Bồ Đào Nha và Hà Lan dưới thời Tokugawa – Một cách nhìn đối sánh/ PGS. TS. Nguyễn Văn Tận, Đinh Thị Hoa// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 8 (162) .- Tr. 52-63.

Nội dung: Tìm hiểu mối quan hệ Nhật Bản với Bồ Đào Nha và Hà Lan nhằm giúp chúng ta nhận diện được những điểm tương đồng và dị biệt trong quan hệ Nhật Bản với hai nước trên, cũng như thông qua mối quan hệ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho chính sách đối ngoại mở rộng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan, quan hệ quốc tế.

22. Những nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ Trung – Nhật sau Chiến tranh Lạnh/ Quách Quang Hồng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 40-45.

Nội dung: Quan hệ Trung – Nhật bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Bài viết chỉ đi sâu phân tích một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ hai nước Trung Quốc và Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Lạnh: nhân tố địa chính trị, nhân tố kinh tế, nhân tố Mỹ, nhân tố Đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Từ khóa: Quan hệ Trung – Nhật, quan hệ ngoại giao.

23. Quan hệ giữa Kazakhstan với Liên minh Châu Âu và một số thành viên EU/ TSKH. Trần Hiệp// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 14-22.

Nội dung: Năm 1991, Kazakhstan tuyên bố độc lập, thực thi chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác với Liên minh Châu Âu và quan hệ đối tác chiến lược với một số thành viên EU. Bài viết khái quát Kazakhstan, quan hệ giữa Kazakhstan với EU, Pháp, Anh, Italia, Tây Ban Nha và nêu nhận xét về vấn đề này.

Từ khóa: Quan hệ đối tác chiến lược, Kazakhstan, EU.

24. Quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa giáo dục giai đoạn 1991 – 2010/ Hắc Xuân Cảnh, Vũ Thị Thảo// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 174 tháng 9 .- Tr. 15 – 21

Nội dung: Phân tích cơ sở hình thành, nội dung và những thành tựu trong hợp tác về văn hóa – giáo dục giữa Đài Loan và Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài báo cũng đánh giá triển vọng và kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác văn hóa – giáo dục giữa Đài Loan và Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, hợp tác quốc tế, văn hóa, giáo dục, Việt Nam, Đài Loan

25. Quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật Bản thời kỳ chiếm đóng 1945-1952/ TS. Trần Thiện Thanh// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 18-29.

Nội dung: Phân tích nội dung quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật, từ đó chỉ ra tác động qua lại của mối quan hệ này với các lĩnh vực quan hệ cơ bản khác giữa hai nước trong những năm 1945-1952.

Từ khóa: Quan hệ kinh tế Mỹ - Nhật, quan hệ đối ngoại, thời kỳ chiếm đóng 1945-1952. 

26. Quan hệ kinh tế Việt Nam – Mông Cổ từ năm 2000 đến nay/ TS. Nguyễn Thị Thắm, Đào Thị Phương Thảo// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 9 (163) .- Tr. 54-60.

Nội dung: Giới thiệu quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Một số đánh giá. 

Từ khóa: Thương mại, đầu tư, viện trợ kinh tế, Việt Nam, Mông Cổ, thập niên 2000.

27. Quan hệ Mông Cổ - Việt Nam: Một số đặc trưng nổi bật và triển vọng/ TS. Trần Quang Minh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 9 (163) .- Tr. 6-11.

Nội dung: Nhìn nhận một cách tổng quát những đặc trưng nổi bật của quan hệ giữa hai nước, Việt Nam và Mông Cổ trong 60 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đồng thời, phân tích và đánh giá những nhân tố tích cực tác động đến triển vọng của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Từ khóa: Việt Nam, Mông Cổ, quan hệ ngoại giao, triển vọng.

28. Quan hệ Mỹ - ASEAN dưới thời tổng thống B. Obama/ ThS. Nguyễn Phú Tân Hương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 219-234.

Nội dung: Trình bày những nhân tố tác động đến mối quan hệ Mỹ - ASEAN từ 2009, thực trạng quan hệ Mỹ - ASEAN từ 2009 đến nay và triển vọng đến năm 2020.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ - ASEAN, quan hệ ngoại giao, B. Obama

29. Quan hệ Nhật Bản – ASEAN trong giai đoạn hiện nay/ Ngô Thị Lan Anh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 10 (164) .- Tr. 12-19.

Nội dung: Đề cập đến một số khía cạnh trong các quan hệ kinh tế và quan hệ an ninh – quốc phòng giữa Nhật Bản và ASEAN trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Quan hệ Nhật Bản - ASEAN, Trung Quốc, kinh tế, An ninh-quốc phòng.

30. Tác động của hoạt động thương mại đến quan hệ tộc người Khmer ở khu vực Biên giới Nam Bộ của Việt Nam/ Nguyễn Thuận Quý// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 56-52.

Nội dung: Giới thiệu về người Khmer trong các hoạt động kinh tế thương mại ở khu vực biên giới Tây Nam Bộ. Tác động của kinh tế thương mại đến quan hệ tộc người của người Khmer vùng biên giới Tây Nam Bộ.

Từ khóa: Người Khmer, kinh tế thương mại, Biên giới Nam Bộ, tác động kinh tế thương mại.

31. Tác động của Mỹ và EU đối với quá trình chuyển đổi chính trị hậu Mùa xuân Arab của một số quốc gia Bắc Phi – Trung Đông/ Phạm Kim Huế// Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 7 (107) .- Tr. 20-27.

Nội dung: Phân tích tác động của Mỹ, EU đối với quá trình chuyển đổi chính trị hậu Mùa xuân Arab của một số quốc gia Bắc Phi – Trung Đông.

Từ khóa: Quan hệ Mỹ với Bắc Phi – Trung Đông, quan hệ EU với Bắc Phi – Trung Đông, chuyển đổi chính trị, hậu Mùa xuân Arab.

32. Tác động của việc thực thi chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc đối với Việt Nam/ Đỗ Tiến Sâm, Đỗ Tiến Minh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 12-19.

Nội dung: Xem xét một số vấn đề chính của an ninh năng lượng Việt Nam hiện nay. Tác động của việc thực thi chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc đối với Việt Nam: tác động tích cực, tác động tiêu cực. Một số bài học kinh nghiệm.

Từ khóa: An ninh năng lượng, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, chiến lược an ninh năng lượng.

33. Tây Âu và Việt Nam trong chính sách toàn cầu của Mỹ (1945 – 1968)/ Lê Tùng Lâm// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 62-62-74.

Nội dung: Từ năm 1949, Mỹ mở rộng chính sách toàn cầu sang châu Á, trọng tâm vấn đề là Việt Nam. Vậy Tây Âu và Việt Nam có vị trí như thế nào trong chính sách toàn cầu của Mỹ? Đó là vấn đề cấp thiết khi tìm hiểu về chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Từ khóa: Chính sách toàn cầu, Việt Nam, Tây Âu, Mỹ, chủ nghĩa cộng sản.

34. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân và việc vận dụng vào công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh mới ở nước ta hiện nay/ ThS. Nguyễn Thế Hưởng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 27-52.

Nội dung: Nghiên cứu, tìm hiểu, làm rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân trong hệ thống di sản tư tưởng rộng lớn của Người, để từ đó nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công tác vận động nhân dân thế giới góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo mang tầm chiến lược ở nước ta trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chính Minh, chính sách ngoại giao, ngoại giao nhân dân, bảo vệ chủ quyền – biển đảo.

35. Thúc đẩy hợp tác an ninh và phát triển giữa Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh mới/ Trần Khánh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 174 tháng 9 .- Tr. 3 – 14

Nội dung: Nêu cơ sở và lợi ích chiến lược của việc  thúc đẩy  hợp tác an ninh và phát triển giữa Việt Nam – Lào – Campuchia trong bối cảnh  mới. Những chuyển biến  tích cực và vấn đề đặt ra  trong việc tìm giải pháp thúc đẩy hợp tác an ninh và phát triển giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác; hợp tác quốc tế, an ninh, phát triển, Việt Nam, Lào, Campuchia

36. Triều Tiên trong cục diện chính trị Đông Bắc Á thời kỳ cuối thế kỷ XIX/ TS. Đỗ Tiến Quân// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 10 (164) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Cục diện chính trị quốc tế mới trong khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh Nha phiến. Tình hình trong nước và chính sách đối ngoại của Triều Tiên, Triều Tiên và quan hệ Trung – Nhật. Chính sách của các cường quốc đối với vùng Đông Bắc Á.

Từ khóa: Triều Tiên, Đông Bắc Á, các cường quốc, tranh chấp.

37. Ứng dụng mô hình GTAP đánh giá tác động kinh tế của tự do hóa thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc/ Đỗ Đình Long, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Khánh Doanh// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Bài viết này ứng dụng cách tiếp cận cân bằng tổng thể khả tính (mô hình dự án phân tích thương mại toàn cầu - GTAP model) với bộ cơ sở dữ liệu phiên bản 8 (GTAP 8 database) nhằm lượng hóa tác động về mặt kinh tế của tự do hóa thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy tự do hóa thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc mang lại hiệu ứng tích cực cho các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc về quy mô thương mại, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phúc lợi xã hội, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình tự do hóa này.

Từ khóa: GTAP, quy mô thương mại, ASEAN, Hàn Quốc, Việt Nam

38. Vai trò của các cường quốc trong giải quyết các vấn đề trọng đại của thế giới và các điểm nóng khu vực/ PGS. TS. Phan Trọng Hào// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 3 (98) .- Tr. 131-158.

Nội dung: Vai trò của các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga trong duy trì xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên phạm vi toàn cầu, trong việc giải quyết các “điểm nóng” khu vực, trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Từ khóa: Vai trò của các cường quốc, giải quyết vấn đề trọng đại, điểm nóng khu vực, Mỹ, Trung Quốc, Nga.

39. Vai trò của lịch sử và văn hóa trong quan hệ Hoa Kỳ - Tây Âu/ ThS. Lê Thu Hằng// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 6 (195) .- Tr. 54-63.

Nội dung: Trình bày vai trò của lịch sử trong sự hình thành quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Vai trò của văn hóa và những giá trị nền tảng cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Những thách thức mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và kết luận.

Từ khóa: Quan hệ Hoa Kỳ - Tây Âu, lịch sử, văn hóa.

40. Vai trò của Scotland trong tiến trình phát triển của Vương quốc Anh/ TS. Bùi Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Mai// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 7 (166) .- Tr. 13-23.
Nội dung: Khái quát lại quá trình lịch sử hợp nhất Scotland vào Vương quốc Anh cũng như những đóng góp của vùng lãnh thổ này đối với sự phát triển chung của Vương quốc Anh. Từ đó, có thể có thêm câu trả lời cho nguyên nhân khiến Scotland muốn tách khỏi Vương quốc Anh hiện nay.

Từ khóa: Scotland, Vương quốc Anh, trưng cầu dân ý, độc lập, ly khai.

41. Vai trò của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ và hợp tác giữa Mông Cổ và ASEAN/ Byambaa Tsengellkham// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 9 (163) .- Tr. 23-30.

Nội dung: Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập khu vực ngày nay. Mông Cổ đã chú ý nhiều hơn đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tham gia tích cực hợp tác trong khu vực này. Ưu tiên chính sách đối ngoại của Mông Cổ đã thay đổi, cần phải tích hợp vào Cộng đồng Đông Á và nghiên cứu cách hợp tác với các nước trong khu vực.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Mông Cổ, ASEAN, phát triển quan hệ và hợp tác.

42. Về khái niệm ngoại giao kinh tế/ TS. Trần Thọ Quang// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 8 (167) .- Tr. 28-33.

Nội dung: Ở Việt Nam, ngoại giao kinh tế dù được nhắc nhiều, nhưng dưới góc độ học thuật, những nghiên cứu cơ bản về vấn đề này hầu như còn vắng bóng, chưa có cuộc tranh luận hay kiến giải đầy đủ nào. Bài viết sẽ làm sáng tỏ nội hàm khái niệm ngoại giao kinh tế và ý nghĩa của nó trong thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngoại giao kinh tế, hội nhập.

43. Viện trợ của Liên minh Châu Âu cho Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ năm 2000 đến nay/ ThS. Kiều Thanh Nga// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 8 (167) .- Tr. 34-46.
Nội dung: Là một khu vực phát triển, Liên minh Châu Âu nói chung và các nước thành viên nói riêng đã thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cho Ethiopia nhằm xóa đói, giảm nghèo, thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ nhằm phát triển bền vững, dân chủ, hòa bình và an ninh. Bài viết giới thiệu chính sách và đánh giá thực trạng viện trợ phát triển của Liên minh Châu Âu cho Ethiopia thời gian qua.

Từ khóa: Viện trợ phát triển, thực trạng, xóa đói giảm nghèo, thiên niên kỷ, Ethiopia, Liên minh Châu Âu.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. 6 vấn đề chiến lược trong hợp tác công nghiệp điện tử Việt Nam – Nhật Bản/ Bùi Bài Cường// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Trình bày mục tiêu kế hoạch hành động công nghiệp điện tử Việt Nam – Nhật Bản, vấn đề mang tính chiến lược trong hợp tác công nghiệp điện tử Việt Nam – Nhật Bản. Giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch hành động.

Từ khóa: Công nghiệp điện tử, chiến lược phát triển, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.
2. Bài học kinh nghiệm của một số nước Châu Âu có thu nhập trung bình thấp (LMIC) trong việc thu hút và sử dụng viện trợ của chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và hàm ý chính sách đối với Việt Nam/ Nguyễn Hải Lưu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 8 (167) .- Tr. 73-83.

Nội dung: Phân tích kinh nghiệm của ba nước LMIC ở Châu Âu là Gruzia, Moldova và Ukraina trong việc thu hút và sử dụng nguồn viện trợ phát triển từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc – Tổ chức viện trợ phát triển lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Từ khóa: Viện trợ phát triển, UNDP, Liên hợp quốc, quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa vào mạng sản xuất quốc tế/ Phạm Thị Thanh Hồng// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 3-13

Nội dung: Bài viết khái quát các ý tưởng hiện có của giới nghiên cứu quốc tế về mô hình phát triển kinh tế bằng cách tham gia mạng sản suất quốc tế và đưa ra gợi ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mạng sản xuất quốc tế

4. Cơ cấu kinh tế Tây Nguyên và một số vấn đề đặt ra/ Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hòa// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 44-56.

Nội dung: Bài viết nêu lên thực trạng và vấn đề của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm góp phần cho thảo luận và định hướng cho việc tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.
Từ khóa: Cơ cấu kinh tế, Tây Nguyên 

5. Đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam/ Nguyễn Chín// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 44-56.

Nội dung: Đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1997-2013, từ đó đưa ra hàm ý chính sách về định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Quảng Nam

6. Đặc điểm pháp lý trong điều hành quản trị ngân sách nhà nước ở Nhật Bản/ PGS. TS. Phạm Quý Long, TS. Nguyễn Thị Phi Nga// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 10 (164) .- Tr. 28-35.

Nội dung: Tìm hiểu tính hệ thống và làm rõ một số đặc điểm quan trọng tạo nên nền tảng pháp lý nhất quán và tính minh bạch trong điều hành quản trị ngân sách, trong đó có nợ công ở Nhật Bản.

Từ khóa: Pháp luật, hiến pháp, quản trị ngân sách nhà nước, Nhật Bản.

7. Đo lượng tác động của giá xăng dầu đến lạm phát của Việt Nam/ Phạm Quang Tín// Nghiên cứu kinh tế .- 2014 .- Số 9(436) tháng 9 .- Tr. 11-18.

Nội dung: Nghiên cứu định lượng nhằm đưa ra kết quả chính xác mức độ tác động xăn dầu đến lạm phát Việt nam, làm cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước có những chính sachstoots hơn trong việc quản lý xăng dầu và kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.

Từ khóa: Giá xăng dầu, lạm phát, Việt Nam

8. Giải pháp hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay/ Vũ Danh Định// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 07 .- Tr. 61-66.

Nội dung: Trình bày các giải pháp hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay, các công cụ cần được sử dụng trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các bước thực hiện.

Từ khóa: Kinh tế - xã hội, giải pháp hoàn thiện, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế.

9. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương: Cơ hội, thách thức và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Đình Luận// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 21-26.

Nội dung: Bài viết này chỉ ra những cơ hội: tiếp cận thị trường để mở rộng xuất nhập khẩu; tham gia đấu thầu minh bạch, công khai; thực thi nghĩa vụ bảo vệ môi trường và bảo vệ người lao động; cải cách thể chế nhằm tuân thủ những cam kết chung của TPP. Các thách thức bao gồm: nguy cơ mất khả năng cạnh tranh; thực thi các yêu cầu cao liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chứng minh xuất xứ của nguyên liệu đầu vào; mở cửa thị trường mua sắm công. Bài viết còn đề xuất một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Hiệp định TPP nhằm giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra.

Từ khóa: Hiệp định, xuất khẩu, nhập khẩu

10. Hoạt động thương mại giữa Việt Nam với Viễn Đông, Liên Bang Nga: Thực trạng, triển vọng và định hướng phát triển/ TS. Đỗ Hương Lan// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 82-91.

Nội dung: Trong bối cảnh hiện nay, khi Liên bang Nga tăng cường hội nhập với Châu Á – Thái Bình Dương qua cửa ngõ Viễn Đông và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và những diễn biến khác trên trường quốc tế, quan hệ thương mại Việt Nam – Viễn Đông hứa hẹn nhiều triển vọng to lớn. Bài viết sẽ khái quát thực trạng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và khu vực Viễn Đông, đồng thời phân tích triển vọng và đưa ra một số định hướng phát triển hoạt động thương mại giữa hai bên.

Từ khóa: Thương mại, chiến lược, Việt Nam, Nga, Viễn Đông.

11. Kinh nghiệm phát triển hệ thống bán lẻ ở Thái Lan thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam/ ThS. Hồ Kim Hương, TS. Nguyễn Thị Hồng Hải// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Trình bày quá trình phát triển của hệ thống bán lẻ Thái Lan sau khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Chính sách quản lý của Chính phủ Thái Lan đối với việc phát triển hệ thống bán lẻ. Hàm ý chính sách cho hệ thống bán lẻ Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống bán lẻ, chính sách phát triển, kinh nghiệm từ Thái Lan, Việt Nam.
12. Kinh tế Việt Nam: Tự chủ trong hoạt động thương mại hướng đi mở ra tư các Hiệp định thương mại tự do/ Nguyễn Thanh// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 190 tháng 8 .- Tr. 41 – 43

Nội dung: Tích cực hội nhập quốc tế trên nền tảng kinh tế tự chủ, tiến tới chủ động hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và sâu rộng luôn là điều kiện và giải pháp tốt nhất để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đây là vấn đề được Việt Nam đặc biệt quan tâm, đưa ra định hướng và kế hoạch lâu dài chứ không phải đợi đếnn những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông mới đặt ra. Tất nhiên, trong thời điểm hiện nay vấn đề tự chủ kinh tế, tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong hoạt động thương mại đầu tư ngày càng trở nền cấp bách hơn bao giờ hết.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, tự chủ, hoạt động thương mại, Hiệp định thương mại tự do

13. Mối quan hệ giữa các đặc tính với hiệu quả làm việc nhóm trong lĩnh vựcquản lí khai thác cảng hàng không VN/ Nguyễn Thị Bích Châm & Dương Tiến Dũng// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 288 Tháng 10 .- Tr. 71-89.

Nội dung: Nghiên cứu nhằm xác định các đặc tính làm việc nhóm tác động đến hiệu quả làm việc nhóm trong lĩnh vực quản lí khai thác cảng hàng không Việt Nam (CHKVN). Dựa trên việc hệ thống các lí thuyết có liên quan và điều chỉnh lại cho phù hợp, tác giả phát hiện 15 sự khác biệt về các đặc tính làm việc nhóm so với mô hình gốc của Campion & cộng sự (1993) và hiệu quả làm việc nhóm được xác định dựa trên 2 thành phần là: Năng suất nhóm, và sự thoả mãn của nhân viên. Tiếp đến, nghiên cứu định lượng tiến hành thu thập 434 mẫu bằng phương pháp phân tầng theo tỉ lệ và phân tích hai mô hình hồi quy bội.

Từ khóa: Làm việc nhóm, đặc tính làm việc nhóm, hiệu quả làm việc nhóm.

14. Một số giải pháp đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp cho đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ của Việt Nam/ TS. Nguyễn Thúy Anh, TS. Lê Phương Hòa// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 55-62.

Nội dung: Điều kiện phát triển nông nghiệp của đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ hiện nay. Khuyến nghị giải pháp khuyến khích, hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ phát triển nông nghiệp.

Từ khóa: Nông nghiệp, chính sách phát triển nông nghiệp, đồng bào Khmer, Tây Nam Bộ.

15. Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện quyền chủ sỡ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Hoàng Trường Giang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 435 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Cung cấp tư liệu về kinh nghiệm quốc tế về thực hiện quyền của chủ sỡ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Quyền chủ sỡ hữu nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

16. Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa và chất lượng môi trường: Bằng chứng thực nghiệm mới từ nghiên cứu 133 nước/Trần Quang Tuyến// Kinh tế và phát triển .- 2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 12-20.

Nội dung: Bài viết đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. Điều này hàm ý rằng phát triển kinh tế và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa có thể là cách thức hiệu quả để bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, vai trò của Nhà nước là quan trọng trong việc duy trì môi trường thể chế có chất lượng để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa: Mức độ công nghiệp hóa, chất lượng môi trường, EPI, thu nhập

17. Phát triển sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận tại tỉnh Đăk Lăk/ Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Hồng Nga, Nguyên Thị Huyền Trang// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 9(436) tháng 9 .- Tr. 52-59.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng, xác định các yếu tố chính tác động đến việc phát triển sản xuất cà phê bền vững ở Đăk Lăk và đề xuất những giải pháp mở rộng sản xuất cà phê bền vững có chứng nhận, đưa ngành cà phê của tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ khóa: Sản xuất sản suất, cà phê, Đăk Lăk

18. Quản lý lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam/ Đoàn Thu Hà// Châu Phi & Trung Đông .- 2014 .- Số 09 (109) .- Tr. 46-55.

Nội dung: Trình bày thực trạng quản lý lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Một số vấn đề và khuyến nghị.

Từ khóa: Lao động hợp đồng, quản lý lao động, doanh nghiệp lớn.

19. Quy hoạch ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế thị trường/ Nguyễn Hoàng Hà, Phan Thị Sông Thương, Nguyễn Thị Hương Giang// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 9(436) tháng 9 .- Tr. 32-40.

Nội dung: Giới thiệu quan niệm về quy hoạch ngành, lĩnh vực; Lý luận về quy hoạch ngành trong nền kinh tế thị trường; Kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch ngành; Khái quát hiện trạng quy hoạch Việt Nam; Một số kiến nghị.

Từ khóa: Kinh tế thị trường 

20. Tác động của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đối với thương mại và đầu tư của Việt Nam/ PGS. TS. Đinh Công Tuấn, TS. Nguyễn Trọng Tài// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 75-81.

Nội dung: Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết nhằm làm rõ những tác động của khủng hoảng nợ công châu Âu đến hai lĩnh vực thương mại và đầu tư của Việt Nam.

Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, thương mại, đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, châu Âu.

21. Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam/ Ngô Quỳnh An// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 207 tháng 9 .- Tr. 2-11.

Nội dung: Nghiên cứu này đề cập một cách riêng biệt hai nhóm thanh niên tự làm chủ: (i) tự tạo việc làm cho bản thân (không thuê thêm lao động), và (ii) làm chủ sản xuất kinh doanh (có thuê thêm lao động) và chỉ ra rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác động khác nhau tới hai nhóm này. 

Từ khóa: Tự tạo việc làm, khởi sự kinh doanh, thanh niên, lý thuyết “Lực hút-Lực đẩy”

22. Tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế/ Hoàng Sỹ Động// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 22-31.

Nội dung: Bài viết đề xuất ý tưởng và giải pháp đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế và đổi mới mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện thành công công nghiệp hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Tái cấu trúc kinh tế, tăng trưởng kinh tế.

23. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam và vấn đề chất lượng đầu tư FDI/ PGS.TS Trương Quang Thông// Ngân hàng .- 2014 .- Số 14 tháng 7 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Tổng quan về tình hình đầu tư FDI trong giai đoạn 2003-2013; FDI và chất lượng tăng trưởng kinh tế; FDI và thâm hụt cán cân thương mại; FDI, lao động và năng suất lao động.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Chất lượng đầu tư FDI

24. Thách thức đối với tiến trình công nghiệp hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa: Lý thuyết và vận dụng cho Việt Nam/ Phạm Quỳnh Anh// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 11-18

Nội dung: Bài viết làm sáng tỏ cách tiếp cận và cacsluaanj điểm mới của hai lý thuyết, nhận thức hiện đại nổi bật về công nghiệp hóa: Bẫy thu nhập trung bình (middle-income trap) và phi công nghiệp hóa chưa trưởng thành (immature de- indusstrialization)

Từ khóa: Công nghiệp hóa, Toàn cầu hóa

25. Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi/ Lê Đăng Lăng & Lê Tấn Bửu// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 288 Tháng 10 .- Tr. 90-108.

Nội dung: Kết quả xây dựng thang đo bao bì sản phẩm gồm 3 thành phần, đặt tên là bao bì nhận diện, bao bì liên tưởng và bao bì thu hút; quan hệ công chúng, tài trợ và khuyến mãi được đo lường bởi một thành phần. Các thang đo đều đạt tính đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp, và phương sai trích. Kết quả có ư nghĩa đóng góp một số thang đo cần thiết cho những nghiên cứu liên quan trong thực tiễn kinh doanh và học thuật.

Từ khóa: Phát triển thang đo, bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng, khuyến mãi.

26. Thúc đẩy hình thức hợp tác công – tư trong đầu tư phát triển các ngành dịch vụ khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung/ ThS. Trần Trung Sơn// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Trình bày khái niệm về hợp tác công – tư. Thúc đẩy hình thức hợp tác công – tư trong đầu tư phát triển các ngành dịch vụ khu vực kinh tế trong điểm miền Trung.

Từ khóa: Mô hình hợp tác công – tư, ngành dịch vụ, đầu tư phát triển, Khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

27. Vai trò của kinh tế biển đối với kinh tế tỉnh Bình Định/ Nguyễn Duy Thục, Nguyễn Phương Quỳnh// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 76-84.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển và đóng góp của kinh tế biển của Bình Định trong những năm qua, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế biển tỉnh Bình Định thời gian tới.

Từ khóa: Vai trò, kinh tế biển, Bình Định

28. Xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk: Thực trạng và giải pháp/ Đỗ Thanh Phương// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 9(436) tháng 9 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Đăk Lăk trong 3 năm qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho kế hoạch 5 năm tiếp theo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2014, 2015 và tầm nhình đến năm 2030.

Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới, Đăk Lăk

29. Xu thế mua bán và sáp nhập trên thế giới trong giai đoạn hiện nay/ Đỗ Ngọc Trang// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 07 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Khái quát về lịch sử phát triển thị trường M&A. Phân tích diễn biến thị trường M&A thế giới giai đoạn đầu thế kỷ XXI (2000-2006) và tình hình hoạt động M&A trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007-2012.

Từ khóa: M&A, mua bán và sáp nhập.
TÀI CHÍNH

1. Bất cập và khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng/ Đậu Thị Mai Hương// Tạp chí Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 46-48

Nội dung: Bài viết đề cập một số đặc trưng chủ yếu trong hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, chỉ ra các bất cập và đề xuất một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng.

Từ khóa: Pháp luật, tổ chức, hoạt động, công ty tài chính tiêu dùng.

2. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ PGS, TS. Trương Quang Thông và Phạm Minh Tiến // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Bài viết trình bày các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mại 

3. Các mô hình tính giá trong cải cách hệ thống kế toán của Việt Nam/ PGS.TS Mai Ngọc Anh// Tài chính .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 42-44.

Nội dung:  Giới thiệu các mô hình tính giá trong sự phát triển kế toán và mô hình tính giá trong sự phát triển kế toán  Việt Nam.

Từ khóa: Các mô hình tính giá, cải cách hệ thống kế toán, Việt Nam

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết/ Nguyễn Công Phương & Nguyễn Thị Thanh Phương// Kinh tế phát triển .- 2014 .- Số 287 tháng 9.- Tr. 15-33.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng công bố thông tin (CBTT) tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Tác giả sử dụng các chỉ số đo lường mức độ CBTT và mô hình hồi quy để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT. Kết quả phân tích cho thấy: (i) Mức độ CBTT trong BCTC của các công ty niêm yết không cao; và (ii) Các yếu tố quy mô, tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài, công ty kiểm toán, mức độ sinh lời và thời gian niêm yết của doanh nghiệp tác động đến mức độ công bố.

Từ khóa: Tài chính, yếu tố ảnh hưởng, thông tin tài chính

5. Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi tại VN giai đoạn 1986-2013/ Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo, Vũ Thị Lệ Giang, Hoàng Hải Yến, Lê Văn Lâm, Nguyễn Hữu Huân, Phạm Khánh Duy & Nguyễn Trung Thông// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 288 Tháng 10 .- Tr. 02-18.

Nội dung: Bài viết tiến hành đánh giá về chính sách tiền tệ (CSTT) và công cụ thực thi CSTT trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường của VN giai đoạn 1986-2013 và đề ra những gợi ý về CSTT cho giai đoạn tới. 

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, công cụ thực thi, phát triển kinh tế, kinh tế thị trường, Việt Nam.

6. Chuyển đổi các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức ở Việt Nam – thực trạng và khuyến nghị/ PGS.TS Lê Văn Luyện, TS. Nguyễn Đức Hải// Ngân hàng .- 2014 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 33-38.

Nội dung: Khái quát về hoạt động của tổ chức tổ chức tài chính vi mô (TCVM) bán chính thức; thực trạng chuyển đổi tổ chức TCVM bán chính thức tại Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất khuyến nghị nhằm tháo gỡ những trở ngại trong quá trình chuyển đổi các tổ chức TCVM bán chính thức tại Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính vi mô bán chính thứ, Việt Nam 

7. Củng cố và phát triển thị trường vốn: Bài toán cho tăng trưởng bền vững của Châu Á/ Trần Thị Vân Anh// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 46-48.

Nội dung: Bài viết phân tích sự cần thiết vẫn phải củng cố và phát triển thị trường vốn châu Á nhằm hướng tới duy trì đà tăng trưởng bền vững cho khu vực.

Từ khóa: Phát triển thị trường vốn, Phát triển bền vững, Châu Á
8. Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo/ Nguyễn Khắc Hiếu & Nguyễn Thị Anh Vân// Phát triển Kinh tế .- 2014 .- Số 286 tháng 8 .- Tr. 15-35.

Nội dung: Bài viết này nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network: ANN) và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) trong dự báo lạm phát theo tháng tại VN. Kết quả cho thấy, mô hình ANN dự báo trong mẫu tốt hơn mô hình ARDL ở cả 3 tiêu chí R2, RMSE và MAE. Đối với dự báo ngoài mẫu, mô hình ANN dự báo tốt hơn ở 2 tiêu chí RMSE và R2. 

Từ khóa: Dự báo, lạm phát, mạng thần kinh nhân tạo, ANN, ARDL

9. Điều hành chính sách tiền tệ hướng đến lạm phát mục tiêu/ PGS, TS. Đoàn Thanh Hà và ThS. Trần Nguyễn Minh Hải// Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 20 (413) tháng 10 .- Tr. 20-23.

Nội dung:  Lạm phát mục tiêu là một chiến lược CSTT bao gồm 5 yếu tố chính: (i) thông báo công khai các mục tiêu trung hạn cho lạm phát; (ii) một cam kết từ NHTW về bình ổn giá cả là mục tiêu cuối cùng của CSTT; (iii) một chiến lược bao gồm các thông tin có nhiều biến trong đó, không chỉ có tổng lượng tiền hay tỷ giá, được sử dụng để quyết định việc thiết lập công cụ chính sách; (iv) gia tăng minh bạch của các chiến lược CSTT thông qua giao tiếp với công chúng và thị trường về các kế hoạch, mục tiêu và quyết định của NHTW; và (v) gia tăng trách nhiệm giải trình của NHTW để đạt được mục tiêu lạm phát đề ra (F. S. Miskin 2001)…

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, Lạm phát.

10. Điều chỉnh chính sách tài khóa tại một số gia gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam/ TS Trần Thị Vân Anh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 2-8.

Nội dung: Bài viết phân tích những điều chỉnh trong chính sách tài khóa mà một số nước áp dụng trong thời gian qua và đưa ra một số hàm ý về điều chỉnh chính sách tài khóa cho Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, hàm ý chính sách, Việt Nam

11. Điều hành chính sách tiền tệ tại Anh và Châu Âu: một số bài học cho Việt Nam/ Ngô Vi Trọng// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 65-77.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tại Anh và Châu Âu, phân tích điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, Anh, Châu Âu, Việt Nam

12. Định hướng chiến lược xây dựng hệ thống bảo hiểm tiền giử hiệu quả/ TS Nguyễn Văn Thạnh// Ngân hàng  .- 2014 .-  Số 20 tháng 10 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Vài trò của hệ thống bảo hiểm tiền giử trong hoạt động của tài chính tín dụng; Định hướng chiến lược xây dựng hệ thống bảo hiểm tiền giử tại Việt Nam.

Từ khóa: Chiến lược xây dựng, bảo hiểm tiền giử

13. Đôla hóa ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp/ Tô Ánh Dương// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 31-.37.

Nội dung: Bài viết đi sâu phân tích thực trạng đôla hóa và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế và giảm tình trạng đôla hóa ở Việt Nam.

Từ khóa: Đôla hóa, Việt Nam

14. Đôla hóa tại một số nước đang phát triển / Trịnh Quốc Trung // Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 9(436) tháng 9 .- Tr. 69-77.

Nội dung: Bài viết hướng đến việc tìm hiểu về thực trạng đôla hóa hệ thống tài chính ở một số nước đang phát triển và chuyển đổi cùng với các nguyên nhân gây ra tình trạng đôla hóa hệ thống tài chính để rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Đôla hóa, hệ thống tài chính 
15.Giải pháp quản lý, nguồn thu từ vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp/ Ths. Phạm Thị Tường Vân// Tài chính .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Trình bày cơ sở pháp lý quản lý nguồn thu của doanh nghiệp nhà nước và khuyến nghị một số giải pháp.
Từ khóa: Giải pháp quản lý, nguồn thu từ vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 

16. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường tài chính/ ThS. Trần Tuấn Anh// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 20 – 22

Nội dung: Phân tích những thành công và hạn chế của thị trường tài chính Việt Nam và đưa ra những giải pháp nâng cao quản lý giám sát thị trường tài chính.

Từ khóa: Thị trường tài chính, quản lý, giám sát

17. Hành lang pháp lý về quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước/ TS. Phạm Đức Trung// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Bài viết khái quát thực trạng triển khai pháp luật về quản lý, tư tư kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

Từ khóa:  Hành lang pháp lý, quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

18. Hệ thống thanh toán Việt Nam hướng tới áp dụng chuẩn ISO 20022/ TS. Dương Hồng Phương// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 19 (412) tháng 10 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày ý nghĩa, cơ hội và lợi ích của việc áp dụng chuẩn ISO 20022; Kinh nghiệm triển khai áp dụng ISO 20022 ở Thái Lan và Singapore; Áp dụng 20022 trong Liên châu Âu (EU) và Cộng đồng Phát triển Nam Phi; Hệ thống thanh toán Việt Nam hướng tới áp dụng chuẩn ISO 20022.

Từ khóa: Hệ thống thanh toán, ISO 20022, Việt Nam 

19. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An/ Phạm Văn Thạch// Tài chính doanh nghiệp .- 2014.- Số 7 tháng 7 .- Tr. 20 – 21, 40

Nội dung: Nêu thực trạng công tác quản lý tài chính, đánh giá tổng quan về công tác quản lý tài chính và đưa ra giải pháp sử dụng nguồn tài chính của Bệnh viện nội tiết Nghệ An.

Từ khóa: quản lý tài chính, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

20. Khủng hoảng tài chính và công cuộc tái cấu trúc hệ thống tài chính của một số quốc gia Đông Nam Á/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi và ThS. Lê Thị Diệu Hiền// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 39-41.

Nội dung: Đề cập đến kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính và thể chế hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng…

Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, tái cấu trúc hệ thống tài chính , Đông Nam Á

21. Làm thế nào để thu ngân sách bền vững/ TS. Đoàn Hồng Lê// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431.- Tr. 40- 42

Nội dung: Phân tích thực trạng thu ngân sách nhà nước từ năm 2003 - 2012 và đưa ra một số giải pháp thu ngân sách bền vững.

Từ khóa: Thu ngân sách nhà nước

22. Mô hình Beneish dự đoán sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính/ Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trần Nguyên Trân// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Giới thiệu mô hình Beneish nhằm dự đoán khả năng phát hiện sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính. Mô hình này được sử dụng phổ biến trong giới học thuật và tác nghiệp ở các nước do khả năng dự đoán đúng trên 50% báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu/gian lận. Để phù hợp với ngữ cảnh của Việt Nam, một số lưu ý được đưa ra nhằm tính toán một số biến của mô hình. Sử dụng hàm Excel để tính toán các biến và chỉ số M-Score của mô hình với 30 công ty có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính năm 2012 do kiểm toán phát hiện và công bố, kết quả kiểm chứng cho thấy mô hình dự đoán đúng với xác suất 53,33%.

Từ khóa: Sai sót trọng yếu, gian lận báo cáo tài chính, mô hình dự đoán sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính
23. Mối liên hệ giữa kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Trần Trọng Kiên// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 436 .- Tr. 42-46.

Nội dung: Đánh giá ảnh hưởng, mối quan hệ trong dài và ngắn hạn giữa kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, kiểm định Johansen đồng liên kết, ước lượng mô hình sai số hiệu chỉnh, liên hệ nhân quả.

24. Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và đầu tư tư nhân tại Việt Nam / Lê Thanh Tùng // Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 207 tháng 9 .- Tr. 28-36.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy – ARDL (Autoregressive Distributed Lag) nhằm nghiên cứu, làm rõ hơn về mối quan hệ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ và đầu tư tư nhân tại Việt Nam trong thời gian qua. Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng tích hợp giữa các công cụ của hai chính sách và đầu tư tư nhân. 

Từ khóa: Đầu tư tư nhân, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, ARDL

25. Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của cáccông cụ điều hành chính sách tiền tệ tại VN/ Trần Phương Thảo & Phan Chung Thủy// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 288 Tháng 10 .- Tr. 19-37.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu về độ bất ổn của thị trường chứng khoán (TTCK) VN thông qua đo lường độ bất ổn có điều kiện (Conditional Volatility) của chỉ số chứng khoán VN-Index và HNX-Index, đồng thời nghiên cứu mối quan hệ giữa độ bất ổn của TTCK và độ bất ổn của hai công cụ điều hành chính sách tiền tệ là lãi suất qua đêm và tỉ giá hối đoái. 

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, độ bất ổn có điều kiện, tỉ giá hối đoái, lãi suất, chính sách tiền tệ.

26. Một số chính sách ổn định kinh tế ở khu vực Mỹ Latinh sau khủng hoảng/ TS. Vũ Bá Thể// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 07 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Phân tích một số chính sách ứng phó khủng hoảng của các nước Mỹ Latinh để thấy rõ sự điều chỉnh các chính sách kinh tế một cách linh hoạt nhằm thích ứng với những biến động trong nền kinh tế thế giới và khu vực.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, chính sách ổn định kinh tế, Mỹ Latinh.

27. Một số giải pháp nâng cao nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam – hướng đến phát triển bền vững/ Ths. Bùi Khắc Hoài Phương// Ngân hàng  .- 2014 .-  Số 20 tháng 10 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Bài viết thống kê số liệu của 9 ngân hàng thương mại trong khoảng thời gian từ 2011-2013, phân tích các tiêu chí theo CAMEL để đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các giải pháp của ngân hàng thương mại nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, ngân hàng thương mại, Việt Nam 

28. Một số nội dung cơ bản về thẩm định tài chính dự án đầu tư/ ThS. Đặng Anh Vinh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 42-46, 37.

Nội dung: Khái niệm thẩm định tài chính dự án đầu tư. Nội dung của thẩm định tài chính dự án đầu tư: thẩm định tổng mức đầu tư của dự án; thẩm định nguồn tài trợ vốn của dự án; thẩm định kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của dự án; thẩm định tỷ lệ chiết khấu; thẩm định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án…

Từ khóa: Dự án đầu tư, thẩm định tài chính.

29. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại / ThS. Nguyễn Ngọc Thị Bích Vượng // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 19 (412) tháng 10 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Rà soát lại hệ thống chi tiêu thẩm định trong các quy định nội bộ của ngân hàng; Đồng bộ hóa nhóm chi tiêu định tính trong thẩm định; hoàn thiện quyy trình thẩm định tài chính dự án; tăng cường tính chính xác của các dự báo về xu hướng, rủi ro của dự án; …

Từ khóa: Thẩm định tài chính, hoạt động cho vay, ngân hàng thương mại

30. Ngăn ngừa tác động của rửa tiền: Kinh nghiệm tại một số tổ chức tài chính trên thế giới/ Lê Quốc Tuấn// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .- Số 192 .- Tr.9 – 12

Nội dung: Xem xét tác động của hành vi rửa tiền lên các tổ chức tài chính cùng với các biện pháp và kinh nghiệm của một số tổ chức tài chính nước ngoài trong việc phòng, chống rửa tiền.

Từ khóa: Rửa tiền, tổ chức tài chính, tác động, bài học kinh nghiệm

31. Những cải cách trong hệ thống tài chính Inđônêxia sau khủng hoảng 2008/ Nguyễn Văn Hà// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 20-27.

Nội dung: Trình bày những yêu cầu đặt ra, nội dung của những cải cách trong hệ thống tài chính và đưa ra những đánh giá về hệ thống tài chính Inđônêxia hiện nay.

Từ khóa: Cải cách tài chính, tài chính Inđônêxia, khủng hoảng tài chính.

32. Phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ tại Vietcombank/ TS. Ngô Phúc Hạnh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 433 tháng 9 .- Tr. 26 – 28

Nội dung: Bài viết tập trung vào đo lường và nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tuyến tính giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Vietcombank.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, thẻ ghi nợ, Vietcombank

33. Phát triển các tổ chức tài chính vi mô góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững/ ThS. Phan Thị Hồng Thảo// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 14 (407) tháng 7 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Trình bày mô hình tổ chức tài chính vi mô (TCVM), các kết quả của hoạt động TCVM ở Việt Nam, những hạn chế và nguyên nhân với các kiến nghị giải pháp.

Từ khóa:  Tổ chức tài chính vi mô, dịch vụ tài chính vi mô

34. Quản lý dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam/ TS. Trần Thị Lương Bình// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 53 – 55

Nội dung: Qua nghiên cứu kinh nghiệm quản lý dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc, bài viết ðề xuất một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng quản lý dự trữ ngoại hối.

Từ khóa: Quản lý dự trữ ngoại hối, Hàn Quốc, Việt Nam

35.Quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn, kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam/ Ths. Lê Thị Phương Hoa// Ngân hàng .- 2014 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 2-8,22.

Nội dung: Tập trung phân tích một số vấn đề vướng mắc hiện may trong quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn của VN; chia sẻ một số kinh nghiệm về quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn từ các cơ quan quản lý nợ nước ngoài của các nước ASEAN, trên cơ sở đó, đưa ra một số hàm ý nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý nợ ngắn hạn nói riêng và nợ nước ngoài của VN nói chung theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Từ khóa: Quản lý nợ nước ngoài ngắn hạn

36. Quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị/ TS.Phạm Thị Vân Anh// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 6-8.

Nội dung: Trình bày thực trạng quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số giải pháp – kiến nghị.

Từ khóa: Quản lý, nguồn vốn nhà nước, doanh nghiệp

37. Quản trị rủi ro trong đầu tư Trái phiếu Chính phủ/ ThS. Bùi Duy Linh, Huỳnh Lưu Đức Toàn và Nguyễn Đình Quốc Trung// Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Bài viết đề cập tới một số loại rủi ro căn bản khi đầu tư TPCP mà TCTD có thể gặp phải cũng như một số giải pháp để quản trị rủi ro cho các TCTD đầu tư vào TPCP…

Từ khóa: Quản trị rủi ro, đầu tư Trái phiếu Chính phủ 

38. Rủi ro tiềm ẩn nợ công Việt Nam và một số vấn đề đặt ra/ Nguyễn Trọng Tài// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 26-36

Nội dung:  Bài viết khái quát tình hình nợ công và những rủi ro chủ yếu từ thực tiễn quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Rủi ro, Nợ công Việt Nam 

39. Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công: Khảo sát từ lý luận đến thực tiễn/ Phạm Quý Long, Nguyễn Thị Phi Nga// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 69-77.

Nội dung: Giới thiệu các khái niệm và cách thức quản trị toàn diện về rủi ro tín dụng công từ góc độ phân tích kết hợp với các khía cạnh tài chính vĩ mô mà ÌM đã khuyến cáo.
Từ khóa: Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công

40. Rửa tiền – những nguy cơ tiềm ẩn trên thị trường chứng khoán/ ThS. Trần Thị Xuân Anh// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .- Số 192 .- Tr. 13 – 15

Nội dung: Trình bày những nguy cơ rửa tiền có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán; hoạt động thanh tra, giám sát thị trường vẫn còn một số bất cập; cở sở nhà đầu tư chưa hoàn thiện; chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán chưa cao; qua đó đưa ra một số đề xuất.

Từ khóa: Rửa tiền, thị trường chứng khoán, nguy cơ tiềm ẩn

41. Tác động của độ linh hoạt tài chính đối với kết quả hoạt động của các doanhnghiệp ngành chế biến - chế tạo tại VN/ Nguyễn Đức Hiển, Đào Lê Trang Anh & Nguyễn Hoàng // Kinh tế phát triển .- 2014 .- Số 287 tháng 9.- Tr. 34-50.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu tác động của độ linh hoạt tài chính tạo nên bởi hệ số nợ và lượng tiền mặt nắm giữ đối với kết quả hoạt động, bao gồm sự ổn định thu nhập (IS) và tỉ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các doanh nghiệp chế biến - chế tạo (CBCT) tại VN. Nghiên cứu sử dụng ba mô hình: (1) Hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), (2) Hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect Model-REM), và (3) Hiệu ứng cố định (Fixed Effect Model-FEM). 

Từ khóa: Độ linh hoạt tài chính, sự ổn định thu nhập, ngành chế biến - chế tạo.

42. Tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2008-2013 thông qua mô hình ECM/ Ths. Nguyễn Xuân Trường, Trường Xuân Lan// Ngân hàng  .- 2014 .-  Số 20 tháng 10 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình sai số hiệu chỉnh Erro correction model đánh giá trong ngắn hạn và dài hạn với độ trễ 8 tháng và các kiểm định tiền đề hỗ trợ cho việc áp dụng mô hình…

Từ khóa:  Chính sách tiền tệ, lạm phát, mô hình ECM 

43. Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ từ năm 2008 đến nay: Nguyên nhân và tác động/ Đồng Thị Thùy Linh// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 07 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Điểm qua thực trạng thâm hụt ngân sách hiện nay của Hoa Kỳ, phân tích một số nguyên nhân chính gây ra mức độ thâm hụt hiện nay và trình bày một số nhận định về tác động của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.

Từ khóa: Thâm hụt ngân sách, chính sách kinh tế, Hoa Kỳ.

44. Thực trạng cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua/ TS. Nguyễn Thị Nhung// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 28 -29, 33

Nội dung: Phân tích thực trạng cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và những thành tựu đã đạt được.

Từ khóa: Cơ chế tài chính, hoạt động khoa học và công nghệ, thực trạng

45. Tính tài sản có rủi ro tín dụng theo phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ và điều kiện áp dụng đối với các ngân hàng Việt Nam/ TS. Trương Thị Hoài Linh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Trình bày các phương pháp tính tài sản có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng, phương pháp tiếp cận IRB để tính tài sản có rủi ro tín dụng, điều kiện đối với các ngân hàng VN khi tính tài sản có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng dựa trên phương pháp tiếp cận nội bộ.

Từ khóa:Tính tài sản có rủi ro tính dụng, phương pháp tiếp cận

46. Tiền điện tử lời giải cho bài toán phát triển dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam /ThS. Hoàng Thị Kim Thanh và ThS. Trần Huy Tùng // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Bài nghiên cứu sẽ trình bày: (i) tổng quan về dịch vụ trung gian thanh toán, (ii) mối liên hệ của tiền điện tử trong việc phát triển các dịch vụ trung gian thanh toán và (iii) đề xuất định hướng phát triển tiền điện tử cho Việt Nam… 

Từ khóa: Tiền điện tử, dịch vụ trung gian thanh toán 

47. Vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền giử: Nguyên lý và thực tiễn chính sách tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Đức Kiên// Ngân hàng  .- 2014 .-  Số 20 tháng 10 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Trình bày nguyên lý về vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi và thực tiễn chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền giử

48. Vật quyền bảo đảm trong dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi/ TS. Bùi Đức Giang// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 22 - 25.

Nội dung: Khái niệm vật quyền và vật quyền bảo đảm; Các quyền năng chính gắn với vật quyền bảo đảm.

Từ khóa: Vật quyền bảo đảm, Bộ luật Dân sự sửa đổi 

49. Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại Việt Nam thực trạng và những hạn chế cần hoàn thiện/ PGS, TS. Trương Thị Hồng và ThS. Lê Thị Minh Ngọc// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 21 (414) tháng 11 .- Tr. 17 - 21.

Nội dung: Tổng quát về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân; Tiêu chí xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của NHTM Việt Nam; Một số hạn chế trong việc xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTM Việt Nam và hướng hoàn thiện.

Từ khóa: Tín dụng khách hàng, ngân hàng thương mại 

50. Xử lý thế chấp quyền đòi nợ: Từ quy định pháp luật đến thực tiễn/ TS Bùi Đức Giang// Ngân hàng  .- 2014 .-  Số 20 tháng 10 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Thủ tục và các phương thức xử lý thế chấp quyền đòi nợ; Quyền đòi nợ được thế chấp đến hạn trước nghĩa vụ được bảo đảm; Quyền đòi nợ được thế chấp đến hạn sau nghĩa vụ được bảo đảm.
Từ khóa: Thế chấp quyền đòi nợ

51. Yêu cầu của thông tin tài chính phục vụ quản trị kinh doanh của doanh nghiệp/ TS. Nguyễn Văn Hậu// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 15 – 16

Nội dung: Nêu sự cần thiết của thông tin tài chính trong công tác quản trị doanh nghiệp và yêu cầu cơ bản để thông tin tài chính phục vụ hiệu quả công tác quản trị  kinh doanh..

Từ khóa: Thông tin tài chính, quản trị kinh doanh, doanh nghiệp

NGÂN HÀNG

1. Áp dụng phương pháp Twosteps Cluster trong phân nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng/ Ths. Phạm Thị Mai Anh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 32-37.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân cụm thống kê và áp dụng Twosteps Cluster phân tích dữ liệu tín dụng của ngân hàng.

Từ khóa: Phương pháp Twosteps Cluster, dịch vụ ngân hàng, phân nhóm khách hàng

2. Bàn về mô hình tổ chức các hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam/ NCS. Tạ Hoàng Hà// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 16 (409) tháng 8 .- Tr. 22-25,43.

Nội dung: Giới thiệu các mô hình hoạt động ngân hàng đầu tư trên thế giới như mô hình ngân hàng đầu tư chuyên biệt và mô hình ngân hàng tổng hợp; cơ sở pháp lý về hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam; thực trạng mô hình thực hiện hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.

Tư khóa: Mô hình ngân hàng đầu tư chuyên biệt, Mô hình ngân hàng tổng hợp

3. Bàn về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam/ PGS.TS Lê Văn Luyện, ThS. Trần Huy Tùng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Nghiên cứu 3 phần chính: Trình bày các loại hình dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Na; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phatstrieenr của dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam thông qua phương pháp điều tra, khảo sát và tổng hợp các ý kiến chuyên gia; Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong tương lai.

Từ khóa: Dịch vụ trung gian, thanh toán, Việt Nam

4. Bàn về phương thức cho vay của ngân hàng/ GS.TS Nguyễn Văn Tiến // Ngân hàng .- 2014 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày khái niệm phương thức cho vay, tính chất phong phú và đa dạng của phương thức cho vay, ý nghĩa của phương thức cho vay.

Từ khóa: Phương thức cho vay, ngân hàng

5. Biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ở tỉnh Phú Thọ/ Ths. Trịnh Thế Truyền// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Hiện trạng đầu tư phát triển ở tỉnh Phú Thọ; Biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ở tỉnh Phú Thọ cho những năm tới và một số khuyến nghị.

Từ khóa: hiệu quả đầu tư phát triển, Phú Thọ

6. Cấu trúc sở hữu của hệ thống ngân hàng Trung Quốc và bài học cho Việt Nam/ PGS.TS Kiều Hữu Thiện, Th.s Trần Huy Tùng// Tạp chí Ngân hàng .- 2014 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 54-61.

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới cấu trúc sở hữu trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, hệ thống ngân hàng Trung Quốc 

7. Chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân và những thách thức của ngân hàng thương mại trong quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng/ ThS. Lê Nam Long// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Đề cập đến kỹ thuật chấm điểm tín dụng và những thách thức mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt.

Từ khóa: Tín dụng, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro, tín dụng tiêu dùng

8. Chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao/ Ths. Nguyễn Hữu Mạnh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Tổng quan về nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao và một số đề xuất.

Từ khóa: Tín dụng, công nghệ cao

9. Chính sách tín dụng nông nghiệp, thí điểm để đột phá/ Ths. Phạm Xuân Hòe, Trần Ánh Quý// Ngân hàng .- 2014 .- Số 14 tháng 7 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Bài viết trình bày chính sách tín dụng và triển khai thí điểm góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Từ khóa: Chính sách tín dụng.

10. Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế/ TS. Vũ, Nhữ Thăng, TS. Lê Thị Thùy Vân// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 2-7.

Nội dung: Đối tượng cho vay tín dụng đầu tư, cơ chế lãi suất, mức vốn cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, cơ chế đảm bảo tiền vay và xử lý rủi ro.
Từ khóa: Chính sách tín dụng đầu tư , tái cơ cấu 

11. Cơ chế chính sách bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực tiễn và đề xuất hoàn thiện// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 42-49.

Nội dung: Trình bày thực tiễn về cơ chế, chính sách bảo lãnh tín dụng (BLTD) đã đạt đượcnhững vướng mắc qua thực hiện cơ chế, chính sách LTD, một số đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách BLTD.

Từ khóa: Bảo lãnh tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa

12. Cơ chế chính sách phát triển hoạt động bao thanh toán – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ TS. Hà Văn Dương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Cơ sở lý luận về cơ chế, chính sách phát triển hoạt động bao thanh toán; Cơ chế, chính sách phát triển hoạt động bao thanh toán tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Cơ chế chính sách, Hoạt động bao thanh toán 

13. Định hướng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong mối quan hệ với kiểm soát và xử lý sở hữu chéo/ ThS. Hoàng Thị Kim Thanh, ThS. Trần Huy Tùng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 20 (413) tháng 10 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Trình bày tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong mối quan hệ với sở hữu chéo ở khía cạnh vi mô, vĩ mô và định hướng kiểm soát và xử lý sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng thương mại, kiểm soát, xử lý sở hữu chéo 

14. Đôi điều suy ngẫn về vật quyền bảo đảm và quá trình sửa đổi quy định về giao dịch bảo đảm/ Ths. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Khái niệm vật quyền và vật quyền bảo đảm; Các quyền năng chính gắn với vật quyền bảo đảm và một số khía cạnh khác.

Từ khóa: vật quyền bảo đảm, giao dịch bảo đảm

15. Gắn kết hoạt động ngân hàng với giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hậu Giang/ Ths Phạm Minh Trí// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Thực trạng mạng lưới hoạt động các ngân hàng trên địa bàn; Tình hình huy động – cho vay trên địa bàn; Mối quan hệ giữa ngân hàng đối với doanh nghiệp và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Các giải pháp nâng cao chỉ số CPI tỉnh Hậu Giang và một số đề xuất.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, năng lực cạnh tranh, Hậu Giang

16. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietcombank – Chi nhánh Nghệ An/ ThS. Lê Văn Giang// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 67 – 68

Nội dung: Đánh giá chất lượng tín dụng tại Vietcombank – Chi nhánh Nghệ An và đưa ra những khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.

Từ khóa: Thẩm định tín dụng, phân tích tín dụng, Vietcombank, Chi nhánh Nghệ An

17. Giải pháp tín dụng ngân hàng cho sự phát triển bền vững thị trường bất động sản/ PGS.TS Lý Hoàng Ánh, TS. Hoàng Thị Thanh Hằng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 31-37.

Nội dung: Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với phát triển bền vững thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam; Tác động của tín dụng ngân hàng đến sự ổn định giá bất động sản; các biện pháp tín dụng ngân hàng cho sự phát triển bền vững thị trường BĐS.

Từ khóa: tín dụng ngân hàng, thị trường bất động sản 

18. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu/ Phạm Hữu Hùng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 19 (412) tháng 10 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Trình bày những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 2011-2014; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu; giải pháp để tăng tốc xử lý nợ xấu trong thời gian tới.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, ngân hàng

19. Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế/ Nguyễn Thị Vân Anh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 20 (413) tháng 10 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình bày các quy định theo chuẩn mực Basel I,II; Thực tiễn áp dụng chuẩn Basel tại một số quốc gia; Khuyến nghị trong việc áp dụng chuẩn mực Basel tại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro, hệ thống ngân hàng , Basel II 

20. Hệ thống ngân hàng tỉnh hậu Giang, ba năm chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 50-53.

Nội dung: Trình bày tình hình triển khai thực hiện, kết quả hỗ trợ tín dụng thực hiện chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới và một số kiến nghị - đề xuất.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng, giá xây dựng nông thôn mới
21. Hoàn thiện mô hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã ở Việt Nam – Bài học từ mô hình ngân hàng hợp tác xã ở Cộng hòa Liên bang Đức/ Trần Quang Khánh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 14-16

Nội dung: Bài viết này đề cập khái quát về quá trình hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng HTX ở Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức; qua đó rút ra một số vấn đề góp phần hoàn thiện mô hình hệ thống TCTD là HTX ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng Hợp tác xã, tổ chức tín dụng, Cộng hòa Liên bang Đức, Việt Nam.

22. Hoàn thiện mô hình tổ chức của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam theo hướng phát triển bền vững/ TS. Trần Hữu Ý// Ngân hàng .- 2014 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 44-48.

Nội dung: Tổng quan những kết quả đã đạt được, thực trạng mô tổ chức của NHCSXH Việt Nam hiện nay, một số đánh giá trạng mô hình tổ chức và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức của NHCSXH Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng chính sách xã hội, Phát triển bền vững

23. Hoàn thiện quy định về giao dịch đảm bảo bằng tài khoản ngân hàng/ Bùi Đức Giang, Lê Quốc Khanh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 34-37

Nội dung: Bài viết phân tích quy định hiện hành và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện các quy định về giao dịch bảo đảm của Bộ luật Dân sự trong lần sửa đổi tới đây.

Từ khóa: Pháp luật, quy định, giao dịch, ngân hàng.

24. Hoạt động mua bán nợ của VAMC thời gian qua – Thực trạng và kiến nghị/ Ths. Nguyễn Thị Thu Thu, Ths. Nguyễn Văn Thọ, Ths. Nguyễn Ngọc Linh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày kết quả hoạt động của VAMC thời gian qua và một số bất cập, hạn chế trong hoạt động của VAMC thời gian qua và một số đề xuất.

Từ khóa: Hoạt động mua bán nợ, VAMC

25. Kênh chấp nhận rủi ro trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ: Kinh nghiệm quốc tế và một số bài học bài học cho Việt Nam/ TS. Hà Thị Sáu, TS. Phạm Thị Hoàng Anh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 8-13.
Nội dung: Kênh  chấp nhận rủi ro trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ (CSTT); Kênh chấp nhận rủi ro trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ của một số quốc gia; Một số bài học kinh nghiệm về nhận thức sự tồn tại và tác động của kênh chấp nhận rủi ro trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ trong hoạt động điều hành của NHNN Việt Nam.

Từ khóa: Kênh chấp nhận rủi ro, chính sách tiền tệ

26. Kinh nghiệm huy động vốn của một số nước trên thế giới/ Lục Văn Trường, Hà Thị Hương Lan// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 23 – 24

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm huy động vốn của hai nước châu Á là Hàn Quốc và Malaysia và rút ra bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn ổn định và bền vững.

Từ khóa: Huy động vốn, bài học kinh nghiệm, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam

27. Kinh nghiệm của các ngân hàng các nước trên thế giới về quản lý rủi ro thông qua mô hình quản lý tín dụng và bài học cho Việt Nam/ Tạ Thanh Huyền, Đỗ Thu Hằng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 53 – 57

Nội dung: Nêu ra những bài học kinh nghiệm các nước trên thế giới về chuyển đổi mô hình quản trị tín dụng và bài học đối với Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, quản lý rủi ro, quản trị tín dụng, chuyển đổi mô hình, bài học kinh nghiệm, Việt Nam, thế giới

28. Kinh nghiệm về phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng bền vững tại thị trường Séc và Anh/ Nguyễn Thùy linh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 54-55.

Nội dung: Trình bày những thay đổi về khuôn khổ pháp lý nhằm bảo vệ khách hàng trong cho vay tiêu dung.

Từ khóa: Hoạt động cho vay tiêu dùng, thị trường Séc và Anh

29. Khó khăn, vướng mắc trong nhận tài sản bảo đảm cấn trừ nợ hiện nay/ Ths. Nguyễn Thị Thu Thu, Ths. Nguyễn Văn Thọ, Ths. Nguyễn Ngọc Linh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Khái niệm nội dung nhận tài sản bảo đảm cấn trừ nợ, quy định của pháp luật về việc nhận tài sản cấn trừ nợ, khó khăn – vướng mắc của các tài chính tín dụng khi thực hiện và một số đề xuất – kiến nghị.

Từ khóa: Tín dụng, Nợ

30. M&A ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng, động cơ và thách thức trong thời gian tới/ Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Bích Ngọc// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Những vấn đề chung về M&A; Lợi ích của M&A đối với ngân hàng; Thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: M&A ngân hàng, Việt Nam

31. M&A trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam (tiếp theo)/ GS.TS Phạm Quang Trung, Ths Nguyễn Thị Diệu Chi// Tài chính doanh nghiệp .- 2014 .- Số 9 tháng 9 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Thực trạng sử dụng M&A trong tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam; Rào cản đối với M&A trong tiến trình tái cấu trúc ngành ngân hàng và một số vấn đề đặt ra.

Từ khóa: M&A, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Việt Nam.

32.  Mô hình đo lường sai lệch tỷ giá - ứng dụng tại Việt Nam/ TS. Lê Tài Thu, Ths. Đinh Thị Thanh Long// Ngân hàng .- 2014 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Trình bày 2 vấn đề chinha: mô hinh được sử dụng để đo lường sai lệch tỷ giá, ứng dụng mô hình VECM đo lường mức độ sai lệch tỷ giá ở Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình đo lường sai lệch tỷ giá 

33. Một số vấn đề pháp lý về tiền ảo và khuyến nghị/ Đậu Thị mai Hương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Khái niệm tiền điện tử và pháp luật về tiền điện tử; Bitcoin và tác động tiêu cực của việc sử dụng Bitcoin; Một số vấn đề pháp lý về Bitcoin tại Việt Nam; Một số khuyến nghị quản lý từ Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Từ khóa: pháp lý, tiền ảo

34. Một số mô hình cơ quan giám sát ngân hàng ở Châu Âu và gợi mở chính sách cho Việt Nam/ Nguyễn Đình Phúc// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 23-30.

Nội dung: Dưới góc độ nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng các mô hình giám sát tài chính – ngân hàng ở một số quốc gia châu Âu, bài viết đề xuất một số giải pháp để tăng cường họat động giám sát ngân hàng ở Việt Nam hiện nay và gợi mở mô hình giám sát ngân hàng ở Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Giám sát ngân hàng, mô hình cơ quan giám sát ngân hàng ở châu Âu.

35. Một số vấn đề quản lý danh mục cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam/ TS. Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thúy Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- 2014 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 37-43.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về quản lý danh mục cho vay làm nền tảng cơ sở để tìm hiểu thực trạng quản lý tại NHNN & PTNN Việt Nam, từ đó đưa ra những khuyến nghị góp phần quản lý danh mục cho vay có hiệu quả hơn trong hệ thống NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý danh mục cho vay

36. Nâng cao giám sát quản lý các nguồn vốn đầu tư phát triển tại Quảng Nam/ Ths. Trần Văn Tân// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Thực trạng công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2007-2013, công tác giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ năm 2007-2013, một số giải pháp.

Từ khóa: Giám sát quản lý, nguồn vốn đầu tư phát triển, Quảng Nam

37. Ngân hàng truyền thống trước áp lực của ngân hàng “bóng tối”/ Đào Thị Hồ Hương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 53-56

Nội dung:  Bài viết tập trung đề cập đến những nội dung chính sau: Tác động của ngân hàng “bóng tối” đối với nền kinh tế toàn cầu; Sự phát triển mạnh mẽ của SBS bắt nguồn từ đâu; Sự lấn sân của kẻ cơ hội, đến sau; Tương lai của cuộc đua song mã.

Từ khóa: Ngân hàng, kinh tế, shadow banking system.

38. Ngân hàng với việc sử dụng dịch vụ đòi nợ thuế/ Ths. Nguyễn Văn Thọ, Ths. Nguyễn Ngọc linh, Ths. Lê Ngọc Thắng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Tổng quan về dịch vụ đồi nợ và thực trạng tại Việt Nam; Ngân hàng với dịch vụ đòi nợ thuê; Một số kiến nghị.

Từ khóa: Ngân hàng, Dịch vụ đòi nợ thuê

39.  Nghiên cứu quá trình phát triển của mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam / Đỗ Giang Nam // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 19 (412) tháng 10 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết về sự phát triển của mối quan hệ kinh doanh (B2B); Phương pháp và kết quả nghiên cứu; Ý nghĩa của nghiên cứu về mặt thực tiễn và hàm ý cho nhà quản trị.

Từ khóa: Ngân hàng, doanh nghiệp 

40. Những tác động từ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến phát triển thị trường vốn/ TS Nguyễn Thị Kim Thanh// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 17 – 19

Nội dung: Nêu vai trò của ngân hàng thương mại với thị trường vốn, những tác động của tái cấu trúc ngân hàng thương mại tới phát triển thị trường vốn, và đưa ra một số gợi ý chính sách.

Từ khóa: Tái cấu trúc, ngân hàng thương mại, thị trường vốn

41. Nợ công Việt nam và một số vấn đề đặt ra/ TS Nguyễn Trọng Tài// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Khái quát tình hình nợ công của Việt Nam, những rủi ro chủ yếu từ thực tiễn quản lý nợ công ở Việt Nam.

Từ khóa: Nợ công, Việt Nam

42. Phân tích các nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam / Ths. Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Thị Hà Phương, Huỳnh Cảng Siêu, Lê Thị Phương Thảo, Hà Phước Thông // Ngân hàng .- 2014 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng thương mại, Việt Nam, lãi thuần

43. Phương pháp phân tích bao dữ liệu trong đo lường năng suất tổng hợp và điều kiện ứng dụng trong ngành ngân hàng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Đào// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 436 .- Tr. 29-31.

Nội dung: Năng suất tổng hợp và các phương pháp phân tích năng suất tổng hợp, phương pháp phân tích dữ liệu bao. Ý nghĩa và điều kiện ứng dụng phương pháp phân tích dữ liệu bao trong ngành ngân hàng ở Việt Nam. Một số kiến nghị.

Từ khóa: Phân tích bao dữ liệu, đo lường năng suất tổng hợp, ngành ngân hàng.

44. Quản lý, giám sát của ngân hàng nhà nước Việt nam đối với dịch vụ bảo hiểm có tính chất hoạt động ngân hàng ở các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam / TS Phạm Quốc Khánh // Ngân hàng .- 2014 .- Số 18 tháng 9 .- Tr. 14-20.

Nội dung: Tập trung xem xét sự cần thiết và khả năng quản lý giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các giao dịch bảo hiểm có tính chất ngân hàng ở các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt nam bên cạnh cơ chế giám sát chuyên ngành hiện hành của Bộ tài chính.

Từ khóa: Dịch vụ bảo hiểm, hoạt động ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ 

45. Quản lý rủi ro tín dụng thông qua các hợp đồng phái sinh tín dụng: Điều kiện áp dụng và một số giải pháp cho Việt Nam/ ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 190 tháng 8 .- Tr. 21 – 24

 Nội dung: Phân tích thị trường phái sinh tín dụng trên thế giới, thực trạng thị trường công cụ phái sinh tín dụng tại Việt Nam, nguyên nhân chưa áp dụng phổ biến nghiệp vụ phái sinh tín dụng tại Việt Nam, qua đó rút ra kết luận và gợi ý giải pháp.

Từ khóa:  Quản lý rủi ro, tín dụng, thị trường phái sinh tín dụng, Việt Nam

46. Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Linh, Ngô Thái Phượng// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 20 (413) tháng 10 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Khái niệm rủi ro tác nghiệp và quản trị rủi ro tác nghiệp, ảnh hưởng của rủi ro tác nghiệp đến các NHTM, mục tiêu của quản trị rủi ro tác nghiệp, nội dung quản trị rủi ro tác nghiệp.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, tác nghiệp, ngân hàng thương mại, Việt Nam 

47. Rủi ro tín dụng do suy giảm thanh khoản của tài sản thế chấp bằng bất động sản tài các ngân hàng thương mại, thực trạng và giải pháp/ PGS.TS Đoàn Thanh Hà, TS. Lê Thanh Ngọc// Ngân hàng .- 2014 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng khả năng thanh khoản của tài sản thế chấp bằng bất động sản và ảnh hưởng của nó đến rủi ro tín dụng, qua đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại.

Từ khóa : Rủi ro tín dụng, tài sản thế chấp, bất động sản, ngân hàng thương mại

48 .Sử dụng mô hình Vars cho dự báo lạm phát tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Trần Thanh Hoa, Bùi Thị Trang Dung// Ngân hàng .- 2014.- Số 13 tháng 7 .- Tr. 2-6

Nội dung: Cấu trúc của bài nghiên cứu này gồm 3 phần chính: phần 1 trình bày cấu trúc các mô hình Vars (lựa chọn biến, số liệu, và định dạng mô hình); phần 2 đánh giá khả năng dự báo của các mô hình Vars và rút ra một số nhận xét; phần 3 đưa ra kết quả dự báo cho năm 2014 và một số kết luận về hướng cải tiến các mô hình Vars.

Từ khóa: Mô hình Vars, lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

49. Tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm – thực trạng và một số nhận định/ Bùi Quốc Dũng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu khả quan, mô hình thực nghiệm về tăng trưởng tín dụng và một số nhận định về tăng trưởng tín dụng năm 2014.

Từ khóa: Tín dụng

50. Thanh toán không dùng tiền mặt: Xu hướng trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam/ Ths. Đỗ Thị Lan Phương// Tài chính .- 204 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 49-50.

Nội dung: Bài viết khái quát phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở trên thế giới hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam thông qua dòng sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt, Việt Nam

51. Thanh toán thẻ phát triển nhanh hướng dần đến bền vững ở Việt Nam/ Dương Hồng Phương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 17-21

Nội dung: Bài viết này đề cập đến 4 vấn đề sau: Phát triển nhanh về số lượng thẻ gây lãng phí và kém hiệu quả; Những văn bản pháp lý hiện hành của NHNN điều chỉnh hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam; Củng cố hoạt động chuyển mạch thẻ qua POS – hướng phát triển bền vững của thanh toán thẻ ở Việt Nam; Hướng tới xây dựng, triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa – góp phần củng cố tính bền vững của thị trường Thẻ Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, Việt Nam, Thẻ ngân hàng

52. Thị trường phái sinh tín dụng thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo// Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 16 (409) tháng 8 .- Tr. 39-41.

Nội dung: Giới thiệu thị trường phái sinh tín dụng trên thế giới; thị trường công cụ phái sinh tín dụng tại Việt Nam; bài học kinh nghiêm khi vận dụng công cụ phái sinh tín dụng tại Việt Nam.

Tư khóa:  Thị trường phái sinh tín dụng, thị trường công cụ phái sinh tín dụng, Việt Nam.

53. Thực trạng pháp luật về bán nợ của tổ chức tín dụng ra nước ngoài và một số kiến nghị/ Đậu Thị Mai Hương// Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Thực trạng quy định pháp luật về bán nợ ra nước ngoài, một số kiến nghị về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của hoạt động bán nợ ra nước ngoài.

Từ khóa: Pháp luật , bán nợ, tổ chức tín dụng ra nước ngoài

54. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng / Phạm Văn Hiếu // Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 19 (412) tháng 10 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Thực trạng tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2014 và một số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Từ khóa: Tín dung, Tăng trưởng tín dụng

55. Triển vọng kinh tế toàn cầu và những tác động đối với kinh tế Việt Nam/ Ths. Trịnh Thị Thanh Nhàn, Đặng Thị Hà// Ngân hàng .- 2014 .- Số 10 tháng 5 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Kinh tế thế giới: triển vọng tăng trương tích cực, áp lực lạm phát ở mức thấp; Kinh tế Việt Nam: dự báo khả quan và những thuận lợi từ môi trường bên ngoài.

Từ khóa: kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam

56. Truyền thông chính sách của ngân hàng trung ương các nước trong khu vực và một số gợi ý ở Việt Nam/ TS. Đào Minh Phúc, Ths. Lê Văn Hinh// Ngân hàng .- 2014 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 9-16.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số vấn đề liên quan đến truyền thông chính sách dưới góc độ lý thuyết, truyền thông tin chính sách của Ngân hàng trung ương (NHTW) của một ố nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và qua đó đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao vai trò cũng như hiệu quả của công tác truyền thông chính sách của NHNN Việt Nam.

Từ khóa: Truyền thông chính sách, Ngân hàng trung ương, Việt Nam

57. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 20022 trong ngành tài chính ngân hàng/ KS Hà Nam Ninh// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 39 – 44

Nội dung: Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 20022, đặc trưng lược đồ (scheme) và ngôn ngữ XML của ISO 20022, xu hướng và kinh nghiệm chuyển đổi sang ISO 200222 trên thế giới.

Từ khóa: Tiêu chuẩn ISO 20022, tài chính ngân hàng, ứng dụng

58. Ứng dụng Stress test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các Ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nuyễn Minh Sáng, Cao Thị Ngọc Qúy// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 26-31

Nội dung: Mô hình stress test được giới thiệu năm 1990, tuy nhiên, đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này mới được áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, mô hình này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng mô hình này còn nhiều hạn chế, thậm chí chưa được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình stress test đồng thời hai cú sốc rủi ro tỷ giá đối với các NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Việt Nam, rủi ro thị trường, Mô hình Stress test.

59. Vai trò của ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đối với sự ổn định của hệ thống tài chính//Ngân hàng .- 2014 .- Số 12 tháng 6 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Khái niệm về ổn định tài chính, mô hình thể chính và vai trò của ngân hàng trung ương trong việc thực thi chính sách an toàn vĩ mô, một số vấn đề ổn định tài chính ở Việt Nam, vai trò của NHNN trong việc ổn định hệ thống tiền tệ - tài chính và một số giải pháp và khuyến nghị.

Từ khóa: ngân hàng nhà nước, hệ thống tài chính

60. Vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế sau 30 năm đổi mới/ Hồ Quế Hậu// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 2 – 8

Nội dung: Nêu thực trạng về vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở nước ta đối với sự phát triển kinh tế sau 30 năm đổi mới và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đó trong thời gian tới.

Từ khóa: Tổ chức xã hội , tổ chức nghề nghiệp, vai trò, phát triển kinh tế, sau đổi mới

61. Vai trò của sở hữu nhà nước tại các ngân hàng thương mại và một số gợi ý chính sách/ Đặng Thị Thu Hằng, Trần Việt Dũng// Ngân hàng .- 2014 .- Số 13 tháng 7 .- Tr. 22-25

Nội dung: Bài viết này tổng quan lại các cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm xung quanh vấn đề này; qua đó, đưa ra một số gợi ý chính sách tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, sở hữu nhà nước.

62. Xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng và một số khuyến nghị / TS. Nguyễn mạnh Hùng, TS. Nguyễn Ngọc Thao // Ngân hàng .- 2014 .- Số 19 tháng 10 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Bài viết điểm lại những khủng hoảng và xử lý nợ xấu điển hình trên thế giới; Nợ xấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Một số gợi ý cho công tác xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng 

63. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Ths. Đào Thị Thanh Tú// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 40-42.

Nội dung: Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động và gải pháp nâng cao quản trị rủi ro hoạt động.

Từ khóa: Hệ thống quản trị rủi ro hoạt động,  Ngân hàng thương mại, Việt Nam

CHỨNG KHOÁN

1. Các phương pháp định giá cổ phiếu trong IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Trần Nguyễn Minh Hải, Phạm Thanh Uyển Nhi// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 14 (407) tháng 7 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Bài viết tiến hành nghiên cứu phương pháp định giá được sử dụng phổ biến trên thực tế để định giá cổ phiếu trong IPO trên TTCK Việt Nam, tìm hiểu các khó khăn khi ứng dụng các phương pháp định giá, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện ứng dụng kỹ thuật các phương pháp định giá này trong thực tiễn.

Từ khóa: Định giá cổ phiếu, IPO, Thị trường chứng khoán, Việt Nam

2. Đánh giá triển vọng ngành bảo hiểm Việt Nam qua một số công ty niêm yết/ Phạm Đức Mạnh, Khúc Thế Anh// Tài chính doanh nghiệp .- 2014.- Số 7 tháng 7 .- Tr. 12 – 15

Nội dung: Phân tích cấu trúc thị trường bảo hiểm Việt Nam, các sản phẩm thuộc lĩnh vực bảo hiểm, cạnh tranh và khả năng tham gia vào thị trường bảo hiểm.

Từ khóa: ngành bảo hiểm, công ty niêm yết, đánh giá, triển vọng, Việt Nam                       

3. Hoàn thiện mô hình hoạt động công ty chứng khoán Việt Nam/ Chứng khoán & Phòng Quản lý NCKH, Trung tâm NCKH&ĐTCK// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 190 tháng 8 .- Tr. 35 - 38

Nội dung: Giới thiệu một số nội dung tóm lược đề tài của Thạc sĩ Hoàng Phú Cường. Đề tài phân tích, đối chiếu những thông lệ quốc tế tốt nhất liên quan đến mô hình hoạt động công ty chứng khoán ở các nước để tìm kiếm một mô hình khả dĩ có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất mô hình hoạt động mới cho công ty chứng khoán trên cơ sở xuất phát từ đặc tính của công ty chứng khoán hiện nay và tổng hợp kinh nghiệm, thông lệ quốc tế. Một số khuyến nghị về khuôn khổ pháp lý, chính sách tạo tiền đề  cho việc áp dụng mô hình cũng đã được nhóm nghiên cứu đề xuất.

Từ khóa: Công ty chứng khoán, mô hình hoạt động, Việt Nam

4. Hướng tới áp dụng chuẩn quốc tế - ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL) để áp dụng trong CBTT trên TTCK Việt Nam/ Cục CNTT, UBCKNN .- Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 189 tháng 7 .- Tr. 38 – 42

Nội dung: Trình bày những kinh nghiệm ứng dụng chuẩn XBRL trên thế giới, thực trạng ứng dụng CNTT trong CBTT tại TTCK Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong ứng dụng XBRL trên TTCK Việt Nam.

Từ khóa:  Thị trường chứng khoán, XBRL, công bố thông tin, Việt Nam

5. Một số điểm mới của Thông tư 217/2013/TT-BTC:  Hướng  dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK/ Thanh tra UBCKNN// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 189 tháng 7 .- Tr. 16 – 19

Nội dung: Trình bày những điểm mới của Thông tư 217/2013/TT-BTC, đồng thời đánh giá công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK 6 tháng đầu năm 2014.

Từ khóa: Chứng khoán, thị trường chứng khoán, vi phạm hành chính

6. Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam/ ThS. Lưu Tuấn Linh// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 16 (409) tháng 8 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2010-2013, đồng thời đề xuất một số giái pháp và hướng phát triển cho thị trường này trong thời gian tới.

Tư khóa:  Thị trường trái phiếu, Chính phủ Việt Nam

7. Một số trao đổi về ghi nhận bất động sản đầu tư hay hàng hóa bất động sản – Thực tế khảo sát tại doanh nghiệp/ Phạm Thanh Hương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 40 – 43

Nội dung: Khảo sát một số trường hợp thực tiễn xảy ra tại các doanh nghiệp khi áp dụng bất động sản đầu tư hay hàng hóa bất động sản, từ đó đưa ra những đề xuất để giải quyết vấn đề này.

Từ khóa: Kế toán, bất động sản đầu tư, hàng hóa bất động sản, doanh nghiệp

8. Nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Thị Thúy Anh, Trần Khánh Ly, Lê Thị Nguyệt Ánh, Trần Thị Dung // Tạp chí Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 207 tháng 9 .- Tr. 19-27.

Nội dung: Cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết luôn là một trong những chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ chú trọng đến tác động của những nhân tố nội tại của doanh nghiệp đến cấu trúc vốn. Dựa trên nền tảng lí thuyết MM, lý thuyết đánh đổi, lí thuyết trật tự phân hạng và lí thuyết thời điểm thị trường cùng các cơ sở thực tiễn của các bài nghiên cứu đã có trên thế giới, bài viết nghiên cứu tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của 200 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2005-2013.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, nhân tố vĩ mô, công ty niêm yết

9. Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam/ Nguyễn Hòa Nhân, Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thiều Quang// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 207 tháng 9 .- Tr. 37-45.

Nội dung: Bài báo này nghiên cứu về việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm các ngân hàng thương mại và các công ty) ở Việt Nam giai đoạn 1992-2013. Nghiên cứu xem xét việc phát triển thị trường trái phiếu cùng với các biến số vĩ mô bằng việc sử dụng mô hình GMM (Generalized Method of Moments - ước lượng dữ liệu bảng động với biến công cụ) và điều chỉnh sai số của mô hình. Dữ liệu gồm 95 doanh nghiệp (11 ngân hàng thương mại và 84 công ty) được thu thập theo năm trong khoảng thời gian từ năm 1992-2013. 

Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố vĩ mô, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường trái phiếu

10. Sở hữu quản lý, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp – nghiên cứu các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 37-43.

Nội dung:  Bài viết nghiên cứu và xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ 2007 đến 2012.

Từ khóa: Sở hữu quản lý, Hiệu quả hoạt động, giá trị doanh nghiệp, thị trường chứng khoán.

11. Tác động của rủi ro đặc thù đến tỷ suất lợi nhuận: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Đặng Quốc Thành // Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 36-46.

Nội dung: Nghiên cứu về rủi ro đặc thù đã có nhiều trên thế giới. Tuy nhiên, chýa có nhiều nghiên cứu về chủ ðề này ở Việt Nam. Bài báo nghiên cứu tác ðộng của rủi ro ðặc thù ðến tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trýờng chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu thị trýờng và các chỉ số tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giai ðoạn 2007-2012, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ ðồng biến giữa rủi ro đặc thù và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu.

Từ khóa: Rủi ro đặc thù, tỷ suất lợi nhuận

12. Tăng cường thu hút nguồn lực trong nước và ngoài nước qua TTCK Việt Nam/ TS. Nguyễn Nhữ Thăng// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 189 kỳ 1 tháng 7 .- Tr. 49 – 53

Nội dung: Trong kỳ 1, tác giả đề cấp đến các vấn đề như tầm quan trọng của bảo vệ nhà đầu tư trong quản lý và phát triển thị trường chứng khoán, đề xuất các giải pháp tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực  quản trị công ty và năng lực quản lý, giám sát.

13. Tăng cường thu hút nguồn lực trong nước và ngoài nước qua TTCK Việt Nam/ TS. Nguyễn Nhữ Thăng// Chứng khoán Việt Nam .- 2014 .-  Số 190 kỳ 2 tháng 8 .- Tr. 14 – 17

Nội dung: Tiếp theo kỳ 1, sau khi đã đề cấp đến các vấn đề như tầm quan trọng của bảo vệ nhà đầu tư trong quản lý và phát triển thị trường chứng khoán, đề xuất  các giải pháp tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực  quản trị công ty và năng lực quản lý, giám sát, tại kỳ 2, tiếp tục đưa ra các nhóm giải pháp  nhằm tăng cường thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước qua  thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Thu hút nguồn nhân lực, thị trường chứng khoán, Việt Nam

14. Thị trường chứng khoán Việt Nam qua 14 năm hoạt động/ Trần Đăng Khâm// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 27-36

Nội dung: Bài viết này tổng kết quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần 14 năm qua.Từ đó, đề xuất 7 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó, tập trung luận giải giải pháp thực hiện tái cơ cấu về quản lý nhằm tách biệt giữa quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán với quản lý của các tổ chức tự quản, đồng thời, làm tăng vị thế của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trong quản lý thị trường.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp niêm yết

MÔI TRƯỜNG

1. Các vấn đề cần giải quyết hướng tới quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam/ Hideki Wada// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Trình bày 13 vấn đề cần giải quyết hướng tới quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam.

Từ khóa: Chất thải rắn, quản lý tổng hợp.

2. Chính sách công nghệ xanh quốc gia của Malaysia: Nội dung và những sáng kiến/ TS. Lê Thị Hương Giang// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 8 (173) .- Tr. 33-39.

Nội dung: Đề cập đến Chính sách Công nghệ xanh quốc gia như động lực chủ yếu nhằm thực hiện Chiến lược Xanh quốc gia của Malaysia.

Từ khóa: Công nghệ xanh, Chính sách Công nghệ xanh, Malaysia.
 

3. Chính sách và luật pháp trong quản lý chất thải rắn ở Liên minh Châu Âu (EU) trong những năm gần đây/ TS. Nguyễn Thị Ngọc// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 31-40.

Nội dung: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và vai trò của chính sách, luật pháp trong việc quản lý chất thải rắn ở EU trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Chất thải rắn, luật pháp, chính sách, Liên minh Châu Âu.

4. Những xu hướng công nghệ mới trong xử lý nước rác trên thế giới và Việt Nam, định hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện Việt Nam/ Trần Hiếu Nhuệ, Lương Ngọc Khánh// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 75-78.

Nội dung: Nêu những nét cơ bản về sự hình thành nước rác, những nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng, mức độ ô nhiễm nước rác tại các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị, công nghệ xử lý nước rác và kinh nghiệm, xu hướng phát triển công nghệ xử lý nước rác trên thế giới và kinh nghiệm, định hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Nước rác, công nghệ xử lý nước rác.

5. Phương pháp lập quy hoạch quản lý chất thải rắn công nghiệp – Trường hợp vùng tỉnh Lào Cai/ TS. Lưu Đức Cường// Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp, quy trình lập quy hoạch quản lý chất thải rắn công nghiệp, lấy ví dụ cho trường hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Lào Cai, một tỉnh có nền công nghiệp hết sức đặc thù: khai khoáng, hóa chất, luyện kim…

Từ khóa: Chất thải rắn công nghiệp, lập quy hoạch, Lào Cai.

6. Quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị ở Việt Nam// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 14-17.
Nội dung: Tổng quản lý chất thải rắn tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn: hoàn thiện về cơ chế, chính sách; hoàn thiện công tác quy hoạch; phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn; thúc đẩy xã hội hóa thu gom, vận chuyến xử lý chất thải rắn; giải pháp về đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức.

Từ khóa: Chất thải rắn đô thị, quản lý chất thải rắn.

7. Tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe ở các nước Asean/ Hoàng Khắc Lịch// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr.74 – 82

Nội dung: Tập trung phân tích các số liệu tổng hợp ở cấp độ quốc gia theo năm để chỉ ra những bằng chứng về mối liên hệ giữa sức khỏe và chất lượng môi trường.

Từ khóa: Ô nhiễm không khí, sức khỏe, tác động, Asean

8.  Vai trò của Chính phủ trong ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam / Lê Quang Cảnh // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 14-20.

Nội dung: Bài viết phân tích vai trò của Chính phủ trong ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó đè xuất những gợi ý về hành động của Chính phủ đối với công tác ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Từ khóa: Chính phủ, ứng phó biến đổi khí hậu, Việt Nam

GIÁO DỤC

1. Đào tạo giáo viên ở Nhật Bản và một số kinh nghiệm cho Việt Nam/ Bùi Bích Vân// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 8 (162) .- Tr. 42-51. 

Nội dung: Cải cách giáo dục đang là một trong những vấn đề thời sự của Việt Nam hiện nay. Cải cách chương trình giáo dục hay đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo viên đều là những việc làm cần thiết đối với nền giáo dục. Bài viết tìm hiểu công tác đào tạo, giáo dục nâng cao chất lượng giáo viên ở Nhật Bản, qua đó rút ra những kinh nghiệm cho công tác này ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Giáo dục, đào tạo giáo viên, Nhật Bản.

2. Quản trị và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ ở CHLB Đức/ Hoàng Văn Tuyên// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 9 (168) .- Tr. 41-50.
Nội dung: CHLB Đức là một quốc gia điển hình ở châu Âu về hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ đa dạng, mức độ chuyên môn hóa cũng như xã hội hóa hoạt động KH&CN cao độ. Bên cạnh sự đa dạng về hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN, CHLB Đức cũng thể hiện sự ưu việt trong quản trị hoạt động KH&CN và đổi mới. Bài viết tập trung làm rõ bức tranh hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN và mô hình quản trị KH&CN và đổi mới ở CHLB Đức.

Từ khóa: Quản trị, hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, CHLB Đức.

3. Quản lý giáo dục đại học ở Canada: Một vài kinh nghiệm cho Việt Nam/ GS. TS. Trần Thị Vinh// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 47-56.

Nội dung: Phân tích một số vấn đề về giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục ở Canada, vấn đề quản lý giáo dục đại học và một số kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý giáo dục đại học, Canada, Việt Nam.

NGÔN NGỮ

1. Ẩn dụ về nỗi buồn trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt/ ThS. Nguyễn Thị Quyết// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 30-36.

Nội dung: Trình bày cách tiếp cận ẩn dụ dựa trên các kết quả nghiên cứu của các học giả đi trước và nhận định của tác giả. Xem xét, so sánh làm nổi bật những tương đồng và khác biệt giữa ẩn dụ hàm chỉ nỗi buồn trong tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên cứu liệu 100 bài thơ. Đưa ra những nhận xét, gợi ý về những giá trị nằm sau các miền ánh xạ biểu đạt nỗi buồn trong thơ tiếng Anh và tiếng Việt.

Từ khóa: Ẩn dụ, nỗi buồn, ngôn ngữ ẩn dụ, khái niệm ẩn dụ, thơ tiếng Anh, thơ tiếng Việt.

2. Biên soạn giáo trình tiếng Trung Quốc dành cho sinh viên không chuyên ngữ: Thực trạng và giải pháp/ Lưu Hớn Vũ, Châu Á Phí// Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 6-10.

Nội dung: Trình bày đối tượng, mục tiêu môn học, thời lượng môn học, chuẩn đầu ra, lí do chọn học ngoại ngữ hai là tiếng Trung Quốc. Thực trạng sách học tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. Một số kiến nghị về việc biên soạn giáo trình tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: Tiếng Trung Quốc, biên soạn giáo trình, sinh viên không chuyên ngữ.

3. Dạy học tích cực và ghi nhớ từ mới tiếng Trung Quốc qua việc ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin/ TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, ThS. Trần Khai Xuân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 1-5.

Nội dung: Nêu một số ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong hoạt động dạy học tích cực từ mới và ghi nhớ từ mới tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: Dạy học tích cực, công nghệ hỗ trợ dạy học, ghi nhớ từ mới, tiếng Trung Quốc.

4. Đặc điểm các kiểu tình huống đối thoại trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 37-41.

Nội dung: Là một nhà văn trào phúng tài năng, Nguyễn Công Hoan đã rất thành công trong trong việc tạo dựng tình huống đối thoại và nghệ thuật xử lí ngôn ngữ đối thoại. Bài viết này, tác giả vận dụng lí thuyết ngữ dụng học và thi pháp học để tìm hiểu đặc điểm các kiểu tình huống đối thoại trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan.

Từ khóa: Truyện ngắn, đối thoại, tình huống đối thoại.

5. Đề ngữ và chức năng nghĩa của đề ngữ trong các tác phẩm của Nam Cao/ TS. Lê Thị Bình// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 7-11.

Nội dung: Nghiên cứu thành phần cú pháp đề ngữ từ góc độ ngữ nghĩa. Ngữ liệu được khảo sát trong các tác phẩm của Nam Cao với 212 câu đơn sử dụng đề ngữ.

Từ khóa: Đề ngữ, chức năng nghĩa, tác phẩm Nam Cao.

6. Đôi điều thú vị về tính từ chỉ không gian trong tiếng Việt và tiếng Anh/ Nguyễn Thị Dự// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 86-88.

Nội dung: Đề cập một số khác biệt về tư duy ngôn ngữ giữa dân tộc Anh và Việt thể hiện qua cách sử dụng các tính từ chỉ kích thước không gian. Chính sự khác biệt này đã gây không ít khó khăn cho người Việt trong quá trình thụ đắc tiếng Anh với tư cách như một ngoại ngữ.

Từ khóa: Tính từ không gian, tư duy ngôn ngữ.

7. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn nghe tiếng Trung Quốc/ Trần Khai Xuân// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 30-32.

Nội dung: Thế nào là đổi mới kiểm tra, đánh giá? Kiểm tra đánh giá như thế nào để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục? Bài viết nêu ra vai trò, ý nghĩa của việc kiểm tra đánh giá từ đó đề xuất đổi mới phương pháp ra đề thi môn Nghe tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: Kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, môn nghe tiếng Trung Quốc.

8. Hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan/ TS. Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Hồng Toan// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 23-34.

Nội dung: Khi xét đến hành động hỏi cần giải quyết 3 trường hợp sau: Hỏi để hỏi, hỏi không phải để hỏi, không hỏi mà lại hỏi. Bài viết này xem xét hành động hỏi được gắn với hình thức cấu trúc, ngữ nghĩa và ngữ dụng của câu hỏi để tìm hiểu hành động hỏi trực tiếp (hỏi để hỏi – tức hỏi để biết thông tin chưa biết) vừa xem xét hành động hỏi không chịu sự chi phối của phương tiện thực hiện bằng hình thức câu hỏi mà đặt tâm điểm vào đích ngôn trung và mở rộng phạm vi hình thức vượt ra khỏi phạm vi câu hỏi (như câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến) để tìm hiểu hành động hỏi gián tiếp (không hỏi mà lại hỏi).

Từ khóa: Hành động hỏi, hỏi trực tiếp, hỏi gián tiếp, động tử biểu hiện.

9. Hành động ngôn ngữ Trì hoãn trong tiếng Việt (Trên cứ liệu các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao)/ Lê Thị Hiền// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 60-63.

Nội dung: Bài viết vận dụng lí thuyết hành động ngôn ngữ để xác định hành động ngôn ngữ trì hoãn trong sự phân biệt một cách cụ thể với một hành động rất dễ nhầm lẫn với nó là Hứa trong tiếng Việt dựa trên cứ liệu các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nam Cao.

Từ khóa: Hành động ngôn ngữ, hành động ngôn ngữ Trì hoãn, biểu hiện lời nói.

10. Hệ thống thành phần câu tiếng Việt nhìn từ góc độ kết trị của từ/ PGS. TS. Nguyễn Văn Lộc, ThS. Nguyễn Mạnh Tiến// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 45-63.

Nội dung: Xuất phát từ bình diện cú pháp (thuộc tính kết trị) của từ và từ mối quan hệ cú pháp (quan hệ kết trị) giữa các từ, đề xuất một số ý kiến trao đổi nhằm góp phần giải quyết triệt để hơn hai vấn đề tranh luận: Thành phần câu là gì? Danh sách các thành phần câu cùng những tiêu chí xác định chúng?

Từ khóa: Thành phần câu, kết trị, động từ.

11. Lựa chọn bộ chữ viết phục vụ giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người Gia-rai hiện nay/ PGS. TS. Đoàn Văn Phúc// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 71-76.

Nội dung: Đề cập đến sự thay đổi chữ viết và việc lựa chọn bộ chữ viết hợp lí để giáo dục tiếng mẹ đẻ cho người Gia-rai hiện nay (cũng như trong tương lai), đặc biệt với việc dạy học ngôn ngữ này ở trường tiểu học hiện nay ở tỉnh Gia Lai nhằm góp phần bảo tồn và phát huy vai trò của ngôn ngữ và văn hóa Gia-rai hiện nay cũng như trong tương lai.

Từ khóa: Hệ thống văn bản, giáo dục tiếng mẹ đẻ.

12. Một số vấn đề trong giảng dạy và biên soạn tài liệu tiếng Trung Quốc nhìn từ góc độ đối chiếu ngữ nghĩa của từ Hán Việt và từ Hán tương đương/ TS. Nguyễn Phước Lộc, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 11-15.

Nội dung: Đề cập đến sự giống nhau và khác nhau về mặt ngữ nghĩa từ Hán Việt và từ tiếng Hán đối với việc học tiếng Hán và tiếng Việt.

Từ khóa: Giảng dạy tiếng Trung Quốc, biên soạn tài liệu tiếng Trung Quốc.

13. Một vài ý kiến đóng góp về việc dạy và học môn dịch Trung – Việt/ ThS. Lã Hạnh Ly// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 36-38.

Nội dung: Đề cập đến việc dạy và học bộ môn Dịch trong chuyên ngành tiếng Trung Quốc.

Từ khóa: Tiếng Trung Quốc, , môn dịch, dạy và học.

14. Nét văn hóa dân tộc trong thành ngữ so sánh ngang bằng tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)/ TS. Hoàng Tuyết Minh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 77-85.

Nội dung: Phân tích các nét đặc trưng văn hóa dân tộc được thể hiện trong thành ngữ so sánh tiếng Anh và tiếng Việt để làm rõ những nét văn hóa dân tộc của mỗi ngôn ngữ, nhằm chỉ ra những tương đồng và dị biệt trong việc sử dụng thành ngữ so sánh trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân của mỗi dân tộc.

Từ khóa: Văn hóa dân tộc, so sánh ngang bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thành ngữ.

15. “Ngôn ngữ giới trẻ” có phải là tiếng lóng cần chuẩn hóa?/ GS. TS. Nguyễn Đức Tồn, ThS. Đồng Thị Hằng// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 3-21.

Nội dung: Làm sáng tỏ các khái niệm “biệt ngữ” và “tiếng lóng”, sau đó đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ của giới trẻ với những khái niệm này để xem ngôn ngữ giới trẻ có đúng là một dạng biệt ngữ (ngang hàng với các dạng biệt ngữ khác, như thuật ngữ, từ nghề nghiệp…) hay đó là tiếng lóng.

Từ khóa: Ngôn ngữ giới trẻ, tiếng lóng, biệt ngữ, chuẩn hóa ngôn ngữ.
16. Ngôn ngữ tạo hình trong tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài/ ThS. Lê Thị Đương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 9 (227) .- Tr. 42-44.
Nội dung: Ngôn ngữ tạo hình được hiểu là biểu thị và truyền đạt cảm xúc thẩm mĩ trước hiện thực thông qua ngôn ngữ riêng. Các yếu tố của ngôn ngữ tạo hình là dường, hướng, hình họa, màu sắc ánh sáng – bóng tối, chất cảm, hình thể, khối, trang sức, mãng đặc, mảng trống, mức độ, bố cục…Trong sáng tác văn chương Tô Hoài được xếp vào hàng “họa sĩ” tài hoa. 

Từ khóa: Ngôn ngữ tạo hình, truyền đạt cảm xúc.

17. Phát huy tính tích cực của giáo án điện tử trong giảng dạy môn kĩ năng đọc tiếng Trung Quốc/ ThS. Vương Huệ Chi// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 33-35.

Nội dung: Trong những năm gần đây, việc triển khai sử dụng các giáo án điện tử đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, bản thân giáo án điện tử chỉ là công cụ, sẽ không thể đạt hiệu quả cao nếu người dạy chỉ dùng nó như một thay thế cho việc viết bảng. Để tránh xuất hiện những tình trạng tiêu cực nêu trên trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ nói chung và môn kĩ năng đọc tiếng Trung Quốc nói riêng, đòi hỏi giảng viên phải sử dụng giáo án điện tử hợp lí và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong giờ học.

Từ khóa: Kĩ năng, giáo án điện tử, môn kĩ năng đọc tiếng Trung Quốc, giảng dạy.

18. Phiên thiết – Một phương pháp quan trọng trong việc tra cách đọc âm Hán Việt/ Hồ Minh Quang// Ngôn ngữ và đời sống .- 2014 .- Số 10 (228) .- Tr. 16-21.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp Phiên thiết - Một phương pháp quan trọng trong việc tra cách đọc âm Hán Việt, việc tìm hiểu cách lấy âm bằng phương pháp này đối với người Việt Nam là cần thiết.

Từ khóa: Phiên thiết, từ Hán Việt, cách đọc âm Hán Việt.

19. Tính phổ biến của phương thức lặp trong loại hình học ngôn ngữ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận/ TS. Ngô Thị Huệ// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 35-44.

Nội dung: Tìm hiểu tính phổ biến của phương thức lặp với vai trò là một phương thức ngữ pháp trong loại hình học ngôn ngữ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học tri nhận, loại hình ngôn ngữ học, phương thức lặp.

20. Về vấn đề thực tại hóa danh từ trong tiếng Việt/ PGS. TS. Vũ Văn Đại// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 64-72.

Nội dung: Trình bày tóm tắt lí thuyết tâm lí hoạt động ngôn ngữ và khái niệm thực tại hóa đơn vị ngôn ngữ, sau đó phân tích các trường hợp thực tại hóa danh từ nòng cốt của danh ngữ và danh từ định ngữ trong tiếng Việt.

Từ khóa: Danh từ, danh ngữ, tiếng Việt, thực tại hóa.

Y – DƯỢC HỌC

1. Bệnh sinh học u nhú thanh quản/ Nguyễn Thị Hải Yến, Lương Thị Minh Hương// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 62-64.

Nội dung: Với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán đặc biệt trong lĩnh vực sinh học phân tử, nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện để tìm nguyên nhân sinh bệnh u nhú thanh quản với hy vọng từ đó có thể tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Tác nhân gây bệnh được đề cập đến nhiều nhất là Human Papilloma Virus.

Từ khóa: U nhú thanh quản.

2. Bước đầu đánh giá kết quả điều trị ARV và các yếu tố liên quan trên người nhiễm HIV ở một trại giam phía Bắc – Việt Nam, 2012-2014/ Nguyễn Tiến Dẫn// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Đánh giá kết quả điều trị ART về lâm sàng, miễn dịch trên bệnh nhân điều trị ART tại một trại giam phía Bắc năm 2012-2014. Mô tả các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ARV.

Từ khóa: Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, ARV trại giam.

3. Bước đầu đánh giá phương pháp soi tìm tinh thể Urat trong dịch khớp và hạt Tophi dưới kính hiển vi phân cực/ Nguyễn Mai Hồng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Đánh giá các phương pháp soi tìm tinh thể Urat trong dịch khớp và hạt Tophi bằng kính hiển vi phân cực. Đối chiếu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng với sự phát triển tinh thể Urat trong dịch khớp và hạt Tophi.

Từ khóa: Gút, tinh thể urat, hạt tophi, dịch khớp, kính hiển vi phân cực.

4. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua bổ sung sản phẩm giàu Acid Amin và vi chất dinh dưỡng trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 12 – 47 tháng tuổi/ Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Thị Yến// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 7-8.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm giàu acid amin và vi chất dinh dưỡng trên chỉ số nhân trắc ở trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng thấp còi, chỉ số nhân trắc, trẻ 12-47 tháng tuổi.

5. Chức năng nhai động về phương diện khớp cắn trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, II và gò má cung tiếp/ Hoàng Lan Ngọc, Mai Đình Hưng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 67-72.

Nội dung: Mô tả khớp cắn động trên bệnh nhân sau điều trị gãy xương hàm trên Le Fort I, II và gò má cung tiếp. Phân tích các hoạt động của hàm dưới tương quan với hàm trên khi thực hiện các chức năng sinh lý.

Từ khóa: Chức năng nhai, đưa hàm sang bên, đưa hàm ra trước, tiếp xúc đầu đối đầu.

6. Đánh giá bước đầu về thủ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175/ Tạ Vương Khoa, Nguyễn Minh Tuấn, Trương Công Hoa, Hoàng Tiến Trọng Nghĩa// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 76-79.

Nội dung: Đánh giá bước đầu về kết quả của thủ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175. Đánh giá bước đầu về tính an toàn của thủ thuật can thiệp mạch não tại Bệnh viện Quân y 175.

Từ khóa: Can thiệp mạch não.

7. Đánh giá hiệu quả và khả năng dung nạp của Lercanidipine so với Amlodipine ở bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp/ Cao Trường Sinh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 59-62.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của lercanidipine so với amlodipine ở bệnh nhân nhồi máu não có tăng huyết áp bằng huyết áp kế thủy ngân.

Từ khóa: Bệnh nhân nhồi máu não, tăng huyết áp, lercanidipine, amlodipine.

8. Đánh giá tác dụng hạ glucose máu trên thực nghiệm của 4 loài Gymnema R. Br. ở Việt Nam/ Phùng Thanh Hương, Phạm Hà Thanh Tùng// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 ( 462) .- Tr. 43-47.

Nội dung: Công bố các kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng hạ glucose máu của các mẫu thuộc bốn loài Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Schult, Gymnema latifolium Wall. Ex Wight, Gymnema yunnanense Tsiang, Gymnema inodorum (Lour.) Dence thu hái ở các vùng khác nhau của Việt Nam và lựa chọn một số mẫu có tác dụng hạ glucose máu ưu thế nhất trong chi Gymnema R.Br. ở Việt Nam để có thể bảo tồn, phát triển, khai thác làm nguyên liệu sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng cho người bệnh đái tháo đường.

Từ khóa: Gymneme R.Br., bệnh tiểu đường, hạ glicose máu.

9. Đánh giá thay đổi huyết động với test truyền dịch trong sốc nhiễm khuẩn bằng phương pháp đo cung lượng tim PiCCO/ Nguyễn Hữu Huân, Mai Duy Tôn, Nguyễn Đạt Anh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 41-43.

Nội dung: Đánh giá mối liên quan giữa các chỉ số tiền gánh CVP, GEDVi với cung lượng tim CI, thể tích nhát bóp SVI sau test truyền dịch.

Từ khóa: Số nhiễm khuẩn, thăm dò huyết động PiCCO, test truyền dịch.

10. Đặc điểm lâm sàng và nội soi ở người bệnh soi đại tràng ống mềm toàn bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng/ Phạm Thanh Hải, Phạm Văn Linh, Trần Thị Oanh// Y học thực hành .- Số 10 .- Tr. 10-12.

Nội dung: Mô tả đặc trưng, các biểu hiện lâm sàng và kết quả nội soi ở người bệnh được chỉ định nội soi đại tràng ống mềm toàn bộ tại Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp.

Từ khóa: Soi đại tràng toàn bộ.

11. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến biến chứng cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2/ Nguyễn Duy Cường, Lê Thị Phương// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến biến chứng cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, nghiên cứu được tiến hành trên 316 bệnh nhân đái tháo đường týp 2, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ tháng 04/2011 đến tháng 09/2011.

Từ khóa: Biến chứng cầu thận, suy thận mạn, đái tháo đường týp 2.

12. Gây mê bệnh nhân có bệnh lý tim mạch trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi/ Nguyễn Viết Quang// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Nghiên cứu phương pháp gây mê toàn thân trong phẫu thuật mổ cắt túi mật nội soi ở bênh nhân có bệnh lý tim mạch nhằm nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý tim mạch và phân độ suy tim của nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa: Cắt túi mật nội soi, bệnh lý tim mạch.

13. Liên quan di căn hạch với típ mô bệnh học, độ mô học và hóa mô miễn dịch (ER, PR) của ung thư biểu mô nội mạc tử cung giai đoạn I, II/ Trần Giang Châu, Nguyễn Văn Tuyên// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 12-16.

Từ khóa: Nghiên cứu một số đặc điểm típ mô bệnh học, độ mô học, tỷ lệ bộc lộ ER, PR của ung thư biểu mô nội mạc tử cung giai đoạn I, II. Đánh giá mức độ di căn hạch với thể mô bệnh học, độ mô học, tỷ lệ bộc lộ ER, PR của ung thư biểu mô nội mạc tử cung giai đoạn I, II.

Từ khóa: Ung thư nội mạc tử cung, hạch di căn, mô bệnh học, ER, PR.

14. Mô tả đặc điểm siêu âm, chọc hút tế bào kim nhỏ của bướu giáp nhân, đối chiếu mô bệnh học sau mổ/ Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Bảo, Hà Thị Vân Thanh, Nguyễn Quang Trung// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Mô tả đặc điểm hình ảnh, tính độ nhạy, độ đặc hiệu của siêu âm, chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA), mô bệnh học trong chẩn đoán của bướu tuyến giáp nhân, đối chiếu với mô bệnh học sau mổ.

Từ khóa: Tuyến giáp, bướu giáp nhân, siêu âm tuyến giáp, FNA.

15. Mối liên quan giữa tần suất trật khớp vai tái diễn với tổn thương sụn viền khớp vai trong nội soi khớp vai/ Trần Trung Dũng, Nguyễn Mai Hồng// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 15-17.

Nội dung: Việc xác định các yếu tố liên quan giúp cho phẫu thuật viên tiên lượng được chính xác hơn tổn thương bên cạnh việc thăm khám lâm sàng và phim cộng hưởng từ. Bài báo này nhằm xác định mối liên quan của tần suất trật khớp vai tái diễn với hình thái tổn thương của sụn viền trong trật khớp vai tái diễn ra trước.

Từ khóa: Trật vai tái diễn, nội soi khớp vai.                                             

16. Một số tác dụng phụ của phác đồ kết hợp Oxaliplatin và Capecitabine (XELOX) trong điều trị bổ trợ ung thư dạ dày/ Kim Văn Vụ// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 2-6.

Nội dung: Mô tả một số tác dụng không mong muốn của phác đồ kết hợp Oxaliplatin và Capecitabine trong điều trị bổ trợ ung thư dạ dày.

Từ khóa: Ung thư dạ dày, phác đồ XELOX.

17. Nghiên cứu bào chế dung dịch natri diclofenac in situ gel nhỏ mắt/ Đỗ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Hà, Vũ Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Giang// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 12-17.

Nội dung: In situ gel với ưu điểm dễ dàng nhỏ giọt khi sử dụng và chuyển thành gel nhớt trước giác mạc, tăng sinh khả dụng thông qua kéo dài thời gian lưu thuốc ở mắt. Đồng thời nó không gây khó chịu cho người sử dụng như thuốc mỡ, màng nhãn khoa; có độ ổn định vật lý cao hơn và đồng đều phân liều phương pháp bào chế đơn giản hơn so với hệ tiểu phân nano. Bài viết với mục tiêu bào chế được dung dịch in situ gel natri diclofenac nhỏ mắt.

Từ khóa: Natri diclofenac, Pluronic F127, Pluronic F68, Carbopol 934, in situ gel.

18. Nghiên cứu bào chế viên nén metformin giải phóng kéo dài trên quy mô pilot/ Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Xuân Đình, Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 21-26.

Nội dung: Metformin là thuốc hạ đường huyết sử dụng theo đường uống thuộc nhóm biguanid, có tác dụng cải thiện khả năng sử dụng glucose, làm giảm lượng đường trong máu, cải thiện khả năng nhạy cảm của các mô với insulin và sự hấp thu glucose. Bài báo nghiên cứu bào chế viên nén metformin giải phóng kéo dài trên quy mô pilot.

Từ khóa: Metformin, giải phóng kéo dài, nghiên cứu bào chế.

19. Nghiên cứu bệnh hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm Dopller tim ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp/ Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Đức Ngọ// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 47-51.

Nội dung: Xác định yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp đối với chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 bằng phương pháp siêu âm Doppler tim.

Từ khóa: Chức năng tâm trương thất trái, phì đại thất trái, siêu âm Doppler.

20. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả bước đầu điều trị bệnh mắt Basedow một bên mắt/ Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thanh Hà// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 53-56.

Nội dung: Đánh giá bước đầu một số đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân mắc bệnh mắt Basedow chỉ ở một mắt (mắt bên kia bình thường) bằng phương pháp phẫu thuật giảm áp hốc mắt.

Từ khóa: Bệnh mắt Basedow một bên.

21. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u buồng trứng trước phẫu thuật/ Vũ Bá Quyết// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 79-83.

Nội dung: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u buồng trứng trước phẫu thuật nhằm đối chiếu một số triệu chứng lâm sàng, hình ảnh siêu âm và nồng độ CA 125 huyết thanh của u buồng trứng lành tính và ác tính.

Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, u buồng trứng.

22. Nghiên cứu nồng độ Troponin I và các chỉ số lâm sàng, xét nghiệm trên bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/ Phạm Văn Linh, Trần Thị Oanh// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 25-29.

Nội dung: Mô tả đặc điểm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện trong các đợt bệnh tiến triển cấp đồng thời xác định tình trạng tăng nồng độ troponin I và sự kết hợp tiềm năng giữa chỉ số này với một số thông số lâm sàng sinh học khác ở người bệnh.

Từ khóa: Troponin I, đợt cấp phổi mạn tính tắc nghẽn

23. Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ interleukin-6, cortisol huyết tương ở bệnh nhân bị tai biến mạch máu não giai đoạn cấp/ Nguyễn Viết Quang// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 84-87.

Nội dung: Khảo sát nồng độ interleukin-6 và cortisol huyết tương ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp. Tìm ra mối liên quan giữa interleukin-6 và cortisol huyết tương với các yếu tố tiên lượng như glucose, huyết áp và thang điểm Glasgow của các bệnh nhân trên.

Từ khóa: Interleukin-6, cortisol.

24. Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao sói Nhật trên thực nghiệm/ Đỗ Thị Oanh, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 26-29, 36.

Nội dung: Bài báo thông báo kết quả thử tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao sói Nhật trên thực nghiệm.

Từ khóa: Cao sói Nhật, chống oxy hóa, bảo vệ gan.

25. Nghiên cứu tình trạng sức khõe tâm thần kinh ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu theo thang điểm BECK/ Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Quang Duật// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và tình trạng sức khõe tâm thần ở những bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu theo thang điểm BECK. Tìm hiểu mối liên quan giữa thang điểm BECK với lâm sàng, xét nghiệm và giai đoạn bệnh ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu.

Từ khóa: Sức khõe tâm thần kinh, thang điểm BECK.

26. Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc điều trị ung thư altretamin/ Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Thu Hà// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 2-6.

Nội dung: Xây dựng quy trình cải tiến sản xuất altretamin đạt chuẩn dược dụng từ cyanuric clorid và dimethylamin trong sự có mặt của natri hydroxyd.

Từ khóa: Altretamine, thuốc điều trị ung thư, quy trình sản xuất thuốc. 

27. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất iodothioure/ Trương Phương, Nguyễn Du Phương Thảo// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 48-53.

Nội dung: Tổng hợp 4-iondoannilin và từ đó tạo ra dẫn chất phenylisothiocyanat và các dẫn chất iodothioure có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn tốt.

Từ khóa: 4-iondoannilin, iodothioure, MIC, hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn.

28. Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn chất oxadiazol/ Nguyễn Kim Anh, Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quang Nam, Huỳnh Thị Ngọc Phương// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 53-59.

Nội dung: Tổng hợp một số dẫn chất hydrazon từ isoniazid và các dẫn xuất benzaldehyd. Sau đó, hydrazon được đóng vòng để tạo thành các dẫn chất oxadiazol tương ứng.

Từ khóa: Hoạt tính kháng khuẩn, dẫn chất oxadiazol.

29. Tổng hợp và xác định độ tinh khiết captopril disulfid/ Lữ Thiện Phúc, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Thọ, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Văn Tịnh// Dược học .- 2014 .- Số tháng 10 (462) .- Tr. 67-71.

Nội dung: Nghiên cứu Captopril disulfid được tổng hợp từ captopril với tác nhân oxy hóa là nước oxy già. 

Từ khóa: Captopril disulfid, độ tinh khiết.

30. Tương quan giữa nồng độ kháng thể kháng chuỗi kép DNA với mức độ hoạt động của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống/ Nguyễn Hữu Trường// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 2-5.

Nội dung: Khảo sát tương quan giữa nồng độ của kháng thể kháng chuỗi kép DNA với mức độ hoạt động của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống được đánh giá bằng chỉ số SELENA-SLEDAI. Khảo sát mối tương quan giữa nồng độ của kháng thể này với mức độ hoạt động của tổn thương thận lupus. 

Từ khóa: Lupus ban đỏ hệ thống, nồng độ kháng thể anti-dsDNA.

31. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2007 – 2013/ Vũ Bá Quyết// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 20-23.
Nội dung: Nhìn chung các triệu chứng của ung thư buồng trứng ở giai đoạn sớm là rất nghèo nàn, bệnh nhân và thậm chí cả thầy thuốc cũng có thể bỏ qua hay bị nhầm với triệu chứng của các bệnh nội khoa khác. Do vậy, các ung thư buồng trứng thường phát hiện được khi khám các bệnh khác hoặc do tình cờ khi kiểm tra sức khõe. Bài viết này mô tả triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng ung thư buồng trứng.

Từ khóa: Ung thư buồng trứng, đau bụng, khối u dính. 
32. Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong giám sát và khảo sát tình hình dịch tễ học phân tử cúm A/H1N1 tại một số đơn vị Quân đội Việt Nam/ Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Loan, Lê Thu Hà// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 65-69.

Nội dung: Đề tài đã tiến hành sử dụng kỹ thuật và thiết bị RT-PCR để giải trình tự đoạn gen H1 của các mẫu nghiên cứu, có độ tương đồng cao và tìm ra điểm sai khác với các đoạn gen của các chủng quốc tế. Giải mã các đoạn gen khác của virus cúm A/H1N1 để phân tích so sánh với các chủng tại Việt Nam và trên thế giới để có cơ sở đánh giá biến đổi di truyền virus cúm A/H1N1 hiện nay và sản xuất vac cin phòng bệnh.

Từ khóa: Dịch cúm A/H1N1, kỹ thuật RT-PCR

33. Ứng dụng phần mềm GPA (Glaucoma Progression analysis) trong đánh giá tiến triển bệnh Glôcôm/ Nguyễn Thị Hà Thanh, Vũ Thị Thái// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả của phần mềm GPA trong theo dõi tiến triển bệnh glôcôm và đưa ra khuyến cáo mức nhãn áp đích ở các giai đoạn bệnh.

Từ khóa: GPA, glôcôm.

35. Ứng dụng phương pháp “Lục tự khí công” trong chăm sóc hồi phục bệnh nhân đột quỵ/ Hoàng Tiên Phong, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Xuân Nghĩa,…// Y học thực hành .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 27-31.

Nội dung: Việc chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ ở Việt Nam chủ yếu là ở nhà, nhưng nhiều phương pháp chăm sóc hồi phục vẫn chưa được khai thác theo hướng y học cổ truyền. Bài báo này giới thiệu phương pháp “Lục tự khí công” trên nhóm bệnh nhân đột quỵ được chăm sóc tại gia đình.

Từ khóa: Lục tự khí công, đột quỵ.

36. Xác định sự thay đổi một số Cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, INF-Y, TNF-() trong bệnh vảy nến thông thường/ Phan Huy Thục, Đặng Văn Em// Y học thực hành .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 19-21.
Nội dung: Xác định nồng độ các cytokine (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, INF-Y, TNF-() trong máu bệnh vảy nến thông thường. Đánh giá mối liên quan giữa cytokine với mức độ bệnh.
Từ khóa: Cytokine, vảy nến.

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
1. Biểu diễn phụ thuộc hàm xấp xỉ theo phân hoạch, ma trận phân biệt được và luật kết hợp/ Trần Duy Anh// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Tập 30, Số 2 .- Tr. 163-176.

Nội dung: Đầu tiên, nhắc lại một số khái niệm cơ bản của lý thuyết tập thô, các độ đo lỗi g1, g2, g3 của phụ thuộc hàm. Sau đó, đề xuất độ đo lỗi g4 dựa trên phân hoạch và kỳ vọng trong lý thuyết xác suất. Tiếp theo, xây dựng ma trận phân biệt theo một cách khác và biểu diễn các độ đo lỗi g1, g2, độ phụ thuộc y và ý nghĩa thuộc tính ( theo ma trận phân biệt được. Cuối cùng, đưa ra mối liên hệ giữa phụ thuộc hàm xấp xỉ và luật kết hợp thông qua độ đo lỗi g4 và độ tin cậy Confidence.

Từ khóa: Phụ thuộc xấp xỉ hàm, luật kết hợp.

2. Bộ điểu khiển số vạn năng cho các máy Cơ điện tử - Robot/ Lê Anh Kiệt, Nguyễn Ngọc Lâm// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 164 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một bộ điều khiển số vạn năng sử dụng cho các máy cơ điện tử thông dụng như máy đóng gói, máy dán nhãn, máy chiết rót chất lỏng vào chai, máy cắt kim loại CNC, một số loại robot 5 bậc tự do và robot scara nội địa. 

Từ khóa: Bộ điều khiển, vạn năng, máy cơ điện tử.

3. Các đặc điểm và cách chọn sử dụng cảm biến y tế/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 165 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Trình bày những nét đặc trưng cơ bản của một số loại cảm biến y tế được sử dụng trong thực tế. Đưa ra một số điểm lưu ý giúp người dùng lựa chọn cảm biến y tế một cách phù hợp hơn trong các ứng dụng chăm sóc sức khõe cho con  người.

Từ khóa: Cảm biến y tế, cách sử dụng cảm biến y tế, cách chọn cảm biến y tế.

4. Các giải thuật phân cụm cho mạng cảm biến không dây không đồng nhất/ Nguyễn Thị Thu Hằng// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 13-20.

Nội dung: Phân cụm là kỹ thuật quan trọng để kéo dài thời gian sống của mạng cảm biến bằng cách giảm năng lượng tiêu thụ của mạng. Sự phân cụm cũng kéo theo việc phân cấp mạng. Những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực WSN coi các nút trong mạng là đồng nhất, song một vài nút có thể có năng lượng lớn hơn để kéo dài thời gian sống và gia tăng độ tin cậy cho mạng. Bài báo giới thiệu mô hình mạng cảm biến không dây không đồng nhất và đưa ra một số giải thuật phân cụm cho mạng này.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây không đồng nhất, giải thuật phân cụm.

5. Các nguy cơ tấn công vào giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây/ Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hằng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 31-37.

Nội dung: Mạng cảm biến không dây WSN (Wireless Sensor Network) hiện nay được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong thực tế, từ các ứng dụng trong quân sự, giao thông đến nông nghiệp, y tế… Tuy nhiên, WSN thường được triển khai trong môi trường làm việc ô nhiễm và nguy hiểm cộng với những đặc điểm kiến trúc mạng không dây khiến cho mạng dễ bị các tấn công về bảo mật dữ liệu. Bài báo tóm tắt một số nguy cơ tấn công vào các giao thức định tuyến trong mạng WSN và biện pháp phòng chống.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, giao thức định tuyến, bảo mật dữ liệu, nguy cơ tấn công.

6. Đơn định và tối thiểu hóa otomat khoảng/ Bùi Vũ Anh// Tin học và Điều khiển học .- 2014 .- Tập 30, Số 2 .- Tr. 148-162.

Nội dung: Tập trung vào hai bài toán đơn định và tối tiểu hóa otomat khoảng. Các bài toán nhỏ hơn cũng được giải quyết là: tách/ghép các khoảng trên các cung của otomat mà không làm thay đổi ngôn ngữ được đoán nhận, loại các trạng thái không đạt được (có và không có yếu tố khoảng). Những bài toán này được dụng trong việc giải bài toán chính: đơn định hóa và tối tiểu hóa otomat khoảng.

Từ khóa: Khoảng, otomat khoảng, đơn định hóa, tối tiểu hóa.

7. Giải pháp kỹ thuật phân tầng chữa cháy và khống chế khởi động đồng thời các bơm nước phòng cháy chữa cháy có đa cảm biến áp lực ở tòa nhà cao tầng/ TS. Nguyễn Tiến Dũng// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 163 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Giới thiệu một giải pháp kỹ thuật về phân tầng chữa cháy và ứng dụng relays tạo nên một hệ điều khiển tự động khống chế thời điểm khởi động các bơm nước của hệ phòng cháy chữa cháy có đa cảm biến áp lực cho tòa nhà cao tầng.

Từ khóa: Bơm nước, phòng cháy chữa cháy, giải pháp kỹ thuật đa phân tầng chữa cháy, điều khiển tự động.

8. Hệ thống camera thông minh phục vụ giám sát điều khiển giao thông tại Việt Nam/ Phạm Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tình, Bùi Phú Huy, Tạ Tuấn Anh// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 164 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Đề cập đến các kết quả nghiên cứu và triển khai mới giải pháp lắp đặt mạng lưới camera và hệ thống xử lý hình ảnh thông minh trong điều khiển giao thông và giám sát an ninh tự động do Công ty Phần mềm Tự động Điều khiển CadPro thực hiện.

Từ khóa: Camera thông minh, giám sát điều khiển giao thông, Việt Nam

9. Mạng cảm biến không dây công nghiệp: Ưu điểm và thách thức/ Lê Thị Yến, Trần Thị Ngọc Lan// Công nghệ thông tin và Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Giới thiệu về mạng cảm biến không dây công nghiệp, ưu – nhược điểm, những thách thức khi sử dụng. Giải pháp triển khai.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây công nghiệp. 

10. Mô hình an toàn thông tin thế hệ mới/ Hoàng Sỹ Trung// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 38-45.

Nội dung: An toàn thông tin thế hệ mới là tập hợp các khái niệm, biện pháp, kỹ thuật, sản phẩm và các chế độ dịch vụ được đưa ra để ứng phó với sự phát triển công nghệ thông tin và các đe dọa bảo mật mới mà có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ bảo mật của các công nghệ và dịch vụ bảo mật.

Từ khóa: An toàn thông tin thế hệ mới, công nghệ bảo mật.

11. Một số nội dung quy định về chống thư rác ở Malaysia và Singapore/ Hà Phương// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 10 .- Tr. 52-54.

Nội dung: Tổng quan một số điểm quan trọng trong pháp luật mới về chống thư rác và giải pháp thực thi ở hai nước Malaysia và Singapore.

Từ khóa: Thư rác, quy định chống thư rác, Malaysia, Singapore.

12. Phòng thí nghiệm trên Chip – Tương lai của công nghệ xét nghiệm sinh hóa// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 165 .- Tr. 34-35.

Nội dung: Khái niệm phòng thí nghiệm trên Chip (LoC hay Lab-on-Chip) được kỳ vọng là sự đột phá cho công nghệ xét nghiệm sinh, hóa hiện nay. Với khả năng cho kết quả nhanh hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn, LoC là tương lai của xét nghiệm y – sinh – hóa. Bài báo sẽ tìm hiểu LoC là gì, cấu trúc và phát triển nó như thế nào, khả năng của LoC tới đâu.

Từ khóa: Xét nghiệm sinh hóa, phòng thí nghiệm trên Chip, công nghệ xét nghiệm.

13. Phương pháp điều khiển robot di động bằng thiết bị di động trên hệ điều hành Android/ Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hà Phương, Hoàng Tùng// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 164 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Trình bày một số kết quả nghiên cứu thiết kế một mẫu robot di động ES-Smartbot tích hợp một số cảm biến hồng ngoại, siêu âm, con quay hồi chuyển và kết nối điều khiển với smartphone trên nền tảng Android qua công nghệ truyền không dây Bluetooth.

Từ khóa: Robot di động, thiết bị di động, hệ điều hành Android.

14. Thiết kế và phát triển chồng giao thức GTP cho mạng di động LTE/ ThS. Hoàng Mạnh Thắng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 14-20.

Nội dung: Tổng quan về GTP Stack, vị trí, vai trò của GTP Stack trên mạng 4G LTE, yêu cầu kỹ thuật của GTP Stack, phân tích thiết kế GTP Stack, thử nghiệm và đánh giá ở khía cạnh hiệu năng của module phần mềm.

Từ khóa: GTP Stack, mạng 4G LTE, chồng giao thức.

15. VoLTE – Giải pháp cạnh tranh mạnh mẽ của các nhà mạng viễn thông// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Tổng quan về thị trường LTE và HD Voice. VoLTE – giải pháp cung cấp thoại chất lượng cao, những chính sách cho VoLTE, một số nhà cung cấp VoLTE.
Từ khóa: VoLTE, mạng viễn thông, HD Voice.

XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép/ Nguyễn Ngọc Phương// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 58-60.

Nội dung: Trình bày việc khảo sát biến dạng và khả năng chịu lực của bê tông cốt thép xét ảnh hưởng của cốt đai theo tiêu chuẩn thiết kế EC2, ACI318 và một số mô hình, qua đó làm rõ hơn sự việc của cột bê tông cốt thép bà kiến nghị với tiêu chuẩn Việt Nam.

Từ khóa: Cột bê tông cốt thép, cốt đai, khả năng chịu lực.

2. Ảnh hưởng của độ cứng neo liên kết đến chuyển vị trong dầm liên hợp thép – bê tông/ TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Vũ Ngọc Quang, KS. Mai Viết Chinh// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 53-56.

Nội dung: Giới thiệu về cách xác định độ cứng tương đương của dầm liên hợp thép-bê tông, ma trận độ cứng và véc tơ tải trọng nút của phần tử dầm liên hợp thép – bê tông. Qua đó, xây dựng và giải bài toán phân tích kết cấu dầm liên hợp thép bê tông xét độ cứng neo liên kết, lập chương trình tính và làm rõ ảnh hưởng của độ cứng neo liên kết đến chuyển vị của dầm.

Từ khóa: Dầm liên hợp thép – bê tông, độ cứng neo liên kết, xác định độ cứng.

3. Ảnh hưởng của thể tích hồ xi măng và tỉ lệ N/X đến tính chất ma sát giữa bê tông và thành ống bơm bằng thép// TS. Nguyễn Thế Dương, KS. Đỗ Vũ Thảo Quyên, KS. Phan Đình Thoại, KS. Huỳnh Quốc Minh Đức// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 72-75.

Nội dung: Nghiên cứu và thực hiện đo các thông số ma sát tiếp xúc giữa bê tông tươi và thành ống kim loại bằng công cụ máy khuấy cơ học. Bê tông được thiết kế với các thành phần cấp phối khác nhau và đảm bảo độ bền nén xấp xỉ 300 daN/cm3 (mẫu 15x15x15 cm3). Phép đo nhằm khảo sát ảnh hưởng của thể tích hồ (Vh) và tỉ lệ N/X đến các thông số ma sát của bê tông tươi.

Từ khóa: Bê tông tươi, thể tích hồ xi măng, thành ống bơm bằng thép, tính chất ma sát.

4. Áp dụng lý thuyết logic mờ hỗ trợ việc quyết định giải pháp xử lý nền đất yếu/ TS. Trịnh Đình Toàn// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Bài viết giới thiệu một phương pháp hỗ trợ việc quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu sử dụng lý thuyết Logic Mờ. Việc so sánh với Thiết kế Kỹ thuật của Dự án Đường cao tốc Hà Nội – Hải phòng cho thấy phương pháp Logic Mờ giúp cho việc đưa ra quyết định về các giải pháp xử lý được hợp lý, nhất quán và hệ thống, bảo toàn tính chính xác của các bài toán kỹ thuật.

Từ khóa: Logic mờ, tệp mờ, giải pháp xử lý, mức độ xử lý, đất yếu.

5. Áp dụng phương pháp xác suất thống kê trong nghiên cứu hệ số quy đổi xe về xe máy trong dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy ở Việt Nam/ KS. Thái Hồng Nam, PGS. TS. Vũ Hoài Nam// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Đề xuất một phương pháp khá đơn giản để xác định hệ số quy đổi xe về xe máy của các phương tiện trong dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy. Dựa vào việc khảo sát sự phân bố của khoảng cách bám dọc, bám ngang giữa xe máy và các phương tiện khác trong dòng xe, nhóm tác giả xác định được diện tích không gian động (diện tích động) của các phương tiện. Từ đó xác định được hệ số quy đổi về xe máy của một số xe trong dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy theo tỉ số giữa diện tích động của các phương tiện và diện tích động của xe máy.

Từ khóa: Phương pháp xác suất thống kê, quy hoạch đường giao thông, thiết kế đường giao thông.

6. Các nguyên tắc quy hoạch phát triển đô thị thông minh – Những thông điệp rất cần được lắng nghe ở Việt Nam (Phần II)/ ThS. KTS. Phạm Thị Huệ Linh// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 76-79.

Nội dung: Giới thiệu các nguyên tắc quy hoạch đô thị thông minh trong quy hoạch chung đô thị. Các nguyên tắc phát triển thông minh trong quy hoạch phân khu, trong quy hoạch chi tiết đô thị và thiết kế công trình.

Từ khóa: Đô thị thông minh, nguyên tắc quy hoạch.

7. Cần quan tâm và kiểm soát chất lượng lớp dính bám trong thi công mặt đường bê tông nhựa/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Trình bày tầm quan trọng của lớp dính bám. Nhận biết ký hiệu tên một số loại nhũ tương và nhựa lỏng được dùng làm lớp dính bám. Một số yêu cầu cơ bản đối với lớp dính bám.

Từ khóa: Thi công mặt đường nhựa bê tông, lớp dính bám, kiểm soát chất lượng, xây dựng mặt đường.

8. Cơ sở lý thuyết quan trắc ổn định mái dốc/ KS. Nguyễn Ngọc Du, TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Quan trắc mái dốc là công cụ quan trọng để phòng ngừa và dự báo sạt lở cũng như đánh giá sự làm việc thực tế của giải pháp chống sạt lở. Thông qua quan trắc có thể phát hiện và cảnh báo sớm các sự cố, hạn chế tối đa sự thiệt hại về người và tài sản. Sự thành công của công tác quan trắc phụ thuộc vào việc lựa chọn các thiết bị phù hợp để thu thập đầy đủ các thông số hiện trường. Hai thông số quan trọng cần được quan trắc là mực nước ngầm và chuyển vị của mái dốc. Các điều kiện bên ngoài tác động đến mái dốc như lượng mưa, độ ẩm, tải trọng tác dụng cũng là yếu tố cần thiết phải được theo dõi để có cơ sở đưa ra các cảnh báo trước khi sự cố xảy ra. Bài báo trình bày một cách tổng quát về các thông số cần thiết trong quá trình quan trắc ổn định mái dốc.

Từ khóa: Sạt lở, ổn định mái dốc, quan trắc mái dốc, quan trắc hiện trường.

9. Chất kết dính manhêzi phốtphát ứng dụng làm vật liệu cho các giải pháp chống cháy bị động/ KS. Nguyễn Phước Vinh, KS. Nguyễn Hoàng, KS. Nguyễn Thanh Nhân, TS. Nguyễn Khánh Sơn// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 30-39.

Nội dung: Đánh giá ứng dụng chất kết dính manhêzi phốtphát (MPB) làm vật liệu ngăn cháy, chống cháy bị động trong các hệ thống cửa ngăn cháy, bảo vệ kết cấu chịu lực bê tông, thép, ống gen kỹ thuật. Thành phần cấu tạo gồm khoáng kết tinh ngậm nước kiểu K-struvite, biểu hiện tính chịu lực, bền và nhiệt ẩn phản ứng cao. Thành phần pha phân tán gồm các chất độn tro bay, cát, sợi thủy tinh bổ sung để tổng hợp sản phẩm compôzít.

Từ khóa: Chất kết dính manhêzi phốtphát, chống cháy bị động, nhiệt ẩn chuyển pha, truyền nhiệt, ISO 834.

10. Chất lượng bê tông sphalt liên quan tới lún vệt bánh xe trên mặt đường/ TS. Nguyễn Thanh Sang// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Một trong các nguyên nhân gây ra hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường hiện nay là xuất phát từ chất lượng bê tông Asphalt. Bài viết trình bày tổng quan về phương pháp thống kê để kiểm soát chất lượng bê tông asphal. Chất lượng bê tông asphalt được cải thiện hơn sẽ hạn chế lún vệt bánh xe trong kết cấu mặt đường bê tông asphalt.

Từ khóa: Bê tông asphalt, lún vệt bánh xe, xây dựng mặt đường.

11. Đánh giá ảnh hưởng của độ cứng đất nền đối với công trình nhà cao tầng dưới tác dụng của động đất/ Chu Quốc Thắng, Trần Đăng Khải, Vũ Xuân Bách, Trần Cao Thanh Ngọc// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 107-112.

Nội dung: Công trình nhà cao tầng phản ứng rất nhạy với sự rung chuyển của đất nền. Khi công trình chịu tải trọng động đất, tương tác giữa đất nền và kết cấu có ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính dao động và phản ứng động của hệ kết cấu. Bài báo phân tích ứng xử của kết cấu trong mô hình tính toán có xét đến SSI. 

Từ khóa: Tương tác giữa đất nền và kết cấu, phản ứng động của hiện tượng động đất, chân công trình linh hoạt, phân tích theo lược sử thời gian.

12. Đánh giá một số phương pháp lún của nhóm cọc đang được sử dụng ở Việt Nam hiện nay/ ThS. Dương Thúy Diệp, PGS. TS. Phạm Quang Hưng// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 86-89.

Nội dung: Dùng số liệu quan trắc được để kiểm chứng lý thuyết tính toán của ba phương pháp tính lún được sử dụng tương đối rộng rãi ở Việt Nam là: phương pháp thực nghiệm (Vesic, 1997); phương pháp móng quy ước; phương pháp mặt trung hòa có xét đến ma sát âm của Fellenius (1991) cho một số loại đài cọc có số lượng cọc khác nhau.

Từ khóa: Tính lún, lún của nhóm cọc, móng tương đương, phương pháp thực nghiệm.

13. Đánh giá ổn định hiệu quả sử dụng cốt sợi gia cường để cải thiện độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa chặt BTNC 12.5 sử dụng nhựa đường 60/70/ TS. Vũ Ngọc Trụ, TS. Cao Phú Cường, TS. Nguyễn Việt Phương, PGS. TS. Bùi Phú Doanh// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Tiến hành khảo sát một số đặc trưng cơ lý của bê tông nhựa chặt 12.5 sử dụng nhựa đường 60/70 có gia cường cốt sợi thủy tinh và sợi cellulose. Thông qua thực nghiệm đánh giá hiệu quả tới độ ổn định và độ dẻo Marshall. 

Từ khóa: Bô tông nhựa cốt sợi, sợi thủy tinh, sợi cellulose, thí nghiệm Marshall.

14. Đánh giá sức chịu tải của đất nền dưới móng nông cho khu vực địa chất tỉnh An Giang/ TS. Nguyễn Minh Tâm, KS. Nguyễn Thành Quí// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 93-97.

Nội dung: Tập trung vào việc phân tích so sánh các phương pháp tính toán sức chịu tải đất nền. Các phương pháp tính toán giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn với sự hỗ trợ của phần mềm Plaxis được sử dụng để nghiên cứu phân tích tính toán sức chịu tải của đất nền theo các thông số từ thí nghiệm đất trong phòng.

Từ khóa: Sức chịu tải, đất nền, móng nông, địa chất tirng An Giang.

15. Đô thị hóa vùng ven và không gian đô thị Điện Nam Điện Ngọc trong quá trình đô thị hóa thành phố Đà Nẵng/ Nguyễn Thị Thanh Mai// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 113-116.

Nội dung: Phân tích những quy luật phát triển kinh tế xã hội ở vùng ven thành phố lớn, nghiên cứu trong bối cảnh đô thị hóa khu vực Điện Nam Điện Ngọc. Đây là cơ sở để định hướng điều chỉnh quy hoạch và quản lý phát triển bền vững đô thị Điện Nam Điện Ngọc trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Đô thị hóa, quy hoạch đô thị, phát triển bền vững đô thị.

16. Giải pháp kỹ thuật giám sát – điều tiết áp lực để giảm thiểu thất thoát nước TP. HCM/ NCS. Võ Anh Tuấn// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 92-95.

Nội dung: Nghiên cứu giải pháp kĩ thuật cho hệ thống giám sát và điều tiết áp lực tại Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, qua đó tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề áp lực đang gặp phải tại SAWACO hướng tới mục tiêu giảm rò rỉ, cấp nước an toàn.

Từ khóa: Áp lực, thất thoát nước, điều tiết.

17. Giải pháp tối ưu hóa hệ văng chống an toàn cho các công trình ngầm// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 34-41.

Nội dung: Việc nghiên cứu về các công trình siêu cao tầng ở Việt Nam và công trình ngầm cũng là một vấn đề rất phức tạp. Với các giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất của các chuyên gia Nhật Bản trong tổng hợp này sẽ góp phần nào ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Từ khóa: Công trình ngầm, hệ văng chống an toàn, giải pháp tối ưu.

18. Giải pháp thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi trên sông bằng phương pháp tải trọng tĩnh ép dọc trục sử dụng cọc trong móng làm cọc neo hệ phản lực – cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình/ Phạm Văn Hải, Trần Văn Luận, Nguyễn Ngọc Quý, Phạm Xuân Bằng// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 6-10.

Nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm và kết quả thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi bằng phương pháp nén tĩnh sử dụng hệ cọc neo làm đối trọng tại dự án Cầu Nhật Lệ 2, Quảng Bình.


Từ khóa: Cọc khoan nhồi, sức chịu tải, phương pháp nén tĩnh, hệ cọc neo, Cầu Nhật Lệ 2 
- Quảng Bình.

19. Hệ số tầm quan trọng trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu của Việt Nam và nước ngoài/ TS. Cao Duy Khôi// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Tóm lược các phương pháp kể đến tầm quan trọng của công trình trong thiết kế kết cấu theo các hệ thống Tiêu chuẩn của Mỹ, Nga, Châu Âu và Việt Nam, từ góc độ thiết kế thực hành. Từ đó rút ra một số nhận xét và kiến nghị cần lưu tâm khi soát xét hệ thống Tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam.

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế, thiết kế kết cấu, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài.

20. Hệ thống giao thông công cộng chuyên biệt: Một số đặc điểm & định hướng phát triển tại thành phố Đà Nẵng/ ThS. Trần Hoài Nam// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 80-83.

Nội dung: Giới thiệu về hệ thống giao thông công cộng chuyên biệt. Kinh nghiệm phát triển hệ thống giao thông công cộng chuyên biệt tại các nước trên thế giới. Định hướng phát triển một số tuyến giao thông công cộng chuyên biệt tại thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Giao thông công cộng chuyên biệt, quy hoạch. 

21. Hoàn thiện các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án đầu tư -xây dựng với việc sử dụng đường rủi ro không thu nhập của dự án/ PGS. TS. Avilora I.P, M.A. Rưkova, TS. Đoàn Dương Hải// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 117-119.

Nội dung: Hiệu quả kinh tế của các sự án đầu tư – xây dựng tại LB Nga và Việt Nam phụ thuộc nhiều vào hiệu quả quản lý nguồn tổ hợp các rủi ro bao quanh dự án, trong đó bao gồm cả rủi ro không thu nhập (rủi ro thua lỗ). Các rủi ro phần thu nhập của dự án đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào việc phối hợp triển khai đầy đủ các thành phần của dự án và quyết định trình tự thực hiện dự án hiệu quả. Lượng hóa mối liên hệ qua lại này cho phép điều chỉnh kế hoạch các dòng tiền dự án va tối ưu hóa danh mục đầu tư xây dựng.

Từ khóa: Đầu tư, các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án đầu tư, rủi ro, rủi ro không thu nhập (rủi ro thua lỗ), tỷ suất lợi nhuận, tín dụng dự án, NPV.

22. Khảo sát khung thép thấp tầng liên kết dầm, cột và chân cột nửa cứng chịu tải trọng động đất/ TS. Vũ Ngọc Quang// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Trình bày phương pháp phân tích khung thép thấp tầng liên kết dầm, cột và chân cột nữa cứng, chịu tải trọng động đất. Quá trình phân tích đưa vào tính toán ứng xử phi tuyến của liên kết dầm cột và phi tuyến hình học của phần tử (hiệu ứng P-delta). Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích khung thép phẳng bằng các thủ tục lặp thông qua chương trình phân tích được viết bằng ngôn ngữ lập trình Matlab.

Từ khóa: Liên kết nữa cứng.

23. Lọc tiếp xúc keo tụ - giải pháp mới xử lý nguồn nước mặt cấp cho nhu cầu sinh hoạt/ ThS. Nguyễn Văn Hiền// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 63-65.

Nội dung: Giới thiệu và đề xuất giải pháp sử dụng công nghệ xử lý nước mặt mới, đó là có thể thay thế công trình (trộn, phản ứng và lắng) bằng công nghệ lọc tiếp xúc keo tụ nhằm đạt được các tiêu chí: kỹ thuật, kinh tế, quản lý vận hành, nâng cao chất lượng nguồn nước cấp cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt của người dân, mặt khác phù hợp với điều kiện kinh tế tại Việt Nam.

Từ khóa: Công nghệ xử lý nước mặt mới, công nghệ lọc keo tụ.

24. Lý thuyết Domino trong quản lý an toàn ngành xây dựng/ KS. Bùi Kiến Tín, ThS. Ngô Ngọc Cường// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 96-97.

Nội dung: Lý thuyết Domino được biết đến như là một mô hình tai nạn nhân quả đầu tiên và dễ hiểu nhất. Mục đích của bài viết này trước hết mô tả sự hình thành tai nạn theo lý thuyết Domino của Heinrich, thứ hai là quá trình cập nhật lý thuyết Domino theo thời gian và thứ ba là xác định làm thế nào để phòng ngừa tai nạn trong các dự án xây dựng dựa trên lý thuyết Domino.

Từ khóa: Domino, hiệu ứng Domino, tai nạn lao động, an toàn xây dựng.

25. Một số đánh giá về cường độ giới hạn của nền đất khi gia cố bằng trụ đất xi măng/ Phan Văn Huỳnh// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Sử dụng bài toán xây dựng để khảo sát ảnh hưởng của các chỉ tiêu cơ lý và kích thước hình học của trụ đến độ bền, đến cường độ giới hạn của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng. Trên cơ sở đó đánh giá được hiệu quả cải thiện về cường độ giới hạn khi áp dụng giải pháp công nghệ này.

Từ khóa: Trụ đất xi măng, cường độ giới hạn, nền đất, gia cố.

26. Một số giải pháp kết cấu siêu cột cho nhà siêu cao tầng và ảnh hưởng của chúng đến đặc trưng động học của công trình/ KS. Trần Trung Hiếu, TS. Vũ Ngọc Anh// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 114-118.

Nội dung: Do nội lực trong hệ siêu cột rất lớn, cho nên kết cấu siêu cột hay dùng là kết cấu liên hợp thép bê tông hoặc kết cấu ống thép nhồi bê tông. Bài báo trình bày một số giải pháp kết cấu áp dụng cho siêu cột trong hệ kết cấu nhà siêu cao tầng và ảnh hưởng của nói tới tính chất động học của nhà siêu cao tầng.

Từ khóa: Kết cấu siêu cột, nhà siêu cao tầng, tính chất động học.

27. Một số vấn đề về thiết kế cấu kiện chịu uốn bằng bê tông cốt thanh polyme cốt sợi thủy tinh/ TS. Nguyễn Hùng Phong// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 106-109.

Nội dung: Đề cập đến một số vấn đề cơ bản khi thiết kế dầm bê tông cốt sợi nói chung cũng như cốt sợi thủy tinh nói riêng theo trạng thái giới hạn về cường độ và trạng thái giới hạn về điều kiện sử dụng bình  thường. Có thể thấy rằng, với cấu kiện chịu uốn bê tông cốt sợi thủy tinh, việc thiết kế theo điều kiện sử dụng tức là theo điều kiện về bề rộng khe nứt và độ võng là rất quan trọng và thường đóng vai trò quyết định trong thiết kế.

Từ khóa: Polyme cốt sơi thủy tinh, cấu kiện chịu uốn, điều kiện sử dụng, bề rộng khe nứt, độ võng.

28. Một số ý kiến tham gia góp ý khi biên soạn lại Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211 – 06/ GS. TSKH. NGND. Nguyễn Xuân Trục// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 38-39.

Nội dung: Đề cập đến những tồn tại cần chỉnh sữa và kiến nghị bổ sung một số nội dung trong tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22CN211-06 hiện nay đang sử dụng trong ngành Giao thông vận tải khi lập các dự án xây dựng đường ô tô.

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211 – 06, xây dựng đường ô tô.

29. Một số ý kiến về việc xác định vận tốc lưu hành tối đa cho phép trên đường cao tốc/ TS. Trịnh Đình Toán// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định vận tốc lưu hành tối đa cho phép (Vmax) của các dự án đường cao tốc theo hướng tiếp cận kỹ thuật dựa vào vận tốc thực tế xe chạy trên đường, kết hợp đánh giá các đặc điểm hình học và khai thác nhằm phát huy hiệu quả vận hành cùng tính năng an toàn của dự án.

Từ khóa: Vận tốc lưu hành tối đa cho phép, vận tốc thiết kế, vận tốc khai thác.

30. Một thuật toán giải phương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn có tham số khoảng/ TS. Lê Công Duy, KS. Đặng Hồng Long// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Trình bày thuật toán được đề xuất để giải phương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn – mô hình chuyển vị có tham số khoảng. Thuật toán được xây dựng dựa trên các phép toán cơ bản của số học khoảng và phương pháp tối ưu khoảng. Một ví dụ số áp dụng tính kết cấu thanh có các tham số khoảng và mô đun đàn hổi vật liệu, kích thước hình học và tải trọng tĩnh.

Từ khóa: Thuật toán giải phương trình, phương pháp phần tử hữu hạn, tham số khoảng, kết cấu.

31. Một vài sự cố trong thi công và thiết kế hệ văng chống/ Takizawa Hideo// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Trình bày một số sự cố trong thi công và thiết kế hệ văng chống và đưa ra một số lưu ý.

Từ khóa: Hệ chống văng, thi công, thiết kế, sự cố.

32. Nghiên cứu ảnh hưởng của Metakaolin đến sự bền màu của đá xi măng trang trí/ TS. Trần Bá Việt, ThS. Nguyễn Gia Ngọc// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Chỉ ra khi cho Metakaolin (MK) vào trong hồ xi măng có chứa ôxyt Fe2O3 hoặc Cr2O3 thì hồ xi măng màu này có độ bền màu hơn khi không có MK, trong đó hồ xi măng chứa ôxyt Fe2O3 có độ bền màu hơn hồ xi măng chứa ôxyt Cr2O3. Điều này được chứng minh qua việc nghiên cứu độ bền màu thông qua thí nghiệm độ bền do kiềm và độ bền ánh sáng.

Từ khóa: Metakaolin, Fe2O3, Cr2O3, bền màu, bền kiềm.

33. Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn Nga vào tiêu chuẩn Việt Nam/ TS. Lê Minh Long, KS. Quách Thành Nam// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 53-62.

Nội dung: Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu hướng dẫn tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng của Nga và có thể áp dụng vào tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Từ khóa: Cốt cứng, dầm bê tông cốt thép, độ bền.

34. Nghiên cứu chế tạo vữa sử dụng chất kết dính xỉ kiềm hoạt hóa và cát tái chế từ phế thải xây dựng/ Tống Tôn Kiên, Lê Trung Thành, Phạm Thị Vinh Lanh, Lưu Văn Sáng// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 45-48.

Nội dung: Khảo sát khả năng chế tạo vữa xây dựng từ việc tận dụng đồng thời 2 loại phế thải xây dựng để thay thế cát tự nhiên. Các cấp phối vữa sử dụng 2 loại cát tái chế được nghiên cứu từ phế thải bê tông xi măng (cát BTN) và từ phế thải tường xây gạch đất sét nung (cát TXN).

Từ khóa: Cốt liệu tái chế, xỉ lò cao nghiền mịn, xỉ kiềm kích hoạt, phế thải xây dựng. 

35. Nghiên cứu dự đoán chuyển vị của đất nền trong hố đào có giằng chống đối với sét không thoát nước/ TS. Nguyễn Minh Tâm// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 57-62.

Nội dung: Nghiên cứu dự đoán chuyển vị ngang của tường vây hố đào có giằng chống đối với đất sét không thoát nước thông qua các phương pháp khác nhau và đồng thời so sánh các kết quả của các phương pháp tính toán chuyển vị ngang tường vây hố đào với kết quả quan trắc để đúc kết ra các kết luận ứng dụng cho các kỹ sư tư vấn thiết kế, quản lý dự án và thi công công trình. 

Từ khóa: Chuyển vị ngang, tường vây, hố đào có giằng chống, đất sét không thoát nước.

36. Nghiên cứu đánh giá mức độ phản ứng hóa học trong bê tông tro bay làm mặt đường ô tô/ ThS. Trần Trung Hiếu// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Trình bày các cơ chế phản ứng hóa học và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ phản ứng thủy hóa và phản ứng pozzolan trong bê tông tro bay.

Từ khóa: Bê tông tro bay, xây dựng mặt đường ô tô, phản ứng hóa học.

37. Nghiên cứu đặc trưng cường độ của bê tông xi măng sử dụng hàm lượng cao tro bay dùng trong xây dựng mặt đường ô tô/ ThS. Hồ Văn Quân, KS. Phạm Thái Uyết// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Giới thiệu về kết quả nghiên cứu các đặc trưng cường độ nén vào kéo uốn của các loại bê tông (30Mpa, 40 Mpa và 50 Mpa) sử dụng hàm lượng cao tro bay (40% và 50% cao tro bay). Kết quả là các loại bê tông sử dụng hàm lượng cao tro bay đáp ứng được yêu cầu đối với bê tông làm đường.

Từ khóa: Cường độ nén, bê tông xi măng, tro bay. 

38. Nghiên cứu giải pháp cacbonat hóa bề mặt của cốt liệu miền Trung Việt Nam để cải tiến chất lượng bê tông asphalt/ TS. Nguyễn Thanh Sang// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 20-23, 6.

Nội dung: Trình bày một nghiên cứu về lý thuyết và thực ngiệm về dính bám của bitum và cốt liệu đá axit miền Trung liên quan đến chất lượng bê tông asphalt. Các thử nghiệm về chất lượng đánh giá thông qua cường độ chịu nén và ép chẻ ở trạng thái bão hòa nước của bê tông asphalt. 

Từ khóa: Giải pháp cacbonat, cốt liệu đá axit miền Trung, chất lượng bê tông asphalt.

39. Nghiên cứu khả năng sử dụng nguyên vật liệu ở Việt Nam chế tạo bê tông đặc biệt nặng bảo vệ phóng xạ/ PGS. TSKH. Bạch Đình Thiên, TS. Hoàng Vĩnh Long, ThS. Phạm Văn Quang, ThS. Phạm Minh Hưởng// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 87-91.

Nội dung: Giới thiệu các kết quả nghiên cứu sử dụng cốt liệu từ quặng barít Tuyên Quang, bột nghiền mịn từ quặng barít phối trộn nghiền đồng thời dùng phụ gia siêu dẻo C-3 dùng làm chất độn mịn cho chất kết dính hỗn hợp trên cơ sở PC40 Bút Sơn sử dụng trong các cấp phối bê tông có độ đặc chắc cao, tỷ trọng lớn, có khả năng bảo vệ phóng xạ.

Từ khóa: Bê tông đặc biệt nặng bảo vệ phóng xạ, barít Tuyên Quang, phụ gia siêu dẻo C-3.

40. Nghiên cứu máy đo sâu hồi âm đa tia và khả năng ứng dụng trong công tác khảo sát công trình ở Việt Nam/ ThS. Phạm Văn Quang, ThS. Diêm Công Trang// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 47-52.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược về nguyên tắc hoạt động của máy đo hồi âm đa tia, khả năng ứng dụng kỹ thuật trong công tác khảo sát một số dạng công trình ở Việt Nam như: khảo sát bến tàu, bến cảng; khảo sát luồng tàu trên sông và biển; khảo sát đường ống dẫn dầu, dẫn khí; quy hoạch biển bảo vệ tài nguyên...

Từ khóa: Máy đo sâu hồi âm đa tia, khảo sát công trình.

41. Nghiên cứu sóng nổ trong môi trường đất bằng phần mềm Autodyn/ Nguyễn Hữu Thế// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu quá trình lan truyền sóng nổ trong môi trường đất khi các thông số về môi trường thay đổi. Đưa ra các phương trình trạng thái của đất khi chịu áp lực do sóng nổ gây ra và áp dụng tiêu chuẩn tính toán tải trọng nổ để so sánh. Phương pháp nghiên cứu là sử dụng phần mềm Autodyn để khảo sát và đưa ra một số nhận xét. 

Từ khóa: Tải trọng nổ, lan truyền sóng nổ, môi trường đất.

42. Nghiên cứu tương tác giữa cọc khoan nhồi với nền nhiều lớp trong công trình cầu/ ThS. Nguyễn Quý Thành, TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Trình bày lý thuyết căn bản nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa các cọc khoan nhồi với nhau và với nền nhiều lớp trong móng công trình cầu, các mô hình và phần mềm phân tích kết cấu. Đồng thời các tác giả đưa ra ví dụ khảo sát, kết quả và kết luận khi nghiên cứu mối quan hệ này.

Từ khóa: Cọc khoan nhồi, nền nhiều lớp, công trình cầu, tương tác, kỹ thuật xây dựng cầu.

43. Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông có cốt polyme sợi thủy tinh hàm lượng thấp/ TS. Nguyễn Hùng Phong// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 61-65.

Nội dung: Đề cập đến sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông có cốt là thanh polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) với hàm lượng cốt thấp hơn hàm lượng cân bằng thông qua một nghiên cứu thực nghiệm.

Từ khóa: Polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP), hàm lượng thấp, bề rộng vết nứt, độ võng.

44. Nghiên cứu thực nghiệm về gia cường kháng cắt cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm sợi thủy tinh/ TS. Nguyễn Hùng Phong// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 23-29.

Nội dung: Trình bày về một nghiên cứu thực nghiệm gia cường chịu cắt cho các dầm bê tông cốt thép. Bốn dầm giống nhau được chế tạo, trong đó, ba dầm được gia cường bằng tấm sợi thủy tinh với các hình thức gia cường khác nhau.

Từ khóa: Gia cường kháng cắt, dầm bê tông cốt thép, tấm sợi thủy tinh.
45. Phân tích ảnh hưởng của chiều dài dọc đến sự làm việc của nền đất yếu được gia cố bằng cọc đất xi măng/ ThS. Nguyễn Việt Hùng, KS. Trần Ngọc Hòa, TS. Trần Thế Truyền// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Phân tích đặc điểm ứng xử của nền đất yếu được gia cố bằng hệ cọc đất xi măng khi chiều dài các cọc thay đổi. Mô hình phi tuyến đàn dẻo tuyệt đối của đất được sử dụng trong các tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn với các số liệu thiết kế hình học và địa chất của một số dự án đã được áp dụng ở Việt Nam. Dựa trên kết quả tính toán, một số khuyến cáo về việc lựa chọn chiều dài đất-xi măng hợp lý trong gia cố nền đất yếu sẽ được kiến nghị.

Từ khóa: Nền đất yếu, gia cố cọc đất xi măng, chiều dài cọc.

46. Phân tích các nguyên nhân của tại nạn lao động trong công nghiệp xây dựng bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM)/ Lưu Trường Văn, Bùi Kiến Tín// Xây dựng .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 36-39.

Nội dung: Trình bày kết quả của sự phân tích các nguyên nhân của tai nạn lao động trong xây dựng. Nghiên cứu được thực hiện bằng khảo sát bảng câu hỏi. Các nguyên nhân được phân tích bằng các công cụ thống kê. Kết quả của nghiên cứu là một mô hình mô tả mối quan hệ giữa các nhóm nguyên nhân của tai nạn lao động. Các giải pháp nhằm cải thiện sự thực hiện an toàn lao động cũng được đề nghị với thứ tự ưu tiên theo tính hiệu quả.

Từ khóa: Tai nạn lao động, an toàn lao động, công nghiệp xây dựng, SEM, EFA, CFA.

47. Phân tích các phương pháp tính toán tầm nhìn dừng xe trên đường ô tô/ TS. Đỗ Quốc Cường, ThS. Nguyễn Thanh Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Trình bày các phương pháp hiện hành tính toán tầm nhìn dừng xe trên đường ô tô, theo đó sẽ phân tích các thông số đầu vào của từng phương pháp và so sánh kết quả tính toán với trị số tầm nhìn dừng xe trong TCVN 4054-2005.

Từ khóa: Phương pháp tính toán tầm nhìn dừng xe, đường ô tô, TCVN 4054-2005.

48. Phân tích các thông số trong kết quả thí nghiệm uốn mỏi bốn điểm đối với vật liệu bê tông nhựa/ ThS. Vũ Phương Thảo, PGS. TS. Bùi Xuân Cậy, TS. Nguyễn Quang Tuấn// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 17-20.

Nội dung: Trong bài báo này, ngoài độ bền mỏi của vật liệu, nhóm tác giả trình bày, phân tích các thông số, đặc tính khác của vật liệu bê tông nhựa thông qua kết quả thí nghiệm uốn mỏi bốn điểm. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu là bê tông nhựa 40-50 gia cường sợi thủy tinh. Các thí nghiệm uốn mỏi được thực hiện tại trường Đại học Giao thông Vận tải.

Từ khóa: Uốn mỏi bốn điểm, vật liệu bê tông nhựa.

49. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng xử của móng cọc đài bè/ TS. Lê Bá Vinh, KS. Trầm Đinh Mạnh Hoàng// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 98-102.

Nội dung: Bằng phần mềm PLAXIS 3-D Foundation phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến việc ứng xử của móng cọc đài bè như: đất nền dưới đáy đài bè, bè dày bè, chiều dài cọc, khoảng cách giữa các cọc trong móng. Khảo sát các phương pháp mô phỏng cọc khi tính toán đài móng bè bằng phần mềm SAFE. Qua đó, đề xuất việc lựa chọn một cách hợp lý các kích thước của đài và các cọc, cũng như các  mô phỏng, tính toán hợp lý đài cọc bằng phần mềm SAFE.

Từ khóa: Móng cọc đài bè, phân bố tải trọng, moment uốn, gối lò xo.
50. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chọn các thông số kĩ thuật cơ bản của tuyến đường sắt tốc độ cao/ PGS. TS. Phạm Văn Ký, ThS. Phạm Sỹ Lợi// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn từng thông số kỹ thuật cơ bản để làm cơ sở lập mô hình chọn thông số kĩ thuật cơ bản cho tuyến đường sắt tốc độ cao và căn cứ xác định trọng số so sánh các phương án.

Từ khóa: Thông số kĩ thuật, tuyến đường sắt tốc độ cao, trọng số.

51. Phân tích tĩnh tấm FGM trên nền đàn hồi sử dụng phần tử hữu hạn trơn CS-DSG3/ Lương Văn Hải, Đặng Trung Hậu// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 129-132.

Nội dung: Phương pháp phần tử hữu hạn trơn CS-DSG3 đã được phát triển và áp dụng để phân tích ứng xử của nhiều kết cấu khác nhau như tấm, vỏ, tấm gia cường, tấm trên nền…Trong bài báo này, phương phương CS-DSG3 tiếp tục được mở rộng và áp dụng phân tích ứng xử tĩnh học cho kết cấu tấm FGM đặt trên nền đàn hồi chịu tải trọng phân bố, trong đó tính chất vật liệu của tấm được giả định là hàm lũy thừa theo chiều dày của tấm và phụ thuộc vào tỉ lệ thể tích của các vật liệu cấu thành…

Từ khóa: Tấm FGM, đàn hồi, phần tử hữu hạn trơn CS-DSG3.

52. Phân tích tương tác tấm Mindlin trên nền đàn nhớt có gia cường Top Base chịu tải trọng di động sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn CS-MIN3/ Lương Văn Hải, Đỗ Lê Phương An, Đặng Trung Hậu, Nguyễn Thời Trung, Lê Trọng Nghĩa// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 76-81.

Nội dung: Phân tích và so sánh ứng xử động của tấm Mindlin trên nền không gia cường Top Base và có gia cường Top Base khi tải trọng xe di chuyển trên tấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn làm trơn CS-MIN3. Các kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu hữu ích cho việc ứng dụng phương pháp Top Base vào các công trình xây dựng, đặc biệt là đối với các công trình được xây dựng trên nền đất yếu.

Từ khóa: CS-MIN3, Top Base, tải trọng di chuyển.

53. Phân tích ứng xử kết cấu nằm trên nền dốc khi chịu tải trọng động đất/ Chu Quốc Thắng, Phạm Văn Lê Cường, Vũ Xuân Bách, Trần Cao Thanh Ngọc// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 110-113.

Nội dung: Phân tích các kiểu nhà trên sườn dốc chịu tải trọng động đất trong không gian 3D, ưu và khuyết điểm cho từng kiểu công trình, đặc biệt là ảnh hưởng làm xoắn công trình. Từ đó rút ra kết luận về hình dáng cũng như đặc trưng chịu tải động đất của công trình dạng này.

Từ khóa: Ứng xử công trình, động đất, nền đất dốc, xoắn công trình.

54. Phân tích và thiết kế và dầm bê tông cốt thép chịu uốn trên tiết diện nghiêng theo ACI 318, Eurocode 2 và TCVN 5574:2012/ TS. Phùng Ngọc Dũng, ThS. Lê Thị Thanh Hà// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 63-72.

Nội dung: Với mục đích trình bày một cách rõ ràng hơn về ứng xử cắt dầm bê tông cốt thép cho sinh viên, kỹ sư, nhà thiết kế, nhiểu nghiên cứu về ứng xử của dầm bê tông cốt thép đã được tổng kết. Bài báo này giới thiệu một trong số các tổng kết đó: so sánh cách thiết kế cốt thép đai theo 3 tiêu chuẩn 5574, ACI và EC2.

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép, phân tích, thiết kế,  ACI 318, Eurocode 2, TCVN 5574:2012.

55. Phương pháp xác định giá cước vận chuyển trong xây dựng công trình/ ThS. Lương Văn Cảnh, KS. Lê Hữu Huy// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 94-97.

Nội dung: Định hướng việc xác định cước vận chuyển theo nền kinh tế thị trường và phù hợp với pháp luật quy định.

Từ khóa: Cước vận chuyển trong xây dựng, phương pháp xác định.

56. So sánh hiệu quả sử dụng một số phụ gia khoáng sẵn có ở Việt Nam để chế tạo bê tông cường độ siêu cao/ TS. Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 70-74.

Nội dung: Trình bày các so sánh hiệu quả cải thiện cường độ nén, giá thành, và tổng năng lượng tiêu thụ để chế tạo bê tông cường độ siêu cao khi sử dụng một số phụ gia khoáng sẵn có ở Việt Nam như silica fume, tro bay, tro xỉ, tro trấu, bột đá vôi. Kết quả này góp phần quan trọng trong việc phát triển và ứng dụng loại bê tông này trong công nghiệp xây dựng bền vững ở Việt Nam.

Từ khóa: Chế tạo bê tông cường độ cao, phụ gia khoáng.

57. Sử dụng mô hình tấm suy biến smm trong tính toán cột thép ngang của vách phẳng bê tông cốt thép/ TS. Phạm Thanh Tùng// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 119-120.

Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng mô hình tấm suy biến SMM nhằm bổ sung một phương pháp mới để xác định cốt thép ngang cho vách bê tông cốt thép chịu cắt.

Từ khóa: Vách phẳng bê tông cốt thép, tấm suy biến smm, cột thép ngang.

58. Sử dụng phương pháp cơ học thực nghiệm phân tích kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Quang Phúc, ThS. Phạm Thanh Hà// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp cơ học thực nghiệm (M-E PDG) phân tích kết cấu mặt đường bê tông nhựa với các điều kiện vật liệu, tải trọng và khí hậu ở Việt Nam. Kết quả phân tích cũng đưa ra dự báo tuổi thọ của mặt đường thiết kế và trạng thái phá hoại vệt bánh là quan trọng nhất đối với kết cấu mặt đường mềm.

Từ khóa: Cơ học – thực nghiệm, M-E PDG, mặt đường mềm, bê tông nhựa, Việt Nam.

59. Tính tấm trên nền biến dạng đàn hồi cục bộ phi tuyến đặc trưng bằng đường cong P-Y/ ThS. Nguyễn Công Hoằng, TS. Nguyễn Tương Lai// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày tính tấm có kể đến biến dạng trượt do lực cắt gây ra trên nền đàn hồi phi tuyến được đặc trưng bằng hệ số nền theo quan hệ đường cong P-Y bằng phương pháp phần tử hữu hạn, mô hình chuyển vị với kiểu phần tử chữ nhật 04 nút, 12 chuyển vị nút có điều kiện biên tự do theo chu vi. Thuật toán được xây dựng trên cơ sở của lí thuyết tính toán tấm, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp giải bài toán phi tuyến: phương pháp nghiệm đàn hồi và phương pháp Newton-Raphson. Chương trình tính được lập theo ngôn ngữ Matlab.

Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn, tấm, biến dạng trượt, nền phi tuyến.

60. Tính toán cấu kiện thép thành mỏng tạo hình nguội chịu nén uốn theo tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode 3)/ PGS. TS. Vũ Quốc Anh// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 66-71.

Nội dung: Do đặc thù về kích thước cũng như về hình dạng, kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội có sự làm việc cũng như lý thuyết tính toán có nhiều điểm khác biệt so với kết cấu thép cán nóng truyền thống. Bên cạnh đó, các tài liệu đề cập đến loại kết cấu này ở Việt Nam còn hạn chế và chưa có tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Vì vậy, tác giả giới thiệu lý thuyết và thực hành tính toán cho cấu kiện thành mỏng chịu nén uốn theo tiêu chuẩn châu Âu EC3 để có thể ứng dụng loại kết cấu này vào Việt Nam.

Từ khóa: Tạo hình nguội, nén uốn, Eurocode 3.

61. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất/ ThS. Nguyễn Anh Dân// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 40-46.

Nội dung: Khi tính toán móng cọc, nhiều mô hình liên kết giữa cọc và nền đã được sử dụng, trong đó mô hình làm việc đồng thời phản ánh chính xác hơn tương tác giữa cọc và nền đất. Bài báo áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với mô hình Winker để tính toán cọc chịu tải trọng ngang làm việc đồng thời với nền đất dựa trên đường cong quan hệ tải trọng – biến dạng và so sánh với phương pháp hiện hành.

Từ khóa: Cọc chịu tải trọng ngang, phương pháp phần tử hữu hạn, mô hình Winker, nền đất.

62. Tính toán kết cấu tấm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên FGM có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ ThS. Nguyễn Trí Dũng, TS. Đặng Sỹ Lân// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán độ võng và ứng suất của tấm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên chịu tải trọng cơ học và nhiệt độ. Phần tử đẳng tham số chín nút mỗi nút gồm năm bậc tự do được sử dụng để mô hình phần tử tấm.

Từ khóa: FGM, vật liệu có cơ tính biến thiên, phần tử hữu hạn, tải trọng nhiệt độ.

63. Thí nghiệm mô hình đánh giá biến dạng lún của nền đất yếu được gia cố bằng các cột đất trộn xi măng/ TS. Lê Bá Vinh, KS. Đinh Hữu Dụng// Xây dựng .- 2014 .- Số 8 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Xây dựng mô hình thí nghiệm để đánh giá biến dạng lún của nền đất yếu được gia cố bằng hệ thống cột đất trộn xi măng. Dựa trên kết quả quan trắc độ lún theo các cấp áp lực nén khác nhau, tiến hành so sánh với kết quả tính toán theo các phương pháp giải tích để làm rõ ảnh hưởng của ma sát giữa khối gia cố với nền đất xung quanh.
Từ khóa: Nền đất yếu, gia cố, biến dạng lún, cột đất trộn xi măng, kỹ thuật xây dựng.

64. Thiết kế kháng chấn khung phẳng bê tông cốt thép bằng phương pháp đẩy dần/ KS. Nguyễn Thế Sơn, ThS. Trịnh Quang Thịnh, PGS. TS. Ngô Hữu Cường// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 98-102.

Nội dung: Trình bày một phương pháp thiết kế kháng chấn trực tiếp dựa vào phân tích tĩnh phi đàn hồi đẩy dần như đã đề cập đến trong Eurocode 8. Để minh họa chi tiết về ưu nhược điểm của phương pháp nghiên cứu, một khung phẳng bê tông cốt thép 10 tầng được thiết kế kháng chấn theo EC8 bằng cả phương pháp truyền thống lẫn phương pháp trực tiếp. 

Từ khóa: Thiết kế kháng chấn, phân tích tĩnh đẩy dần, phân tích phi đàn hồi, Eurocode 8.

65. Thực trạng các mô hình PPP trong quản lý dự án xây dựng/ Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 66-69.

Nội dung: Mô hình PPP là hợp tác công – tư, trong đó Nhà nước cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng. Đây là mô hình mới được đưa vào áp dụng ở Việt Nam và bước đầu đã có những kết quả khả quan. Bài viết đưa ra thực trạng các mô hình PPP trong lĩnh vực quản lý các dự án xây dựng tại Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình PPP, quản lý dự án xây dựng.

66. Thực trạng quản lý rủi ro trong ngành xây dựng Việt Nam/ Lê Anh Dũng// Xây dựng .- 2014 .- Số 09 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Tổng quan về quản lý rủi ro trong xây dựng. Các bước đơn giản trong quá trình quản lý rủi ro. Thực trạng quản lý rủi ro trong xây dựng. Kết luận.

Từ khóa: Ngành xây dựng, quản lý rủi ro.

67. Thực trạng và định hướng phát triển KHCN vật liệu xây dựng đến 2020// Xây dựng .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Tình hình phát triển KHCN vật liệu xây dựng trong 10 năm qua. Những nghiên cứu và ứng dụng KHCN chính đã được thực hiện giai đoạn 2001 – 2010 trong một số ngành sản xuất chính. Đánh giá kết quả đạt được của công tác nghiên cứu và phát triển KHCN trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng so với các mục tiêu đặt ra trong “Chiến lược phát triển KHCN ngành xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”.

Từ khóa: Khoa học công nghệ vật liệu xây dựng, định hướng phát triển đến 2020.

68. Xác định cao độ san nền hợp lý cho các khu đô thị và công nghiệp/ Nguyễn Cảnh Cường, Bùi Trọng Cầu// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định cao độ san nền hợp lý cho các loại nền khác nhau trong xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp nhằm loại bỏ các chi phí và thời gian thi công lãng phí do xác định cao độ san không hợp lí. Đề cập tới các trường hợp đặc biệt có liên quan tới xác định cao độ san nền trong thực tế xây dựng các khu đô thị và các khu công nghiệp.

Từ khóa: Cao độ san nền hợp lí, khối lượng đất đào, khối lượng đất đắp.

69. Xác định chỉ số nứt của kết cấu bê tông toàn khối trong thời gian đầu đóng rắn bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ TS. Hồ Ngọc Khoa, KS. Lê Văn Minh// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 90-93.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp xác định chỉ số nứt của kết cấu bê tông (bằng ví dụ cụ thể) trong thời gian đầu đóng rắn bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Kết quả phân tích có thể được sử dụng để dự đoán chỉ số nứt phục vụ phương án thiết kế thi công và bảo dưỡng bê tông phù hợp nhằm kiểm soát hiện tượng nứt ảnh hưởng đến chất lượng của kết cấu bê tông toàn khối, thi công trong điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Bê tông toàn khối, bê tông khối lớn, trường nhiệt độ, trường ứng suất nhiệt, biến dạng nhiệt, nứt nhiệt, chỉ số nứt, phần tử hữu hạn.

70. Xây dựng đường cong M -
[image: image1.wmf]q

 và mặt chảy hoàn toàn của tiết diện dầm, cột thép chữ l bằng phương pháp thớ/ ThS. Hoàng Hiếu Nghĩa, TS. Nghiêm Mạnh Hiến, PGS. TS Vũ Quốc Anh// Xây dựng .- 2014 .- Số 08 .- Tr. 82-85.

Nội dung: Giới thiệu một phương pháp số để vẽ đường cong M -
[image: image2.wmf]q

. Nó sẽ biểu diễn quá trình chảy dẻo từ từ trên mặt cắt tiết diện thanh từ giai đoạn đàn hồi sang giai đoạn chảy dẻo cho đến khi chảy dẻo hoàn toàn. Đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của lực dọc N đến quá trình chảy dẻo trên mặt cắt tiết diện cột thép dựa vào đường cong M -
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.

Từ khóa: Đường cong M -
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, tiết diện dầm, cột thép chữ l, phương pháp thớ, quá trình chảy dẻo.
KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

1. Báo cáo tài chính hợp nhất bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Phạm Thị Thúy Hằng// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 33 – 34

Nội dung:  Nêu những bài học kinh nghiệm của một số giốc gia trên thế giới cho việc  lập và trình bày báo cáo  tài chính hợp nhất tại Việt Nam.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, bài học kinh nghiệm, Việt Nam

2. Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị/ Đào Thị Minh Tâm// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 19 – 21, 42

Nội dung: Thông qua phương pháp tổng hợp một số lý thuyết kinh tế, bài viết liên hệ ứng dụng các lý thuyết này trong lĩnh vực quản trị kinh doanh để có cái nhìn tổng quát về ứng dụng kế toán quản trị trong thực tiễn.

Từ khóa: Kế toán quản trị, lý thuyết, ứng dụng

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định/ Trần Thị Cẩm Nhung, ThS. Đào Nhật Minh, CN Lê Thị Thanh Nhật// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 26 – 28

Nội dung:  Phân tích 4 yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Từ khóa: Kế toán, yếu tố ảnh hưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, doanh nghiệp chế biến gỗ, Bình Định

4. Chính sách kế toán trong các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn kinh tế/ ThS. Phạm Thị Minh Tuệ// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 23 – 25

Nội dung: Trình bày khái quát về Tập đoàn kinh tế và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn kinh tế; chính sách kế toán và báo cáo tài chính trong các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn kinh tế; sự cần thiết phải hài hòa chính sách kế toán giữa các đơn vị thành viên trong tập đoàn; các đơn vị sự nghiệp trong Tập đoàn – sự khác biệt chính sách kế toán; và đưa ra một số giải pháp hài hòa chính sách kinh tế  trong tập đoàn.

Từ khóa: Tập đoàn kinh tế, chính sách kế toán, đơn vị thành viên

5. Chuẩn mực kế toán Việt Nam thuận lợi và khó khăn trong công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất/ ThS. Phạm Thị Thúy Hằng// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 30 – 33

Nội dung: Nêu những điểm bất cập trong báo cáo tài chính hợp nhất và đưa ra những giải pháp đồng bộ từ phía nhà nước và cơ quan chức năng để hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, thuận lợi, khó khăn, lập báo cáo tài chính hợp nhất

6. Đánh giá thực trạng tình hình tái cơ cấu của các Tập đoàn Tổng công ty và một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước/ Nguyễn Văn Lân// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 30 – 33

Nội dung: Đánh giá thực trạng tình hình tái cơ cấu của các Tập đoàn Tổng công ty, một số hạn chế còn tồn tại trong công cuộc tái cơ cấu DNNN và đưa đưa ra một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thời gian tới.

Từ khóa: Tái cơ cấu doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, thực trạng, đánh giá

7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay/ TS. Nguyễn Hồng Anh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 4 (127) tháng 4 .- Tr. 32 – 34

 Nội dung: Nêu thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán hiện nay, qua đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kế toán – kiểm tóa phù hợp điều kiện mới của nền kinh tế.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, kế toán, đào tạo, phát triển

8. Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho các DN nhỏ và vừa tại Việt Nam/ Võ Văn Nhị, Nguyễn Bích Liên, Phạm Trà Lam// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 2 – 23

Nội dung: Nghiên cứu dược thực hiện nhằm xác định các tiêu chí chọn lựa phần mềm kế toán (PMKT) quan trọng mà DN nhỏ và vừa  (DNNVV) nên áp ụng thông qua việc đo lường mức độ thỏa mãn của DNNVV trong ứng dụng PMKT. Phạm vi được giới hạn trong các tiêu chí  liên quan đến chất lượng phần mềm và nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình ứng dụng phần mềm. Kỹ thuật phân tích hồi  quy bội được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy có hai nhân tố tác động đến mức độ thỏa mãn của DNNVV  khi sử dụng PMKT bao gồm: khả năng hỗ trợ DN của nhà cung cấp PMKT và tính khả dụng của PMKT.

Từ khóa: Tiêu chí lựa chọn, phần mềm kế toán, DNNVV, Việt Nam

9. Đo lường việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các tổng công ty xây dựng Việt Nam/ Phan Trung Kiên// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 53-62

Nội dung: Bài viết này tập trung đánh giá và trả lời cho câu hỏi thực trạng thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty xây dựng của Việt Nam hiện nay như thế nào? Việc bàn luận về nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty xây dựng Việt Nam cũng được đề cập tới một phần trong bài viết này.

Từ khóa: Chức năng kiểm toán nội bộ, đo lường hoạt động, Tổng công ty xây dựng Việt Nam

10. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và trả tiền tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định/ TS. Trần Thị Cẩm Thanh, ThS. Lê Thị Thanh Mỹ, CN Trần Thị Bích Duyên, CN Trần Thị Quanh//  Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 26 – 29

Nội dung: Đưa ra mô hình chung về hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và trả tiền để các doanh nghiệp làm căn cứ vận dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động tại doanh nghiệp cụ thể.

Từ khóa:  Kế toán, kiểm soát nội bộ, chu trình, mua hàng, doanh nghiệp

11. Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu kế toán trong hồ sơ định giá khi tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam/ NCS. Lý Lan Yên// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 433 tháng 9 .- Tr. 35 – 37

Nội dung: Khái quát qua tình hình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thời gian qua và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán định giá khi tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Từ khóa: Kế toán, biểu mẫu, hồ sơ định giá, tái cấu trúc, doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam

12. Hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán nâng cao chất lượng hoạt động và đào tạo Kế toán – Kiểm toán/ TS. Phan Tiến Dũng// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 11 – 14

Nội dung: Nghiên cứu hệ thống pháp luật kế toán, mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống pháp lý, đánh giá thực trạng, xác định những mặt tích cực, các vấn đề hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và đào tạo Kế toán – Kiểm toán.

Từ khóa: Kế toán, kiểm toán, hệ thống pháp luật, chất lượng, đào tạo

13. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình COSO/ Ths. Võ Thị Hoàng Nhi, Ths. Lê Thị Thanh Huyền// Ngân hàng .- 2014 .- Số 14 tháng 7 .- Tr. 22-27.

Nội dung: Bài viết đề cập đến kiểm soát nội bộ (KSNB) theo mô hình COSO, thực trạng KSNB của các NHTM Việt Nam hiện nay, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB theo mô hình COSO.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, Mô hình COSO, Ngân hàng thương mại, Việt Nam

14 . Hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán nâng cao chất lượng hoạt động và đào tạo kế toán – kiểm toán/ TS. Phan Văn Dũng // Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số 131 tháng 8 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu hệ thống pháp luật kế (PLKT), mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống pháp lý, đánh giá thực trạng, xác định những mặt tích cực, các vấn đề hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống PLKT Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và đào tạo kế toán – kiểm toán.

Từ khóa: Hệ thống pháp luật kế toán 

15. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính của các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài qua phân tích báo cáo tài chính/ ThS. Nguyễn Hồng Anh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 4 (127) tháng 4 .- Tr. 42 – 45

Nội dung: Trình bày nội dung phân tích tài chính của các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài qua phân tích báo cáo tài chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các  doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam.

Từ khóa: Phân tích tài chính, doanh nghiệp, báo cáo tài chính

16. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 475/ ThS. Trần Thị Hương Trà// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 65 – 66

Nội dung: Công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 475 đã được bước đầu chú trọng. Tuy nhiên, việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý của công ty vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty nhằm góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng công tác kế toán quản trị.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 475

17. Kế toán quản trị- Từ khía cạnh lợi ích doanh nghiệp đến khía cạnh trách nhiệm xã hội/ Hoàng Tùng// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 47-53.

Nội dung: Bài viết nhằm phân tích nội dung của kế toán quản trị từ khía cạnh lợi ích doanh nghiệp đến khía cạnh trách nhiệm xã hội trên cơ sở nhận diện vai trò của kế toán quản trị trong mối liên kết doanh nghiệp-cộng đồng-xã hội, những vấn đề về cung cấp thông tin quản lý trong bối cảnh mới và những gợi ý cho các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam khi tổ chức kế toán quản trị.

Từ khóa: Kế toán quản trị, trách nhiệm xã hội, lợi ích doanh nghiệp, kế toán môi trường, thông tin

18. Khảo sát thực nghiệm việc áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam của các doanh nghiệp/ NCS. Trần Quốc Thịnh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 17 – 20

Nội dung:  Lý giải sự khác biệt về quan điểm, nhận thức giữa các đối tượng được khảo sát về thực trạng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, từ đó có những giải pháp cho Việt Nam hướng đến hội nhập kinh tế toàn cầu và đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, áp dụng, khảo sát, doanh nghiệp, Việt Nam

19. Kinh nghiệm cải cách chính sách tiền lương đối với công chức của Malaysia/ ThS. Trần Thị Ngọc Quyên// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 41 – 42.

Nội dung: Đề cập đến cải cách chính sách tiền lương đối với công chức của Malaysia và đưa ra một số bài học kinh nghiệm đối với hoàn thiện chính sách đãi ngộ của Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền lương, bài học kinh nghiệm, cải cách, công chức, Malaysia, Việt Nam

20. Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 4 (127) tháng 4 .- Tr. 45 – 47

Nội dung:  Trình bày nội dung phân tích báo cáo tài chính theo góc ðộ quản trị doanh nghiệp, những tồn tại của công tác phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam và sử dụng kỹ thuật phân tích phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp.

Từ khóa: Báo cáo tài chính, quản trị tài chính, doanh nghiệp, kỹ thuật phân tích

21. Loại hình kế toán Động với mô hình giá gốc/ PGS.TS. Đoàn Vân Anh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 40 – 42.

Nội dung: Nghiên cứu loại hình kế toán Động với mô hình giá gốc, từ đó thấy được mối liên hệ logic và được xem là cơ sở nền tảng của chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Từ khóa: Kế toán Động, mô hình giá gốc

22. Lựa chọn phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Trọng Nguyên// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 5 – 7

Nội dung: Trình bày tóm tắt các quan điểm khác nhau về việc đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính để từ đó có thể lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp nhằm đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các Cty niêm yết tại Việt Nam và qua đó các cơ quan lập pháp cũng như các Cty niêm yết sẽ có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính.

Từ khóa: Phương pháp đo lường, báo cáo tài chính, chất lượng thông tin, công ty niêm yết, Việt Nam

23. M&A trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi, GS.TS. Phạm Quang Trung/ Tài chính doanh nghiệp .- 2014.- Số 8 tháng 8 .- Tr. 12 – 15, 27

Nội dung: Nêu khái quát tình hình hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua và những khó khăn cần tiếp tục xử lý.

Từ khóa: M&A, tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng,Việt Nam

24. Mô hình đào tạo kế toán ở Nhật Bản và những bài học cho Việt Nam/ Tạ Quang Minh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 39 – 40

Nội dung: Giới thiệu bài học kinh nghiệm từ mô hình hệ thống đào tạo ngành Kế toán – kiểm toán trong trường đại học ở Nhật Bản như: Chương trình giáo dục kế toán; sử dụng hội thảo nhóm như là một môn bắt buộc trong chương trình học; hệ thống giáo dục mang tính định hướng công việc và kế toán trong tương lai một cách rõ nét; chương trình giáo dục kế toán tiêu chuẩn; ứng dụng công nghệ thông tin đa phương tiện trong giáo dục kế toán.

Từ khóa: Mô hình đào tạo, kế toán, bài học kinh nghiệm, Việt Nam, Nhật Bản

25. Môn học hệ thống thông tin kế toán với cơ hội hình thành các kỹ năng nhận thức  mới cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán/ PGS.TS. Trần Quý Liên, ThS. Trần Quý Long//  Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 14 – 19

 Nội dung: Đề cập đến cơ hội hình thành và rèn luyện các kỹ năng nhận thức mới cho sinh viên với môn học hệ thống thông tin kế toán.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, môn học, nhận thức, sinh viên, kế toán, kiểm toán

26. Một số điểm mới trong pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng/ TS. Dương Đức Chính// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 20 – 24

Nội dung: Giới thiệu một số điểm mới của luật thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ  các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra sự công bằng và bình đẳng của mọi thành phần kinh tế trước pháp luật.

Từ khóa: Pháp luật, thuế giá trị gia tăng, VAT

27. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương/ Nguyễn Thị Lời//  Nghiên cứu khoa học kiểm toán .-  2014.- Số 81 tháng 7.- Tr. 33 – 36

Nội dung: Nêu những nguyên nhân làm tốc độ cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp bị chững lại, các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn thuộc Bộ Công thương chưa được CPH hoặc mới chỉ CPH theo bộ phận doanh nghiệp. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác CPH doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương.

Từ khóa: Cổ phần hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, thực trạng, giải pháp, Bộ Công thương

28. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí tại các Cty sản xuất thép thuộc Tổng Cty Thép Việt Nam/ Đỗ Thị Hồng Hanh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 34 – 37

Nội dung: Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất trong các Cty sản xuất thép thuộc Tổng Cty Thép Việt Nam

Từ khóa: Kế toán chi phí, giải pháp, Cty Thép, Việt Nam

29. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm tại các công ty cổ phần may mặc/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường may mặc là các doanh nghiệp phải kế toán quản trị tốt chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời qua đây cung cấp thông tin hiệu quả, kịp thời cho các nhà quản trị trong việc dự báo tương lai, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm tại các công ty cổ phần may mặc.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí sản xuất, giải pháp hoàn thiện, công ty cổ phần may mặc.

30. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất sản phẩm tại các công ty cổ phần may mặc/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 436 .- Tr. 40-41, 35.

Nội dung: Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường may mặc hiện nay, các doanh nghiệp dệt may phải tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, mẫu mã, kích cỡ,…Một trong những giải pháp hữu hiệu để đạt được mục tiêu trên là các doanh nghiệp phải kế toán quản trị tốt chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời qua đây cung cấp thông tin hiệu quả, kịp thời cho các nhà quản trị trong việc dự báo tương lai, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí sản xuất, doanh nghiệp may mặc, giải pháp hoàn thiện.

31. Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính một giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán/ Ths. Lại Thị Thu Thủy// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số 130 tháng 7 .- Tr. 28-32.

Nội dung: Bài viết khái quát một số lý luận chung về khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán và chất lượng kiểm toán (CLKT) từ đó khẳng định và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao CLKT báo cáo tài chính để có thể giảm thiểu khoảng cách kỳ vọng này.

Từ khóa: Chất lượng kiểm toán, Báo cáo tài chính 

32. Nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Thị Hải Vân// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 80-81.

Nội dung: Trình bày kế trị quản trị hoạt động của doanh nghiệp và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán quản trị 

33. Nội dung cơ bản của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 8 – báo cáo bộ phận/ PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 4 (127) tháng 4 .- Tr. 19 - 20, 38

Nội dung: Đề cập đến nội dung của IFRS 8 nhằm thiết lập những nguyên tắc chính về việc cung cấp thông tin bởi lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. IFRS 8 - báo cáo bộ phận yêu cầu sự phân loại đặc thù của các doanh nghiệp nhằm công bố thông tin về báo cáo bộ phận, các sản phẩm và dịch vụ, theo các khu vực địa lý hoạt động và những khách hàng lớn, thông tin dựa trên các báo cáo quản trị nội bộ.

Từ khóa: Kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; IFRS 8, báo cáo bộ phận.

34. Nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 28 kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh/ TS. Lưu Đức Tuyên// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 4 (127) tháng 4 .- Tr. 21 - 23

Nội dung: Đề cập đến nội dung của IAS 28 là quy định kế toán đối với các khoản đầu tư vào Cty liên kết và yêu cầu áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi  kế toán khoản đầu tư vào Cty liên kết và liên doanh.

Từ khóa: Kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế; IAS 28, khoản đầu tư, công ty liên kết và liên doanh

35. Phân tích báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn tài chính khi thực hiện dịch vụ/ Đào Thị Loan, Ngô Thị Khánh Linh// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 35 – 36.

Nội dung: Phân tích tài chính là một trong những giải pháp hiệu quả nhất  nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa mục tiêu tối thiểu hóa chi phí và nâng cao chất lượng kiểm toán. Đồng thời, thông qua kết quả phân tích tài chính doanh nghiệp có thể giúp các công ty kiểm toán đưa ra được các giải pháp tối ưu nhất để tư vấn cho khách hàng -  đây là mảng dịch vụ đang ngày càng phát triển trên thị trường Việt Nam.

Từ khóa: Phân tích báo cáo tài chính, doanh nghiệp, kiểm toán, tư vấn tài chính

36. Phân tích các khoản chi phí làm phát sinh chênh lệch giữa kế toán và thuế theo quy định hiện hành/ PGS.TS Chúc Anh Tú// Tạp chí Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số 130 tháng 7 .- Tr. 33-34.

Nội dung: Bài viết tập trung phân tích làm rõ hơn các khoản chi phí theo quy định hiện hành đã làm phát sinh chênh lệch như thế nào với mục đích giúp những đối tượng quan tâm có được cái nhìn đơn giản hơn vấn đề này.

Từ khóa: Khoản chi phí, phát sinh chênh lệch 

37. Phát triển dịch vụ kế toán ở Việt Nam: Một số kiến nghị/ ThS. Nguyễn Thúy Hằng// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 61 – 62

Nội dung: Phân tích chất lượng dịch vụ kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam  trong giai đoạn hiện nay, những hạn chế và đưa ra một số kiến nghị phát triển thị trường dịch vụ kế toán.

Từ khóa: Dịch vụ kế toán, Việt Nam, kiến nghị

38. Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Văn Hậu// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 11 – 12, 31

Nội dung: Đề cập đến vai trò của kiểm toán, vì sao hội nhập quốc tế lại cần có thông tin đã được kiểm toán và hướng hoàn thiện môi trường pháp lý cho kiểm toán trong quá trình hội nhâp quốc tế.

Từ khóa: Kiểm toán, hội nhập kinh tế quốc tế

39. Tầm quan trọng của “thủ tục phân tích” trong kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất/ ThS. Ngô Như Vinh// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 63 – 64

Nội dung: Nêu vai trò của thủ tục phân tích (TTPT) trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và những giải pháp nhằm giúp sử dụng TTPT một các hiệu quả.

Từ khóa: Kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất, thủ tục phân tích

40. Tăng cường kiếm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp/ Ths. Ngô Như Vinh, Ths. Hoàng Thanh Hạnh // Tạp chí Tài chính .- 2014 .- Số 8(598) tháng 8 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Trình bày bản chất và hành vi gian lận; Các bước đánh giá về rủi ro gian lận.

Từ khóa: Kiếm soát nội bộ, rủi ro doanh nghiệp 

41. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Ảnh hưởng từ đặc điểm sản xuất kinh doanh/ ThS. Phạm Thị Minh Tuệ// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 47-50.

Nội dung: Trình bày đặc điểm công nghiệp dệt may thế giới, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam – đặc điểm sản xuất kinh doanh. Những ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Vinatex từ đặc điểm sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, Tập đoàn Dệt nay Việt Nam, sản xuất kinh doanh.

42. Thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam/ Nguyễn Thị Nguyệt// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 76-77.

Nội dung: Thực trạng hoạt động kế toán, kiểm toán Việt Nam và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán, Hội nhập quốc tế

43. Tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán/ TS. Nguyễn Thị Hồng Nga//  Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 8 .- Tr. 30 – 33

Nội dung: Trình bày các nhân tố và ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán.

Từ khóa: Thông tin kế toán, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng

4. Tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty xây dựng Việt Nam/ Nguyễn Thị Đào// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 435 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty xây dựng được thực hiện theo trình tự chung của kiểm toán nội bộ, gồm 4 bước công việc: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch kiểm toán, kết thúc kiểm toán, theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm toán. Bài viết giới thiệu 4 bước này.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, tổ chức công tác kiểm toán nội bộ, Tổng công ty xây dựng.

44. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các Công ty dược phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định/ Trần Thị Yến// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 29 – 31

Nội dung: Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Từ khóa: Kế toán quản trị, công ty dược phẩm, Bình Định

45. Trao đổi về kế toán quản trị chí phí trong các doanh nghiệp Dệt May Việt Nam/ Trần Thị Quyên// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 76-77.

Nội dung: Vai trò của kế toán quản trị (KTQT) chi phí trong doanh nghiệp (DN) dệt may, thực trạng ứng dụng KTQT trong các DN dệt may, từ đó đưa ra một số giải pháp.

Từ khóa: Kế toán quản trị chí phí, doanh nghiệp Dệt May 

46. Ứng dụng kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp Việt Nam/ Ths. Trần Tuấn Anh, Ths. Đỗ Thị Thu Hằng// Tài chính .- 2014 .- Số 8 (598) tháng 8 .- Tr. 74-76.

Nội dung: Trình bày các kinh nghiệm và vận dụng mô hình tổ chức kế toán quản trị của các nước có nền kinh tế phát triển nhằm xây dựng và hoàn thiện kế toán quản trị nói chung và kế toán chi phí và giá thành sản phẩm nói riêng trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp, Việt Nam, chi phí và giá thành sản phẩm 

47. Vai trò của ban kiểm soát đối với báo cáo tài chính các công ty niêm yết/ Ths.Nguyễn Trọng Nguyên// Tạp chí Tài chính .- 2014 .- Số 8(598) tháng 8 .- Tr. 81-82.

Nội dung: Đề cập đến ba nội dung “nhiệm vụ, năng lực và sự độc lập” của Ban kiểm soát, liên quan đến quá trình lập và công bố báo cáo tài chính.

Từ khóa: Báo cáo tài chính

48. Vận dụng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp/ Ths. Phùng Thị Bích Hòa// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr.49-50.

Nội dung: Trình bày các quan điểm về tổ chức công tác kế toán và vận dụng công tác kế toán quản trị.

Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán, doanh nghiệp 
49. Vận dụng kế toán trách nhiệm ở các công ty điện lực trường hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng/ PGS.TS. Ngô Hà Tấn// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 6 – 8.

Nội dung: Phân tích cơ sở và chỉ ra những nội dung cần thiết cho việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong các Cty Điện lực  cấp tỉnh – trường hợp Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, vận dụng, công ty Điện lực, công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

50. Vận dụng phương pháp xác định chi phí dựa trên hoạt động cho các trường đại học ngoài công lập/ ThS. Lê Thị Tâm// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 25 - 28

Nội dung: Trình bày nội dung phương pháp xác định chi phí theo hoạt động cho các trường đại học ngoài công lập, vận dụng mô hình ABC để xác định chi phí cho một mô hình hệ đào tạo và điều kiện thực hiện.

Từ khóa: kế toán, xác định chi phí, trường Đại học ngoài công lập, phương pháp
51. Về kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP/ ThS. Phạm Quốc Thuần// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 18 - 21.

Nội dung: Nêu những quy định mới xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý của kế toán về chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định mới, đồng thời đưa ra những vấn đề cần làm rõ khi ứng dụng quy định mới vào thực tiễn.

Từ khóa: Kế toán, chênh lệch tỷ giá hối đoái

52. Việc áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế xây dựng hệ thống báo cáo tài chính ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh, ThS. Lê Thị Cẩm Hồng// Kế toán & Kiểm toán .- 2014.- Số 6 (129) tháng 6 .- Tr. 15 – 18

Nội dung: Nêu những kinh nghiệm xây dựng hệ thống báo cáo tài chính của Mỹ, Pháp, Thái Lan và rút ra bài học cho Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán công quốc tế, báo cáo tài chính, bài học kinh nghiệm, Mỹ, Pháp,Thái Lan, Việt Nam

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Ảnh hưởng của quảng cáo, quan hệ công chúng và khuyến mãi đến các thành phần giá trị thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm trong ngành nước giải khát/ Lê Tấn Bửu, Lê Đăng Lăng// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 64 - 73.

Nội dung:  Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quảng cáo, quan hệ công chúng và khuyến mãi đến các thành phần thương hiệu.

Từ khóa:  Giá trị thương hiệu, quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mãi, Việt Nam

2. Bài học kinh nghiệm về đầu tư kinh doanh bất động sản của các dự án chung cư, văn phòng/ ThS. Hà Thị Phương Thảo// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 38 – 39.

Nội dung: Trình bày kết quả hoạt động đầu tư của công ty thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) Đông Đô các năm 2010 – 2012 và bài học kinh nghiệm về đầu tư kinh phí bất động sản.

Từ khóa: Bài học kinh nghiệm, đầu tư, kinh doanh, bất động sản

3. Bàn về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Vương Đức Hoàng Quân// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 51-53.

Nội dung: Bài viết đề xuất một số giải pháp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ , doanh nghiệp nhỏ và vừa 

4. Bàn về phương pháp xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam/ Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 47-53.

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất hệ thống các chỉ tiêu, yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam cùng với những phương pháp xác định/đo lường giá trị cũng như tầm quan trọng của các chỉ tiêu đó. Các kết quả nghiên cứu trong bài viết sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra xuất phát điểm quan trọng để từ đó có được những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thiết thực và hiệu quả.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, đo lường, tầm quan trọng, trọng số

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS/ Phạm Thị Lan Hương, Trần Nguyễn Phương Minh// Phát triển Kinh tế .- 2014 .- Số 286 tháng 8 .- Tr. 89-108.

Nội dung: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo SMS gồm: Sự tin tưởng, sự hứng thú cảm nhận, sự làm phiền cảm nhận, lợi ích cảm nhận, trong đó sự tin tưởng có ảnh hưởng mạnh nhất. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào giới trẻ tại thị trường Đà Nẵng. Để thu hút thị trường này, những giải pháp hữu ích nhằm thiết kế chương trình quảng cáo SMS đã được đề xuất cho các nhà quản trị Marketing.

Từ khóa: Quảng cáo SMS, người tiêu dùng trẻ, thái độ, ý định hành động

6. Các nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư/ Ths. Đặng Anh Vinh// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 72-74.

Nội dung: Vài nét về dự án đầu tư và những nguyên tắc chính trong thẩm định tài chính dự án đầu tư.

Từ khóa: dự án đầu tư , thẩm định tài chính 

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên trong các ngân hàng tại Việt Nam/ Bùi Thị Thanh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 37 – 45

Nội dung: Khám phá và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nhân viên trong các ngân hàng ở Việt Nam.  Qua đó, đưa ra một số hàm ý cho các nhà quản trị nhằm kích thích sự sáng tạo của nhân viên trong công việc.

Từ khóa: Sự sáng tạo của nhân viên, yếu tố ảnh hưởng, ngân hàng, Việt Nam

8. Các yếu tố thành công trong triển khai thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam/ Trịnh Thùy Anh// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 46 – 51

Nội dung: Xác định các yếu tố nhằm mang lại sự thành công trong quá trình triển khai áp dụng thẻ điểm cân bằng tỏng các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Thẻ điểm cân bằng, chiến lược, doanh nghiệp, Việt Nam

9. Các yếu tố ảnh hưởng ý định nhấn vào Banner quảng cáo trực tuyến/ Phạm Thị Minh Lý// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 71-80.

Nội dung: Bài viết tiến hành phân tích nhân tố, kiểm định độ tin cậy và mức độ phù hợp, phân tích mức độ tương quan và hồi quy, năm yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt như sau: (1) Banner quảng cáo có hướng dẫn dễ hiểu; (2) Banner đưa ra quảng cáo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng; (3) Banner quảng cáo đưa ra khuyến mãi hấp dẫn; (4)Thông tin hấp dẫn, phù hợp; và (5) Mức độ về nhận thức giải trí. Từ đó, tìm ra mối liên hệ giữa thái độ của khách hàng đối với banner quảng cáo trực tuyến và ý định nhấn vào banner đó.

Từ khóa: Banner quảng cáo trực tuyến, truyền thông trực tuyến, mô hình ba thành phần thái độ, ý định, thái độ

10. Các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logictics tại Thành phố Hồ Chí Minh/  Lê Tấn Bửu, Trần Minh Chính, Đặng Nguyễn Tất Thành// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 111 – 128

Nội dung: Nghiên cứu xác định những tiêu chí  cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics của chủ hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tại TP.HCM: Phản hồi nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng; cập nhật cước cung cấp dịch vụ; uy tín thương hiệu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logictics; lập chứng từ chính xác; quan tâm lợi ích và nhu cầu của khách hàng; vị trí tọa lạc doanh nghiệp logictics; cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và chứng từ điện tử; và giá cả hợp lý.

Từ khóa: Nhà cung cấp, dịch vụ logictics, yếu tố ảnh hưởng, Tp.Hồ Chí Minh.

11. Chất lượng dịch vụ trực tuyến và sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu về mua sắm hàng trực tuyến tại VN/ Nguyễn Thị Mai Trang// Kinh tế phát triển .- 2014 .- Số 287 tháng 9.- Tr. 120-132.

Nội dung: Nghiên cứu này xem xét chất lượng dịch vụ trực tuyến (DVTT) như thiết kế Website, tính bảo mật, hoàn thành đơn đặt hàng, và tính sẵn sàng của hệ thống ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng (KH) khi mua sắm trực tuyến. Mô hình được kiểm định với 354 KH sử dụng Internet và có mua sắm trực tuyến tại TP.HCM. Kết quả cho thấy hoàn thành đơn đặt hàng, tính bảo mật, thiết kế Website, và tính sẵn sàng của hệ thống có tác động đến sự hài lòng của KH khi mua sắm trực tuyến.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến

12. Chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Ths. Phùng Thanh Phương// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 54-55.

Nội dung: Những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ khóa: Chính sách đầu tư , nguồn nhân lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

13.  Chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO và hàm ý chính sách cho Việt Nam / Vũ Đình Ánh, Đăng Thị Phương Hoa // Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 38-44.

Nội dung: Trình bày chính sách tỷ giá cũ của Trung Quốc và hạn chế; những điều chỉnh mới trong chính sách tỷ giá của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách tỷ giá, Trung Quốc, gia nhập WTO

14.  Chuyển giá tại việt Nam và một số gợi ý chính sách chống chuyển giá/ Ths. Đào Phú Quý// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 52-56.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động chuyển giá tại Việt Nam thời gian qua và một số gợi ý chính sách chống chuyển giá ở Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển giá, chính sách chống chuyển giá, Việt Nam
15.  Doanh nghiệp ngoài nhà nước: vai trò và thực trạng/ Vũ Hùng Cường, Bùi Trinh// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 38-44.

Nội dung: Trình bày vai trò và thực trạng của doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Từ khóa: Doanh nghiệp ngoài nhà nước

16. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ- Nghiên cứu tại công ty Bảo hiểm BIDV Hải Dương/ Chu Thị Kim Loan// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 47-53.

Nội dung: Bài viết áp dụng phương pháp định lượng đánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của khách hàng ở mức trung bình khá (4,89/7 điểm). Cả 4 nhân tố được xác định từ EFA có trong mô hình hồi qui đều ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của khách hàng; ngoài ra mức thu nhập và trình độ học vấn cũng tác động có ý nghĩa thống kê đến sự hài lòng của họ.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, EFA, hồi qui đa biến, sự hài lòng của khách hàng

17. Đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ của các hiệp hội ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam/ Phạm Tú Tài// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 435 tháng 8 .- Tr. 64-68.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động trong đó nhấn mạnh sáu tồn tại nổi bật làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động cung cấp dịch vụ ở các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam.
Từ khóa: hoạt động cung cấp dịch vụ, nông sản xuất khẩu, Việt Nam

18. Giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47/ TS. Trần Thị Cẩm Thanh, Ths. Nguyễn Vân Trâm// Kế toán & Kiểm toán .- 20147 .- Số 7 (130) tháng 7 .- Tr. 10-12

Nội dung: Bài viết đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh 

19.  Giải pháp ngăn ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng/ Ths. Trần Đoàn Hạnh// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 92-94.

Nội dung: Thực trạng tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam, nguyên nhân và xu hướng tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, giải pháp ngăn ngừa tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng.

Từ khóa:  Ngăn ngừa tội phạm, công nghệ cao, lĩnh vực ngân hàng

20. Ghi nhận và xác định giá trị bất động sản đầu tư của kế toán Việt Nam, đôi điều cần bàn/ TS. Nguyễn Thị Hồng Nga// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 34 – 38

Nội dung: Tập trung làm rõ quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế số 40 về ghi nhận và xác định trị giá của bất động sản đầu tư, quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, thực trạng kế toán kế hoạch của doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp về áp dụng mô hình giá trị hợp lý cho kế toán bất động sản đầu tư của Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, bất động sản đầu tư, Việt Nam

21.  Giám sát rủi ro thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam/ Ths. Nguyễn Thanh Nga// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 57-58.

Nội dung: Trình bày xu hướng giám sát của các nước trên thế giới và phương thức giám sát ở Việt Nam.

Từ khóa: Giám sát, rủi ro, thị trường bảo hiểm, phi nhân thọ

22. Hiệp định TPP: cơ hội và thách thức trong tuân thủ các quy định về thuế quan và phi thuế quan/ Nguyễn Văn Phung// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Đề cập đến những cơ hội và thách thức mới của Việt Nam khi phải thực hiện các quy định về thuế quan và phi thuế quan trong khuôn khổ hiệp định.

Từ khóa: Hiệp định TPP, Thuế quan, Phi thuế quan 

23. Hoàn thiện khung pháp lý về hàng rào phi thuế quan phù hợp với thông lệ quốc tế/ TS. Nguyễn Ngọc Ảnh, Đỗ Thị Mai Hoàng Hà// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày những kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm xây dựng khung hàng rào phi thuế quan của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

Từ khóa: Khung pháp lý, Hàng rào phi thuế quan 

24.  Hoạt động marketing hỗn hợp: Kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản suất/ Ths. Lê Anh Tuấn// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 79-80.

Nội dung: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến marketing hỗn hợp; nhìn từ hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản suất bao bì.

Từ khóa: Hoạt động marketing hỗn hợp, doanh nghiệp sản suất

25. Hướng hoàn thiện hệ thống chi tiêu phân tích tài chính trong doanh nghiệp thương mại phục vụ quản trị kinh doanh/ TS. Nguyễn Văn Hậu// Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số 130 tháng 7 .- Tr. 33-34.

Nội dung: Đề cập đến hai vấn đề hệ thống hóa về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính (PTTC) trong doanh nghiệp thương mại (DNTM) phục vụ quản trị kinh doanh (QTKD) và xác định hương hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC trong DNTM phục vụ QTKD.

Từ khóa: Phân tích tài chính, doanh nghiệp, thương mại phục vụ, quản trị kinh doanh

26. FDI trong lĩnh vực công nghiệp điện tử/ Ths. Nguyễn Thị Thanh Dương//  Tài chính doanh nghiệp .- 2014 .- Số 9 tháng 9 .- Tr. 12-15.
Nội dung: Thực trạng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam, tác động của FDI đối với các doanh nghiệp nội địa trong ngành công nghiệp điện tử, một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả tận dụng nguồn vốn FDI và định hướng phát triển trong các lĩnh vực nói chung và ngành công nghiệp điện tử nói riêng.

Từ khóa: FDI, công nghiệp điện tử

27.  Khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Đỗ Thị Thanh Vinh, Ths. Nguyễn Minh Tâm// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 83-84.

Nội dung: Giới thiệu khả năng tiếp cận vốn thấp và giải pháp tìm vốn ở các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: vốn tín dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa

28. Khung chính sách cho mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam/ Ths. Phạm Quốc Trường// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 89-91.

Nội dung: Bài viết đề cập đến thực trạng PPP đưa ra một số đề xuất về chương trình khung để vận hành dự án PPP phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Từ khóa: Khung chính sách, mô hình hợp tác công tư, Việt Nam

29. Kỳ vọng điều kiện thuận lợi và văn hóa trong sự chấp nhận hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức/ Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Duy Thanh// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 95 – 110

Nội dung: Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến hệ thống hoạch định ngồn lực tổ chức (ERP), đánh giá mức độ chấp nhận của người sử dụng ERP, và đưa ra các kiến nghị nhằm tăng cường sự chấp nhận sử dụng ERP. Kết quả cho thấy mô hình nghiên cứu giải thích được khoảng 48% sự chấp nhận sử dụng hệ thống ERP.

Từ khóa: Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức

30. Làm rõ một số nội dung mới cơ bản về thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành/ PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ// Tạp chí Kế toán & kiểm toán .- 2014 .- Số 130 tháng 7 .- Tr. 39-40.

Nội dung: Bài viết tập trung vào những văn bản quy phạm quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT) và làm rõ một số nội dung cơ bản theo quy định hiện hành về thuế GTGT.

Từ khóa: Thuế giá trị gia tăng

31. Mô hình tối thiểu hóa chi phí giảm ô nhiễm dựa theo nguyên lý cân bằng biên/ Nguyễn Văn Song, Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Xuân Hiệp// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình và phương pháp so sánh nhằm đưa ra phương án giảm ô nhiễm môi trường tối đa cho xã hội, dựa trên nguyên lý cân bằng giảm thải biên.

Từ khóa: Chí phí giảm  ô nhiễm, Mô hình tối thiểu hóa chi phí

32. Một số điểm mới của luật phá sản 2014 nhìn từ góc độ thực tiễn/ TS. Bùi Đức Giang// Ngân hàng .- 2014 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Bài viết phân tích một số điểm mới đáng lưu ý của văn bản pháp luật này dưới góc nhìn từ thực tiễn và tập trung chủ yếu vào các thủ tục phá sản theo quy định mới

Từ khóa: Luật phá sản

33. Một số giải pháp xây dựng thương hiệu hàng xuất khẩu/ Ths. Hoàng Thị Chuyên// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 86-87.

Nội dung: Trình bày tình hình xây dựng hiệu hàng xuất khẩu và một số giải pháp xây dựng thương hiệu xuất khẩu.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, hàng xuất khẩu

34. Một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ/ ThS. Khổng Quốc Minh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 433 tháng 9 .- Tr. 32 – 33

Nội dung: Trình bày tổng quan về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thực trạng quản lý nhà nýớc về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong những nãm qua và ðýa ra một số ðề xuất giải pháp ðể tãng hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, quản lý nhà nước

35. Mua bán nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp: Nhìn từ thực trạng thị trường đến vai trò của DATC/ TS Vũ Sỹ Cường// Tài chính .- 2014 .- Số 9 (599) tháng 9 .- Tr. 46-49.

Nội dung: Vai trò của thị trường mua bán nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp, tổng quan về tình hình mua bán nợ xấu phục vụ tái cơ cấu DN, giái pháp thúc đẩy hoạt động mua bán nợ xấu phục vụ tái cơ cấu DN.

Từ khóa: Mua bán nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp

36.  Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam/ TS Nguyễn Thanh Bình// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 85-86.

Nội dung:  Tiềm năng tăng trưởng ngành bán lẻ, thahs thức hội nhập và tìm hướng cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ, Việt Nam

37.  Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế qua ứng dụng công nghệ thông tin/ TS. Vương Thị Thu Hiền// Tài chính .- 2014 .- Số 9 (599) tháng 9 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế ở Việt Nam và giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa: Pháp luật, thuế, ứng dụng công nghệ thông tin 

38.  Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách sạn trong hội nhập/ Ths Nguyễn Viết Hùng// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 103-105.

Nội dung: Trình bày việc đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội; cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn

Từ khóa : Hiệu quả kinhdoanh, dịch vụ khách sạn, hội nhập

39. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại Trung tâm Quảng bá Sản phẩm và Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa: Từ phân tích phương sai (ANOVA)/ Cao Văn Đạo// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 433 tháng 9 .- Tr. 38 – 42

Nội dung: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng tại Trung tâm Quảng bá Sản phẩm và Nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa, xác định các nhân tố có ảnh hưởng đến  sự hài lòng của khách hàng để từ đó đưa ra các gợi ý, chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng cho trung tâm.

Từ khóa: Sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ, nhà hàng, Yến Sào Khánh Hòa

40.  Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam/ Nhóm tác giả// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 100-102.

Nội dung: Trình bày nhiều tồn tại trong quản lý môi trường; Giải pháp nâng cao năng lực đội ngủ công chức quản lý Môi trường.

Từ khóa: Năng lực quản lý, quản lý môi trường

41. Những giải pháp tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội hiện nay/ ThS. Tô Mạnh Thắng // Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 28 – 30

Nội dung:  Phân tích thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội hiện nay và những giải pháp được đặt ra trong công tác quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Từ khóa: Công tác quản lý, tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, Hà Nội

42. Nghiên cứu nền tảng phát triển doanh nghiệp CITICOM/ Th.S Nguyễn Ngọc Thắng// Tài chính doanh nghiệp .- 2014.- Số 8 tháng 8 .- Tr. 22 – 26

Nội dung: Nghiên cứu tập trung vào chiến lược phát triển, nguồn lực phát triển, tinh thần doanh nghiệp, quản trị công ty để đưa ra các khuyến nghị góp phần phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Từ khóa: doanh nghiệp, chiến lược phát triển, nguồn lực phát triển, phát triển bền vững

43. Nghiên cứu về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing- Lý thuyết và định hướng nghiên cứu/ Đặng Văn Mỹ// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 207 tháng 9 .- Tr. 67-77.

Nội dung: Bài viết này tổng hợp các trường phái lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng quan hệ trao đổi giữa các thành viên trong kênh marketing. Thông qua quá trình phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực marketing và rút ra những thành tựu và hạn chế nhất định. 

Từ khóa: Quan hệ trao đổi, hiệu năng, kinh doanh, marketing quan hệ, hợp tác

44.  Nhận diện các khoản thu nhập làm phát sinh chênh lệch giữa kế toán và thuế/ PGS.TS Chúc Anh Tú// Tài chính .- 2014 .- Số 8 (598) tháng 8 .- Tr. 54-55.

Nội dung:  Bài viết tập tung phân tích làm rõ các khoản thu nhập theo quy định hiện hành đã làm phát sinh chênh lệch với mục đích giúp những đối tượng quan tâm có được cái nhìn đơn giản hơn về vấn đề này

Từ khóa  : Nhận diện các khoản thu nhập, kế toán và thuế

45. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên/ PGS.TS Phạm Văn Hùng. ThS. Lê Thị Yến// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 433 tháng 9 .- Tr. 35 – 37

Nội dung: Tập trung vào nội dung thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp theo nhóm thứ hai. Tức là thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vào để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp đã có sẵn hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ở Thái Nguyên.

Từ khóa: Thu hút vốn đầu tư, doanh nghiệp, phân tích, yếu tố ảnh hưởng, khu công nghiệp, Thái Nguyên

46. Pháp luật về khuyến mại – Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện/ ThS. Đồng Thái Quang// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 43 – 46

Nội dung: Giới thiệu khuyến mại và các hình thức khuyến mãi. Phân tích một số bất cập của pháp luật hiện hành về hoạt động khuyến mại và đưa ra một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại.

Từ khóa: Khuyến mại, pháp luật, bất cập, phương hướng hoàn thiện

47. Phát triển thương hiệu ho các sàn giao dịch nông sản Việt Nam/ ThS. Khúc Đại Long// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 34 – 37

Nội dung: Phân tích thực trạng phát triển thương hiệu các sàn giao dịch nông sản Việt Nam và đưa ra một số giải pháp phát triển thương hiệu sàn giao dịch nông sản Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển thương hiệu, sàn giao dịch, nông sản, Việt Nam

48. Phương pháp thống kê khảo sát đa chiều trong nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng/ Ths. Phạm Thị Mai Anh// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 78-81.

Nội dung: Bài viết làm rõ cảm nhận của từng nhóm khách hàng về các thuộc chất lượng dịch vụ. Qua đó, đề xuất một số giải pháp giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định quản lý phù hợp cho từng phân khúc khách hàng.

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ ngân hàng 

49. Quản trị quan hệ khách hàng và hành vi lựa chọn của nhà đầu tư cá nhân/ Ths. Nguyễn Hoàng Giang// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 82-84.

Nội dung: Trình bày quản trị quan hệ khách hàng, dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân của công ty chứng khoán, đặc điểm hành vi lựa chọn của nhà đầu tư cá nhân.

Từ khóa: Quản trị quan hệ khách hàng, hành vi lựa chọn, nhà đầu tư cá nhân

50. Quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp: Một số kiến nghị/ Ths. Trần Mạnh Hà// Tài chính .- 2014 .- Số 10 (600) tháng 10 .- Tr. 66-67.

Nội dung: Trình bày quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính.

Từ khóa: Quản lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp

51. Quản trị quan hệ khách hàng thực trạng và giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Tiến Đông// Thị trường Tài chính Tiền tệ .- 2014 .- Số 16 (409) tháng 8 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Trình bày khái niệm quan hệ khách hàng (CRM), những lợi ích CRM mang lại cho NHTM, thực trạng triển khai CRM tại các NHTM Việt Nam và một số giải pháp nhằm triển khai thành công CRM tại các NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị, Quan hệ khách hàng, Ngân hàng thương mại Việt Nam

52. Quản trị doanh nghiệp từ góc độ kế toán/ PGS.TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 20 – 23

Nội dung: Tập trung đi vào phân tích các nhóm thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị và thông tin thuế nhằm phục vụ việc báo cáo cũng như đưa ra các quyết định của doanh nghiệp.

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, doanh nghiệp, kế toán quản trị, kế toán tài chính, thuế

53. Quy định của pháp luật Việt Nam về thoả thuận hạn chế cạnh tranh: Một số bất cập và kiến nghị sửa đổi/ Nguyễn Khánh Phương// Phát triển Kinh tế .- 2014 .- Số 286 tháng 8 .- Tr. 36-49.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu các quy định của pháp luật VN về thoả thuận hạn chế cạnh tranh, trong đó tập trung chứng minh các quy định này đã không thực sự hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi thiết thực của người tiêu dùng. Dựa trên cơ sở nghiên cứu các điều luật, phân tích các tình huống tiêu biểu và so sánh với quy định pháp luật của một số quốc gia khác, bài viết chỉ ra một số bất cập và thiếu sót, đồng thời cố gắng kiến nghị một số giải pháp nhằm sửa đổi và bổ sung các điều luật này.

Từ khóa: Thoả thuận hạn chế cạnh tranh, thoả thuận ngang, thoả thuận dọc, thoả thuận ngang nghiêm trọng, hiệp hội ngành nghề

54. Rủi ro trong thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam/ Ths. Lê Minh Toán //Tài chính doanh nghiệp.- 2014 .- Số 9 tháng 9 .- Tr. 22-25.

Nội dung:  Trình bày rủi ro trong hoạt động thẩm định giá bất động sản là tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại, rủi ro trong hoạt động thẩm định giá do thiếu thông tin và khó tiếp cận thông tin thị trường bất động sản, …

Từ khóa: Rủi ro trong thẩm định giá, bất động sản, Việt Nam

55.  Tác động của hiệp định AJCEP tới quan hệ kinh tế Việt nam – Nhật Bản/ Phương Ánh// Tài chính .- 2014 .- Số 9(599) tháng 9 .- Tr. 62-64.

Nội dung : Tác động của AJCEP tới thương mại và đầu tư Việt nam – Nhật Bản; Một số gợi ý chính sách cho Việt nam.

Từ khóa: Hiệp định AJCEP, quan hệ kinh tế,  Việt nam – Nhật Bản

56. Tác động của hình ảnh nước xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và tính cách thương hiệu/ Phạm Thị Lan Hương// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 42 - 60

Nội dung: Xem xét tác động của hình ảnh nước xuất xứ lên hai thành phần then chốt của tài sản thương hiệu định hướng khách hàng, đó là chất lượng cảm nhận và tính cách thương hiệu. Với phương pháp định lượng, nghiên cứu khảo sát trên 302 người tiêu dùng xe hơi tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy hình ảnh nước xuất xứ  có ảnh hưởng đến chất lượng cảm nhận, nhưng không tác động có ý nghĩa đến tính cách thương hiệu. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với chiến lược. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn  quan trọng đối với chiến lược marketing của các công ty sản xuất ô tô toàn cầu Việt Nam nói riêng, cũng như tại các thị trường đang phát triển nói chung.

Từ khóa: Thương hiệu, chất lượng cảm nhận, tính cách thương hiệu, hình ảnh nước xuất xứ

57. Tăng cường hiệu lực của hệ thống quản lý đầu tư công theo tinh thần luật Đầu tư công tại Việt Nam/ Vũ Cương// Kinh tế và phát triển .-  2014 .- Số 206 tháng 8 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Bài viết sử dụng Khung chẩn đoán đánh giá quản lý đầu tư công của Ngân hàng thế giới để phân tích những bất cập đó và đề xuất bốn kiến nghị để tăng cường hiệu lực hệ thống quản lý đầu tư công: (i) áp dụng khung kết quả trong lập kế hoạch và chương trình, dự án đầu tư công; (ii) sử dụng hệ thống theo dõi đánh giá dựa trên kết quả thay thế cách theo dõi đánh giá truyền thống; (iii) áp dụng tiêu chí và chỉ số theo dõi đánh giá được quốc tế công nhận; và (iv) xây dựng, sử dụng cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo thống nhất để theo dõi đầu tư công.

Từ khóa: Đầu tư công, quản lý đầu tư công, chương trình dự án, theo dõi và đánh giá, chu kỳ dự án, khung chẩn đoán 

58. Thiết kế mô hình áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ Việt Nam/ Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Thị Linh Chi// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 27 – 36

Nội dung: Phân tích thực trạng áp dụng 5S để tìm ra vấn đề tồn tại và 8 nguyên nhân cốt lõi, từ đó đề xuất mô hình áp dụng 5S gồm quy trình áp dụng và các yếu tố tác động tới sự thành công của 5S.

Từ khóa: 5S, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, mô hình áp dụng, Việt Nam

59. Thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược và rủi ro đạo đức: Nghiên cứu trường hợp mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Phúc, Cao Việt Cường// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 9 – 16

Nội dung: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đến việc mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân dựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đưa ra  một số kiến nghị.

Từ khóa: Thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược, rủi ro đạo đức, bảo hiểm y tế tự nguyện

60. Thuế thu nhập cá nhân và chính sách cổ tức của công ty cổ phần/TS. Phạm Thị Thanh Hòa// Kế toán & Kiểm toán .- 2014 .-  Số tháng 9 .- Tr. 8 – 10

Nội dung: Phân tích những tác động của thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức của công ty cổ phần ở Việt Nam.

Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân, chính sách cổ tức, công ty cổ phần, tác động

61. Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Tú// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Số 434 tháng 7 .- Tr. 56-64.

Nội dung: Trình bày thực trạng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam và một số giải pháp để phát triển ứng dụng TMĐT trong DNNVV.

Từ khóa: Thương mại điện tử, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam.

62. Thương mại Việt Nam – Trung Quốc: những rủi ro phát triển/ Phạm, Bích Ngọc// Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 68-76.

Nội dung: Bài viết mô tả thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu của việc thâm hụt thương mại của Việt Nam – Trung Quốc, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cho tình trạng trên.

Từ khóa: Thương mại Việt Nam – Trung Quốc, rủi ro phát triển

63. Tương quan giữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự phát triển các doanh nghiệp địa phương/ Vương Đức Hoàng Quân// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 24 – 41

Nội dung: Sử dụng số liệu thu thập từ năm 2006 – 2011, nghiên cứu phân tích mối tương quan giữa xếp hạn chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) địa phương. Kết quả cho thấy chưa có sự tương quan giữa thứ hạn PCI và các chỉ số phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp; do vậy, cần thận trong khi diễn dịch kết quả thứ hạng PCI của một địa phương, đặc biệt là khi xem PCI như là một động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Từ khóa: Chỉ số năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp địa phương

64. Vốn tâm lý có thúc đẩy nỗ lực của các nhân viên tiếp thị không?/ Nguyễn Thị Mai Trang// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 285 tháng 7 .-  Tr. 83 – 94

Nội dung: Nghiên cứu tập trung trả lời câu hỏi “Vốn tâm lý có thúc đẩy nỗ lực của các nhân viên tiếp thị hay không?” Với dữ liệu khảo sát từ 364 nhân viên tiếp thị làm việc tại nhiều loại hình công ty khác  nhau ở Tp.HCM, kết quả cho thấy mỗi thành phần của vốn tâm lý đều có tác động trực tiếp và tích cực đến nỗ lực công việc của họ. Vì vậy, các công ty cần đề cao sự nỗ lực làm việc của các nhân viên tiếp thị bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý nhân lực tập trung chủ yếu không chỉ vào vốn con người mà còn vào vốn tâm lý.

Từ khóa: Vốn tâm lý, nỗ lực công việc, nhân viên tiếp thị

65. Xây dựng mô hình ba lớp phòng vệ trong cấu trúc quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Ths. Võ Thị Hoàng Nhi// Ngân hàng .- 2014 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Trình bày khái quát quản trị rủi ro doanh nghiệp (QTRRDN); mô hình ba ba lớp phòng vệ trong cấu trúc quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM); thực trạng xây dựng mô hình ba lớp phòng vệ trong cấu trúc quản trị rủi ro của NHTM Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, Ngân hàng thương mại
66. Xây dựng mô hình đo lường năng lực cạnh tranh từ góc nhìn của khách du lịch: Nghiên cứu tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn Thừa Thiên Huế/ Trần Bảo An, Lại Xuân Thủy// Kinh tế & Phát triển .- 2014 .- Số 208 .- Tr. 52 – 63

Nội dung: Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình đo lường năng lực cạnh tranh từ góc nhìn của  khách du lịch cũng như lượng hóa mức độ tác động của các thành phần cấu thành nên năng lực cạnh tranh đến năng lực cạnh tranh tổng thể dựa trên số liệu điều tra 410 khách du lịch đã và đang lưu trú tại các khách sạn ở Thừa Thiên Huế…

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, khách du lịch, xây dựng mô hình, khách sạn 4 sao, Thừa Thiên Huế

KIẾN TRÚC
1. Cải tạo chung cư cũ: Hài hòa lợi ích ba bên/ Hoàng Vân Giang, Lê Thị Hoài Ân, Phùng Anh Quân// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 10 + 11 .- Tr. 24 – 27

Nội dung: Nhận diện quyền lợi ba bên trong cải tạo chung cư cũ, bài học kinh nghiệm Nhật Bản và đề xuất giải pháp hữu hiệu khi đối mặt với người dân và doanh nghiệp.

Từ khóa: Cải tạo chung cư cũ, hài hòa lợi ích

2.  Hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam: vấn đề và giải pháp / Nguyễn Đình Hòa, Đào Thị Huyền Anh, Trần Thị vân Anh // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế .- 2014 .- Sô 10 (437) tháng 10 .- Tr. 21-30.

Nội dung: Bài viết đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian qua.

Từ khóa: Đầu tư phát triển, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải,  Việt Nam

3. Một số vấn đề về nghiên cứu xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia/ Trần Việt Cường// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 19 – 23

Nội dung: Nêu lên một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia.

Từ khóa: Kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia,  nghiên cứu, kiến trúc, Việt Nam

4. Nâng cao hiệu quả đầu tư: Kinh nghiệm từ dự án thí điểm B4, B14 Kim Liên/ Nguyễn Quốc Toản, KS. Đào Đức Cường, Hoàng Thị Khánh Vân// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 10 + 11 .- Tr. 32 – 34

Nội dung: Thông qua bài học từ dự án thí điểm Nhà cao tầng B4, B14 Kim Liên để nghiên cứu các khó khăn gặp phải trong quá trình đầu tư xây dựng và đưa ra những giải pháp khả  thi đảm bảo góp phần triển khai thuận lợi dự án tái khai thác chung cư cũ Kim Liên là một vấn đề cấp bách cần được quan tâm.

Từ khóa: Hiệu quả đầu tư, kinh nghiệm, dự án, chung cư cũ, Kim Liên

5. Phát huy giá trị kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống trong tổ chức không gian ở sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam/ TS. KTS. Lê Quân// Xây dựng .- 2014 .- Số 10 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Giới thiệu về biến đổi khí hậu với vấn đề quy hoạch, kiến trúc. Đặc điểm và giá trị quy hoạch, kiến trúc nhà ở dân gian truyền thống theo vùng sinh thái đặc trưng, ý kiến đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện các giải pháp quy hoạch và kiến trúc, góp phần đưa Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

Từ khóa: Nhà ở dân gian truyền thống, kiến trúc, tổ chức không gian ở sinh thái, biến đổi khí hậu.

6. Phát triển bền vững trong cải tạo công trình tại Việt Nam/ ThS. KTS. Lê Minh Hoàng// Kiến trúc .- 2014 .- Số 233 .- Tr. 83-87.

Nội dung: Trình bày nhu cầu, tiềm năng cùng các giải pháp cải tạo công trình xanh cũng như những khó khăn, thách thức trong sự phát triển của cải tạo xanh tại Việt Nam. 

Từ khóa: Cải tạo công trình, phát triển bền vững, công trình xanh.

7. Quy hoạch – kiến trúc nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững/ ThS. KTS. Phạm Quốc Phong// Quy hoạch Xây dựng .- 2014 .- Số 69 .- Tr. 58-61.

Nội dung: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển bền vững sẽ đóng góp hướng tiếp cận nhiều mặt, từ địa điểm, quy hoạch, thiết kế, công nghệ xây dựng… nhằm bổ sung cơ sở lý luận, đúc rút các giải pháp phù hợp phục vụ nhu cầu cấp thiết của các nhà làm chính sách, nhà phát triển nhà ở, nhà thiết kế, vật liệu, công nghệ…trong việc xây dựng nhà ở thu nhập thấp TP. HCM.

Từ khóa: Nhà ở thu nhập thấp, quy hoạch, kiến trúc, phát triển bền vững.
8. Thực trạng và giải pháp cải tạo chung cư cũ/ Nguyễn Trọng Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 10 + 11 .- Tr. 16 – 18

Nội dung: Phân tích thực trạng chung cư cũ tại các đô thị Việt Nam và đưa ra định hướng các nhóm giải pháp  trong thời gian tới.

Từ khóa: Cải tạo chung cư cũ, thực trạng, giải pháp

9. Thực trạng và giải pháp quy hoạch khu chung cư Giảng Võ/ PGS.TS. Nguyễn Quang Chiến// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 10 + 11 .- Tr. 36 – 38

Nội dung: Nêu quá trình hình thành và phát triển khu chung cư Giảng Võ, giải pháp quy hoạch, cơ chế và chính sách khu chung cư Giảng Võ và đưa ra kinh nghiệm cải tạo khu ở đô thị trên thế giới.

Từ khóa: Chung cư Giảng Võ, quy hoạch khu chung cư, thực trạng, giải pháp

10. Xây dựng khu đô thị đáng sống trong quy hoạch cải tạo chung cư cũ/ ThS.KTS. Đinh Đăng Hải// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 10 + 11 .- Tr. 19 – 23

Nội dung: Đề cập đến các nội dung: Sức khỏe, hạnh phúc và quy hoạch chung cư cũ; Quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo hướng tiếp cận 3DS; và những học kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, khu đô thị đáng sống, cải tạo chung cư cũ

DU LỊCH

1. Định hướng phát triển du lịch Cửa Lò: Những vấn đề đặt ra/ ThS. Phan Công Đối// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 86 – 87

Nội dung: Thị xã Cửa Lò với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố du lịch biển vào năm 2015, đặt ra một nhu cầu bức thiết cần phải xây dựng điểm đến an toàn và quảng bá hình ảnh điểm đến với du khách trong nước và quốc tế. Qua việc nhìn lại thực trạng hoạt động du lịch trong thời gian qua, bài viết đề cập đến định hướng phát triển du lịch thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Từ khóa: Du lịch biển, định hướng, Cửa Lò, Nghệ An

2. Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao chất lượng  nhân lực du lịch / PGS.TS Lê Anh Tuấn // Du lịch .- 2014 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Trình bày thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực du lịch ở  Đồng bằng sông Cửu Long  và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long .

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng  nhân lực, du lịch.

3. Giải pháp thu hút khách du lịch tại Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên/ ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 90 – 91

Nội dung: Với lợi thế về địa điểm và bề dày lịch sử 25 năm hoạt động, Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên (Nghệ An) hàng năm đón nhiều lược khách đến lưu trú nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng nhà nghỉ và khách sạn trên địa bàn TP. Vinh được xây dựng ngày càng nhiều, chất lượng dịch vụ tốt, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt. Trước tình hình đó, khách sạn Sài Gòn – Kim Liên đã đề ra những giải pháp hữu hiệu để thu hút khách du lịch.

Từ khóa: Du lịch, thu hút khách du lịch, Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên

4. Giải pháp thúc đẩy ngành du lịch Nam Định phát triển/ Ths. Nguyễn Hồng Yến, Ths. Trần Thị Thanh Thủy// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 96-97.

Nội dung: Bài viết đề cập đến việc ứng dụng dãy số thời gian và dự đoán thống kê trong phân tích du lịch, qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực đẩy mạnh hoạt động du lịch của Tỉnh.

Từ khóa: Du lịch, Nam Định

5. Làng nghề truyền thống ở Việt Nam/ Lê Thị Thanh Yến// Du lịch .- 2014 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Trình bày thực trạng phát triển du lịch làng nghề tại Việt Nam và một số giải pháp phát triển du lịch làng nghề Việt Nam.

Từ khóa: Làng nghề truyền thống, Việt Nam

6. Một số đề xuất về phát triển sản phẩm du lịch tại Nghệ An/ ThS. Nguyễn Văn Hùng// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 84 – 85.
Nội dung: Du lịch Cửa Lò (Nghệ An) những năm gần đây tuy đã có bước chuyển biến mạnh mẽ song chưa đồng bộ. Sản phẩm du lịch chưa mang tính đặc trưng, còn nghèo nàn, đơn sơ, thiếu tính độc đáo và còn trùng lập…Làm thế nào để phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương trong thời gian tới là vấn đề được làm rõ trong bài viết.

Từ khóa; Du lịch biển, sản phẩm du lịch, Cửa Lò, Nghệ An

7. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển / TS. Nguyễn Anh Tuấn // Tạp chí Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 9 tháng 9 .- Tr. 54-55, 61.

Nội dung: Trình bày khái quát về du lịch biển Việt Nam và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển.

Từ khóa: Chất lượng, Sản phẩm du lịch biển

8. Phát triển dịch vụ khách hàng tại khách sạn Sóng biển – thị xã Cửa Lò/ Ths. Nguyễn Thị Li La// Tài chính .- 2014 .- Số 6 (596) tháng 6 .- Tr. 96-97.

Nội dung: Trình bày và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, nguyên nhân hạn chss và một giải pháp nhằm phát triển dịch vụ khách hàng.

Từ khóa: Dịch vụ khách hàng 

9. Phát triển du lịch một số địa phương trong nước và quốc tế: bài học kinh nghiệm đối với Nghệ An/ ThS. Nguyễn Tư Lương// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 435 .- Tr. 38-40.

Nội dung: Phân tích, tổng hợp kinh nghiệm của các địa phương trong nước có đặc điểm tương đồng với Nghệ An và một số nước trên thế giới thành công trong việc phát triển du lịch theo hướng bền vững, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, có giá trị thực tiễn và khả năng áp dụng đối với Nghệ An.

Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch bền vững, Nghệ An.

10. Phát triển du lịch ở một số nước Liên minh Châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng nợ công châu Âu và gợi mở cho Việt Nam/ Vũ Thanh Hà// Nghiên cứu châu Âu .- 2014 .- Số 10 (169) .- Tr. 34-43.

Nội dung: Khi mà nền kinh tế của Liên minh Châu Âu (EU) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ suy thoái kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao…Trong bối cảnh đó, ngành du lịch của Châu Âu vẫn chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc duy trì và tạo động lực thúc đẩy quá trình phục hồi nền kinh tế của cả Khối. Vì vậy, phát triển du lịch vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp hiệu quả nhất trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái hiện nay tại châu Âu.

Từ khóa: Phát triển du lịch, khủng hoảng nợ công, Liên minh Châu Âu.

11. Phục vụ nhu cầu ăn uống của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam/ Ths. Phạm Mạnh Cường// Du lịch .- 2014 .- Số 10 tháng 10 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Trình bày nhu cầu và jhar năng đáp ứng món ăn trong quá trình đi du lịch Việt nam của khách quốc tế và giải pháp đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách quốc tế.

Từ khóa: Nhu cầu ăn uống, khách du lịch quốc tế, Việt Nam 

12. Tăng cường công tác quảng bá, thu hút khách du lịch nội địa/ ThS. Trần Như Trang, TS. Hồ Huy Tựu// Tài chính .- 2014 .- Số 7 (597) tháng 7 .- Tr. 88 – 89

Nội dung: Phân tích thực trạng hoạt động quảng bá du lịch tại Cửa Lò và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quảng bá đến du khách.

Từ khóa: Quảng bá du lịch, Cửa Lò, Nghệ An

13. Thực trạng dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế tại Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện/ TS. Đỗ Hương Lan// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 9 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày thực trạng dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế của Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện dịch vụ du lịch của Việt Nam nhằm phục vụ du khách quốc tế.

Từ khóa: Dịch vụ du lịch, phát triển dịch vụ du lịch, khách quốc tế.

VĂN HỌC

1. ATD – Phương pháp phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng tiên tiến/ Đỗ Hữu Tiến// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2014 .- Kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 56 – 61

Nội dung: Nêu khái niệm ATD, nhiệm vụ chính của hệ thống ATD, những yêu cầu đối với giải pháp ATD và giải pháp ATD của các hãng bảo mật.

Từ khóa: ATD, an ninh mạng, phương pháp phòng chống, bảo mật

2. Cần một cái nhìn toàn cảnh đối với văn thơ Việt Nam 1945 – 1975/ Nguyễn Bá Thành//Nghiên cứu văn học .- 2014 .- Số tháng 9 .- Tr.56 – 64

Nội dung: Đề cập đến việc nghiên cứu thơ văn Việt Nam 1945 – 1975 cần được được đặt dưới cái nhất thể hóa, dưới cái nhìn toàn cảnh.

Từ khóa: Văn học, thơ, giai đoạn 1945 – 1975, Việt Nam

3. Lẽ thường trong lập luận và văn hóa ứng xử của cộng đồng/ PSG.TS Đỗ Việt Hùng// Ngôn ngữ .- 2014 .- Số 305 tháng 10 .- Tr. 12 – 19

Nội dung: Khái quát về lập luận đời thường và một số đặc điểm văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt thông qua các lẽ thường trong lập luận.

Từ khóa: Lập luận đời thường, văn hóa ứng xử, cộng đồng

4. Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Vũ Trọng Phụng từ góc nhìn tính dục/ Thái Phan Vàng Anh// Nghiên cứu văn học .- 2014 .- Số tháng 9 .- Tr. 25 - 36

Nội dung: Hơn nữa thế kỷ trôi qua, tình hình tiếp nhận tác phẩm của Vũ Trọng Phụng gây ra những bút chiến sôi nổi. Việc tiếp nhận Vũ Trọng Phụng, dù cũ hay mới vẫn còn nhiều trăn trở. Từ góc nhìn mỹ học tính dục, nhìn lại cuộc tranh luận “dâm hay không dâm” vào thập niên 30 của thế kỷ XX vẫn còn nhiều thú vị. Bài viết sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Từ khóa: Vũ Trọng Phụng, tiếp nhận tác phẩm, lịch sử, góc nhìn tính dục

5. Một số vấn đề về hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới/ Nguyễn Văn Minh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 174 tháng 9 .- Tr. 43 – 52

Nội dung: Trình bày một số đặc điểm cơ bản của tôn giáo, nguyên nhân hình thành và phát triển. Xu hướng của các hiện tượng tôn giáo mới và những ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới. Từ khóa: Tôn giáo mới, xu hướng, thế giới

6. Một số vấn đề về người đọc trong lý thuyết văn chương/ Nguyễn Văn Thuần// Nghiên cứu văn học .- 2014 .- Số tháng 9 .- Tr.12 – 24

Nội dung: Phân tích một số vấn đề về người đọc trong lý thuyết văn chương của từng thời kỳ từ trong nước đến nước ngoài.

Từ khóa: Người đọc, lý thuyết văn chương

7. Tiếp nhận thơ Việt đương đại từ hành trình cách tân thơ ca/ Hoàng Thị Huế//Nghiên cứu văn học .- 2014 .- Số tháng 9 .- Tr.37 – 45

Nội dung: Đề cập đến khuynh hướng cách tân thơ, không lấy nghĩa làm trọng tâm như thời thơ mới nữa mà lấy chữ làm cốt yếu, sáng tạo chữ, làm chữ phát nghĩa. Thơ ca từ đây không xuất phát từ những chuẩn mực tiếp nhận truyền thống mà được tiếp nhận từ cái khác lạ, hiện đại tạo nên những giá trị mới cho thơ trên con đường cách tân thơ, đưa thơ ca Việt hội nhập với thơ hậu hiện đại thế giới.

Từ khóa: Thơ, tiếp nhận thơ, cách tân thơ, Việt Nam

8. Tổ chức xã hội ở các làng nghề ngoại thành Hà Nội từ 1954 – 1986 : Qua nghiên cứu ba làng nghề sơn Hạ Thái, Bình Vọng và Sơn Đồng// Hoàng Thị Tố Quyên// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 174 tháng 9 .- Tr. 69 – 79

Nội dung: Đề cập từng tổ chức xã hội theo hệ thống phân loại gồm các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức văn hóa xã hội.

Từ khóa: Tổ chức xã hội, làng nghề, ngoại thành, Hà Nội

9. Xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập/ ThS. Đỗ Hải Hoàn// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 431 tháng 8 .- Tr. 22- 24

Nội dung: Trình bày khái quát về vai trò văn hóa doanh nghiệp và đưa ra một số đề xuất xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, thời kỳ hội nhập
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